
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 
CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của dự án đầu tư  
“TRẠM BIẾN ÁP 220kV NINH HÒA (VẠN NINH)  

VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI” 
 

(Địa điểm thực hiện: xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khánh Hòa, tháng 10 năm 2023





  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Mục lục    i 
 

 MỤC LỤC  
 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .......................................... iii 
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................ iv 

DANH MỤC HÌNH ...................................................................................................... vi 
 

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ...................................... 1 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư ..................................................................................... 1 

1.2. Tên dự án đầu tư ............................................................................................ 1 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư ........................................ 8 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư ................................................................ 10 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư ........................................... 18 
 

CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG .................................................................. 20 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh............................................................................................................ 20 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường ........... 22 
 

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ ................................................................................................................. 23 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật ............................ 23 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án.................................... 24 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 
hiện dự án ........................................................................................................... 29 

 
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ..................................................................................................................... 33 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư ............................................... 33 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn dự án đi vào vận hành ................................................................ 69 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ................ 90 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Mục lục    ii 
 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo .. 93 
 

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 
ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC .................................................................... 97 

 
CHƯƠNG 6: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
 ....................................................................................................................................... 98 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải ............................................. 98 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải ................................................ 99 
 

CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
 ..................................................................................................................................... 100 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
 .......................................................................................................................... 100 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật ..................................................................................................... 100 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm .................................. 102 
 

CHƯƠNG 8: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ......................................... 103 
 

PHỤ LỤC BÁO CÁO ................................................................................................ 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Danh mục các từ và các kí hiệu viết tắt   iii 
 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Ký hiệu viết tắt Diễn giải 

BCNCKT Báo cáo nghiên cứu khả thi 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh học ở nhiệt độ 20oC trong 5 ngày 

BVTV Bảo vệ thực vật 

BTCT Bê tông cốt thép 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

CP Chính phủ 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

GPMT Giấy phép môi trường 

HLAT Hành lang tuyến 

HTĐ Hệ thống điện 

HTPP Hệ thống phân phối 

KDC Khu dân cư 

MBA Máy biến áp 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

PECC4  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam 

QĐ Quyết định 

QHĐ Quy hoạch điện 

TBA Trạm biến áp 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXD Tiêu chuẩn Xây dựng 

TKKT Thiết kế kỹ thuật 

TNMT Tài nguyên và Môi trường 

UBND Ủy ban nhân dân 

WHO Tổ chức Y tế Thế giới 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Danh mục các bảng   iv 
 

DANH MỤC CÁC BẢNG 
Bảng 1-1: Tọa độ ranh chiếm đất của TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) ..................... 3 
Bảng 1-2: Bảng tọa độ ranh hàng rào TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) ..................... 3 
Bảng 1-3: Tọa độ ranh chiếm đất đường vào trạm biến áp ............................................. 3 
Bảng 1-4: Tọa độ các cọc ranh thu hồi đất xây dựng trụ điện 220kV ............................. 4 
Bảng 1-5: Tọa độ ranh giới xin cấp đất móng cột đường dây 22kV cấp điện tự dùng ... 4 
Bảng 1-6: Dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị xây dựng TBA và đường 
dây đấu nối ..................................................................................................................... 11 
Bảng 1-7: Dự trù phương tiện xe máy thi công, nhiên liệu tiêu thụ .............................. 12 
Bảng 1-8: Dự kiến vật tư dự phòng cho vận hành ......................................................... 15 
Bảng 1-9: Dự kiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt giai đoạn thi công xây dựng ....... 16 
Bảng 1-10: Diện tích đất dự kiến ảnh hưởng lâu dài đến dự án .................................... 18 
Bảng 1-11: Diện tích đất ảnh hưởng trong hành lang an toàn ....................................... 18 
Bảng 3-1: Áp lực gió tiêu chuẩn với chu kỳ lặp lại của gió một lần trong 10 năm và một 
lần trong 20 năm ............................................................................................................ 25 
Bảng 3-2: Bảng đặc trưng nhiệt độ không khí tại trạm khí tượng Nha Trang .............. 26 
Bảng 3-3: Bảng lượng mưa bình quân tháng và năm tại các trạm đo mưa lân cận khu 
vực dự án. ...................................................................................................................... 26 
Bảng 3-4: Bảng đặc trưng độ ẩm tương đối của không khí tại Trạm khí tượng Nha Trang
 ....................................................................................................................................... 26 
Bảng 3-5: Bảng số ngày dông trung bình tháng, năm khu vực ..................................... 27 
Bảng 3-6: Bảng mật độ sét đánh .................................................................................... 27 
Bảng 3-7: Bảng Số ngày có gió Tây khô nóng tháng, năm (ngày) ............................... 28 
Bảng 3-8: Thông tin về các vị trí lấy mẫu môi trường nền ........................................... 29 
Bảng 3-9: Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh ................................... 30 
Bảng 3-10: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án .............................. 30 
Bảng 3-11: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án ........................................ 31 

Bảng 4-1: Số lượng cán bộ, nhân viên tham gia thi công các hạng mục của Dự án ..... 33 
Bảng 4-2: Dự kiến lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ................................................ 34 
Bảng 4-3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ................................... 34 
Bảng 4-4: Ước tính lượng nước mưa ngày lớn nhất chảy tràn qua khu vực thi công các 
hạng mục công trình ...................................................................................................... 36 
Bảng 4-5: Ước lượng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do thi công ........... 37 
Bảng 4-6: Khối lượng chất thải rắn thông thường đổ thải ............................................ 38 
Bảng 4-7: Khối lượng CTNH phát sinh dự kiến trong giai đoạn thi công các hạng mục 
công trình ....................................................................................................................... 40 
Bảng 4-8: Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp đất, san gặt mặt bằng ............ 41 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Danh mục các bảng   v 
 

Bảng 4-9: Bảng kết quả dự báo khuếch tán bụi do hoạt động đào đắp ......................... 43 
Bảng 4-10: Lượng bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển ........................................... 46 
Bảng 4-11: Nồng độ bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển ........................................ 46 
Bảng 4-12: Hệ số phát sinh khí thải của động cơ diezel ............................................... 47 
Bảng 4-13: Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO ........................ 47 
Bảng 4-14: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi cho dự án ............................................. 48 
Bảng 4-15: Bảng thống kê cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án .......................... 49 
Bảng 4-16: Các mức tiếng ồn tạo ra bởi một số máy móc thi công .............................. 51 
Bảng 4-17: Tính toán mức ồn từ hoạt động thi công suy giảm theo khoảng cách ........ 52 
Bảng 4-18: Dự kiến khối lượng CTNH phát sinh tại TBA Ninh Hòa (Vạn Ninh) trong 1 
năm vận hành ................................................................................................................. 73 
Bảng 4-19: Tham khảo kết quả do tiếng ồn trong hàng rào TBA 220kV Quy Nhơn do 
tháng 8/2017 .................................................................................................................. 74 
Bảng 4-20: Tham khảo kết quả đo điện trường trong khu vực trạm biến áp 220kV Nha 
Trang .............................................................................................................................. 75 
Bảng 4-21: Tham khảo kết quả đo điện từ trường một số đường dây 220kV do Truyền 
tải điện Bình Thuận vận hành ........................................................................................ 76 
Bảng 4-22: Thời gian làm việc tại các vị trí có cường độ điện trường lớn hơn 5kV/m 84 
Bảng 4-23: Các phương tiện và thiết bị chữa cháy ....................................................... 86 
Bảng 4-24: Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kế hoạch xây dựng 
lắp các công trình bảo vệ môi trường dự án .................................................................. 90 
Bảng 4-25: Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá .......................................... 93 
Bảng 6-1: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt .................. 98 
 

 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Danh mục các hình vẽ   vi 
 

DANH MỤC HÌNH 
 

Hình 1-1: Hình ảnh hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn 
Ninh) ................................................................................................................................ 2 

Hình 1-2: Vị trí dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối
 ......................................................................................................................................... 2 

Hình 1-3: Sơ đồ truyền tải điện trên không ..................................................................... 9 

Hình 1-4: Các đối tượng xung quanh dự án .................................................................. 19 
 
Hình 4-1: Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di dộng ....................................................... 57 
Hình 4-2: Hình minh họa bể tự hoại ba ngăn ................................................................ 79 
Hình 4-3: Sơ đồ quy trình thu gom dầu khi xảy ra sự cố .............................................. 85 
Hình 4-4: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trong giai đoạn thi công ............................... 91 
 
Hình 6-1: Vị trí xả thải khu vực trạm ............................................................................ 99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Chương 1: Thông tin chung về dự án đầu tư   1 
 

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
1.1. Tên chủ dự án đầu tư 
Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc 
- Địa chỉ liên hệ: số 18 Trần Nguyên Hãn - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội 
- Điện thoại: (024) 2222.6666 

Đại điện chủ dự án: Ban QLDA truyền tải điện (NPTPMB) – Chi Nhánh Công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). 

- Địa chỉ văn phòng: Số 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội 

- Người đại điện theo pháp luật của chủ đầu tư dự án: Trần Thế Hùng–  Giám đốc. 
- Địa chỉ liên hệ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 
- Điện thoại: 02466850505. 

1.2. Tên dự án đầu tư 
1.2.1.Tên dự án  

- Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. 
1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

- Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) dự kiến được xây dựng trên khu đất 
trồng lúa, thuộc xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Đường dây đấu nối Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) thuộc thôn Suối 
Hàng, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Vị trí địa điểm trạm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất tại các văn bản 
sau: Văn bản số 88/UBND-KT ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 
việc: Thỏa thuận địa điểm xây dựng Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn 
Ninh) và đường dây đấu nối. 

- Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

o Phía Bắc: Giáp đất trồng lúa; 

o Phía Nam: Giáp đường đất; 

o Phía Đông: Giáp đường Quốc lộ 1A; 

o Phía Tây: Giáp đường đất và đường dây 110kV Nha Trang – Tuy 
Hòa; 
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Hình 1-1: Hình ảnh hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng TBA 220kV Ninh Hòa 

(Vạn Ninh)  

 
Hình 1-2: Vị trí dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây 

đấu nối 
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Tọa độ vị trí dự án như sau: 
Bảng 1-1: Tọa độ ranh chiếm đất của TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 

Tên điểm Tọa độ (hệ tọa độ VN2000, KTT 108015’ múi chiếu 30) 
X(m) Y (m) 

R1 1411860,077 611796,574 
R2 1411997,184 611893,440 
R3 1411998,186 611899,889 
R4 1411972,346 611937,660 
R5 1411970,508 611936,323 
R6 1411881,317 612058,925 
R7 1411873,880 612060,671 
R8 1411739,799 611961,093 
R9 1411739,721 611954,008 

(Nguồn: Bản vẽ Tổng mặt bằng Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối) 

Bảng 1-2: Bảng tọa độ ranh hàng rào TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
Tên điểm Tọa độ (hệ tọa độ VN2000, KTT 108015’ múi chiếu 30) 

X(m) Y (m) 
HR1 1411861,410 611805,286 
HR2 1411986,936 611897,910 
HR3 1411875,312 612049,185 
HR4 1411749,786 611956,561 

(Nguồn: Bản vẽ Tổng mặt bằng Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối) 

Bảng 1-3: Tọa độ ranh chiếm đất đường vào trạm biến áp 
Tên điểm Tọa độ (hệ tọa độ VN2000, KTT 108015’ múi chiếu 30) 

X(m) Y (m) 
D1 1411952,176 611836,238 
D2 1411968,575 611846,014 
D3 1411963,106 611849,071 
D4 1411955,363 611863,893 
D5 1411941,058 611853,787 
D6 1411951,712 611842,966 

(Nguồn: Bản vẽ Tổng mặt bằng Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối) 
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Bảng 1-4: Tọa độ các cọc ranh thu hồi đất xây dựng trụ điện 220kV 

Tên điểm Số hiệu cọc 
Tọa độ (hệ tọa độ VN2000, KTT 108015’ múi 

chiếu 30) 
X (m) Y(m) 

ĐĐ1 

1 1411911,28 611705,00 
2 1411900,61 611721,94 
3 1411883,67 611711,27 
4 1411894,33 611694,33 
1 1411911,28 611705,00 

ĐC1 

1 1411836,24 611807,75 
2 1411825,67 611822,30 
3 1411811,11 611811,73 
4 1411821,68 611797,18 
1 1411836,24 611807,75 

ĐC2 

1 1411792,72 611863,34 
2 1411785,14 611872,79 
3 1411774,69 611866,20 
4 1411782,28 611855,75 
1 1411792,72 611863,34 

(Nguồn: Mảnh trích đo địa chính số 36-2022 của Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và 
đường dây đấu nối) 

Bảng 1-5: Tọa độ ranh giới xin cấp đất móng cột đường dây 22kV cấp điện tự 
dùng 

Tên điểm Số hiệu cọc 
Tọa độ (hệ tọa độ VN2000, KTT 108015’ múi 

chiếu 30) 
X (m) Y(m) 

ĐĐ 

1 1411595,52 612163,46 
2 1411593,35 612166,58 
3 1411591,21 612165,10 
4 1411593,38 612161,98 
1 1411595,52 612163,46 

VT02 

1 1411631,54 612111,59 
2 1411630,40 612113,23 
3 1411628,26 612111,75 
4 1411629,40 612110,11 
1 1411631,54 612111,59 

VT03 
1 1411671,21 612054,46 
2 1411670,07 612056,10 
3 1411667,93 612054,62 
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Tên điểm Số hiệu cọc 
Tọa độ (hệ tọa độ VN2000, KTT 108015’ múi 

chiếu 30) 
X (m) Y(m) 

4 1411669,07 612052,98 
1 1411671,21 612054,46 

VT04 

1 1411703,78 612007,56 
2 1411702,63 612009,20 
3 1411700,50 612007,72 
4 1411701,64 612006,08 
1 1411703,78 612007,56 

VT05 

1 1411741,01 611952,33 
R9 1411739,72 611954,01 
3 1411739,74 611955,77 
4 1411739,60 611955,97 
5 1411737,63 611954,49 
6 14,11739,63 611951,37 
1 1411741,01 611952,33 

(Nguồn: Mảnh trích đo địa chính số 36-2022 của Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và 
đường dây đấu nối) 

1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 
đến môi trường của dự án đầu tư 

Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng của Dự án đã được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc 
gia phê duyệt tại Quyết định số 845/QĐ-EVNNPT ngày 13/07/2021 về việc phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường 
dây đấu nối. 

Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối có tổng 
mức đầu tư là 277.352.000.000 đồng thuộc công trình nhóm B (theo Luật Đầu tư công 
năm 2019) và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường, do đó Dự án thuộc STT 2 của Phụ lục IV - Danh mục các dự án đầu 
tư Nhóm II ban hành kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Và dự có phát sinh nước thải 
xả ra môi trường phải được xử lý do đó theo điều 39, Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì 
dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. 

Dự án thuộc Dự án đầu tư nhóm II và được xây dựng tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn 
Ninh, tỉnh Khánh Hòa, do đó Giấy phép môi trường của dự án do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh cấp giấy phép môi trường. 

Tuy nhiên, căn cứ theo Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND 
tỉnh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đối 
với Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thuộc phẩm quyền của UBND tỉnh; 
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong/Sở tài nguyên và Môi trường/Ủy ban 
nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã; Do đó, Dự án “Trạm biến áp 220kV Ninh 
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Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 
Hòa thuộc thẩm quyền thẩm định của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong. 
1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 
tư công) 

Loại công trình: Theo Mục 5, Phần II, Phụ lục I, Nghị định 06/2020/NĐ-CP Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng thì đường dây truyền tải điện và TBA thuộc Công trình công nghiệp. 

Nhóm công trình: Theo mục 1, Điều 9, Luật Đầu tư công năm 2019, dự án có Tổng 
mức đầu tư dự án xây dựng công trình là 277.352.000.000 đồng thuộc dự án công nghiệp 
điện, có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng, thuộc tiêu chí phân 
loại nhóm B. 

Cấp công trình: Theo Bảng 1.2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì dự án có cấp điện 
áp 220kV nên thuộc Cấp công trình II. 

Quy mô dự án:  
+ Xây dựng mới TBA 220/110/22kV gồm 2 MBA với công suất lắp đặt 

2x250MVA. Trong giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22kV - 250MVA.   
+ Xây dựng đường dây đấu nối 220kV, 04 mạch, dài khoảng 250m đấu nối từ 

TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) vào đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang 
hiện có. 

+ Xây dựng đường dây 22kV, 01 mạch, dài khoảng 263m để cấp điện tự dùng cho 
trạm. 

+ Xây dựng mới 01 đoạn đường vào trạm biến áp, có điểm đầu nối từ đường cấp 
phối hiện hữu rộng 6m, điểm cuối là trạm biến áp 220kV Ninh Hòa, với chiều 
dài là 28m. 

+ Cải tạo đường hiện có (đường cấp phối hiện hữu) của địa phương vào trạm: có 
điểm đầu từ đường bê tông hiện có, điểm cuối tại điểm đường xây dựng mới 
vào TBA, chiều dài khoảng 918m.  

Cụ thể như sau: 
1.2.4.1. TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 

Xây dựng mới TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) với quy mô 02 MBA 
220/110/22kV - 250MVA. Tổng diện tích chiếm đất của trạm là 36.168,51 m2 bao gồm: 

+ Diện tích chiếm đất của trạm (bao gồm taluy): 35.837,66m2; 
+ Diện tích chiếm đất của đoạn đường vào trạm: 330,85 m2. 

- Kiểu trạm: Ngoài trời, không có người trực. 
- TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) có 03 cấp điện áp: 220kV, 110kV, 22kV. 

Trong đó, cấp điện áp 22kV chỉ dùng để cấp nguồn tự dùng cho trạm.  
- Công suất: TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) hoàn chỉnh có quy mô 02 MBA 

220/110/22kV: 2x250MVA. Trong giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22kV 
- 250MVA. 
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- HTPP 220kV: 10 ngăn lộ, gồm 06 ngăn lắp mới và 04 ngăn dự phòng. 
- Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị để đấu nối 6 ngăn lộ sau: 
+ 01 ngăn xuất tuyến đi TBA 220kV Vân Phong. 
+ 01 ngăn xuất tuyến đi TBA 500kV Vân Phong. 
+ 02 ngăn xuất tuyến đi TBA 220kV Tuy Hòa. 
+ 01 ngăn lộ tổng MBA 220kV. 
+ 01 ngăn máy cắt nối 220kV. 

- Dự phòng 4 ngăn lộ: 
+ 01 ngăn lộ tổng MBA 220kV. 
+ 01 ngăn đường vòng 220kV. 
+ Dự phòng thêm 02 ngăn lộ ngoài quy hoạch theo quy định EVNNPT. 

- HTPP 110kV: 15 ngăn lộ, 06 ngăn lắp mới và 09 ngăn dự phòng. 
+ 02 ngăn lộ đường dây 110kV đến TBA 110kV Hòa Hiệp – Phú Yên; 
+ 01 ngăn lộ đường dây 110kV đến TBA 110kV Vạn Giã; 
+ 01 ngăn lộ đường dây 110kV đến TBA 110kV Tu Bông; 
+ 01 ngăn máy biến áp lộ tổng MBA 220/110kV AT1; 
+ 01 ngăn máy cắt liên lạc. 

- Dự phòng 
+ 01 NXT đấu nối TBA 110kV Vân Phong. 
+ 01 NXT đấu nối TBA 110kV Đầm Môn 2. 
+ 01 ngăn lộ tổng 110kV MBA AT2. 
+ 01 ngăn đường vòng 110kV. 
+ 01 ngăn tụ bù. 
+ Dự phòng thêm 04 ngăn lộ ngoài quy hoạch theo quy định EVNNPT. 

- Phía 22kV: Sử dụng sơ đồ khối, các thiết bị lắp đặt ngoài trời để cấp điện tự dùng 
thông qua MBA tự dùng của trạm. 

- Hệ thống điều khiển: Điều khiển trạm bằng hệ thống máy tính. 
- Hệ thống bảo vệ: Sử dụng các rơ le kỹ thuật số có giao thức IEC-61850 để kết 

nối với máy tính và hệ thống SCADA. 
1.2.4.2. Đường dây 220kV đấu nối 

- Hạng mục “Đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh)” 
được xây dựng mới với chiều dài khoảng 250m với quy mô chủ yếu như sau: 

- Điểm đầu (ĐĐ): Xây dựng cột mới đấu nối trong khoảng cột từ Vị trí 162 - đến 
Vị trí 163 của Đường dây 220kV Tuy Hòa- Nha Trang (mạch kép) hiện có. Cột 
đấu nối cách cột 163 khoảng 73m;  

- Điểm cuối (ĐC): Thanh cái 220kV TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh); 
- Thu hồi cột 163 đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang; 
- Cấp điện áp: 220kV; 
- Số mạch: 04 mạch; 
- Chiều dài tuyến: Khoảng 250m (kể cả đoạn vào cột cổng);  
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- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn của móng cột đường dây 220kV là 891,1 m2 
- Hành lang tuyến: 25 mét (từ tim tuyến ra mỗi bên 12,5 mét); 
- Địa điểm xây dựng và chiều dài tuyến đi qua: thôn Suối Hàng, xã Vạn Khánh, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; 
- Dây dẫn: ACSR/Mz 400/51; 
- Dây chống sét: treo 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 (gồm 24 sợi 

quang đơn mode, tiêu chuẩn ITU-T G.652); 
- Cách điện: loại thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, tính theo mức nhiễm bẩn 

31mm/kV; 
- Tiếp địa: Sử dụng các loại tiếp địa cọc – tia kết hợp. 
- Giải pháp chính về cột: Dùng cột thép hình tháp mạ kẽm đứng tự do liên kết bằng 

bu lông.  
- Giải pháp chính về móng: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. 

1.2.4.3. Đường 22kV tự dùng 
Đường dây 22kV cấp điện tự dùng cho trạm có đặc điểm chính sau: 

- Điểm đầu: Xây dựng cột mới tại khoảng cột VT46-VT47 của đường dây 22kV 
xuất tuyến 471-473 EVG Điện lực Vạn Ninh hiện có. 

- Điểm cuối: TBA 22/0,4kV-250kVA tự dùng tại TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
- Chiều dài: 263m. 
- Cấp điện áp: 22kV. 
- Số mạch: 01 
- Kết cấu: Mạng 3 pha 3 dây. 
- Dây dẫn: ACX-70/11. 
- Cách điện: Cách điện đứng Pin Post và cách điện treo polymer loại 22kV. 
- Cột: Cột bê tông ly tâm. 
- Móng cột: Móng khối bê tông cốt thép đúc tại chỗ.  
- Xà, cổ dề: Thép hình mạ kẽm nhúng nóng. 
- Hành lang tuyến: 4,4m (Từ tim ra mỗi bên 2,2m). 
- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn móng cột của đường dây 22kV là 32,6 m2 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 
1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối được xây 
dựng với quy mô lắp đặt 02 MBA với tổng công suất 2x250MVA. Lượng công suất 
truyền tải lớn nhất qua TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) khoảng 278,8MV. 
1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 
xuất của dự án đầu tư 
1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ sản xuất vận hành của TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây 
đấu nối là công nghệ dẫn điện trên không. 
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Hình 1-3: Sơ đồ minh họa công nghệ dẫn điện trên không 

Thuyết minh sơ đồ: 
TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là dự án cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật điện, được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải và đảm bảo vận hành cho các 
TBA 110kV khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa không bị quá tải các đường dây 110kV 
và sụt giảm điện áp dưới mức điện áp cho phép của trạm 110kV tại các khu vực này 
trong trường hợp sự cố các mạch đường dây 110kV liên quan và phía Nam tỉnh Phú 
Yên, đặc biệt các nguồn tải phụ tải kinh tế Vân Phong. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. 
1.3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Theo kết quả tính toán trào lưu công suất lưới điện tỉnh Khánh Hòa cho thấy trong 
giai đoạn năm 2023 cần đầu tư xây dựng lưới điện nhằm tăng khả năng huy động công 
suất từ lưới điện 220kV xuống 110kV để hỗ trợ công suất cho TBA 220kV Vân Phong, 
ngoài ra còn giảm tải cho các tuyến đường dây liên kết giữa trạm 220kV và TBA 220kV 
Tuy Hòa để cải thiện chất lượng điện áp và giảm tổn thất trên lưới điện. 

Để đảm bảo yêu cầu vận hành lưới điện, Chủ dự án đề xuất 02 phương án đầu tư 
lưới điện như sau: 

- Phương án 1: Đầu tư xây dựng TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây 
đấu nối vận hành năm 2023, với khối lượng đầu tư: 

+ Lắp máy biến áp 220/110kV công suất 250MVA; 
+ Xây dựng đường dây 220kV 4 mạch tiết diện ACSR400 chiều dài khoảng 

0,3km đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Tuy Hòa – Vân Phong; 
+ Xây dựng đường dây 110kV 04 mạch tiết diện ACSR300 dài khoảng 2 

km đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vân Phong- Lọc Dầu và 
Vạn Giã – Hầm Đèo Cả. 

- Phương án 2: Cải tạo lưới điện hiện hữu để đảm bảo tiêu chí vận hành N-1, với 
khối lượng đầu tư như sau: 
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+ Nâng công suất TBA 220kV Vân Phong từ 1x250MVA lên 2x250MVA 
năm 2023; 

+ Đầu tư lắp đặt bộ tụ bù công suất 50MVA tại TBA 110kV Cảng Hòn 
Khói để nâng cao chất lượng điện áp của các TBA 110kV trong khu vực. 

Dự án đã tính toán và phân tích lưới điện tỉnh Khánh Hòa với 2 phương án đầu tư 
lưới điện, cả 02 phương án đều nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành, không còn 
xảy ra hiện tượng quá tải, sụt giảm điện áp dưới mức cho phép khi vận hành khi xảy ra 
các sự cố liên quan đến lưới điện, giúp lưới điện tỉnh Khánh Hòa vận hành an toàn, tin 
cậy trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, phương án 1 đầu tư TBA 220kV Ninh Hòa với quy 
mô công suất là 1x250MVA trong giai đoạn 2024 có tổn thất điện áp thấp hơn và chi phí 
quy về hiện tại thấp hơn so với phương án 2. 

Do đó, việc đầu tư TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) trong giai đoạn 2024 là phù 
hợp với Quy hoạch Điện VII điều chỉnh.  
1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 Xây mới “Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối” để 
truyền tải nguồn điện cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV nhằm mục đích cung cấp điện 
cho phụ tải khu vực và đảm bảo vận hành cho các TBA 110kV khu vực phía Bắc tỉnh 
Khánh Hòa và phía Nam tỉnh Phú Yên, đặc biệt cung nguồn cho phụ tải khu kinh tế Vân 
Phong. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Khánh Hòa. 

Đảm bảo an toàn vận hành cấp điện cho phụ tải khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa 
không bị quá tải các đường dây 110kV và sụt giảm điện áp dưới mức điện áp cho phép 
các trạm 110kV tại các khu vực này trong trường hợp sự cố các mạch đường dây 110kV 
liên quan. 
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 
1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng của dự án 
1.4.1.1.Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Nguồn cung cấp nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị 
Đá: Mua tại mỏ đá đang khai thác lân cận công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Cát: Mua tại mỏ cát đang khai thác lân cận công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Xi măng: Mua ở các đại lý ở các xã và thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh). Khoảng 

cách vận chuyển đến chân công trình 10-15km trong vùng. 
Vận chuyển đất đắp nền trạm bằng ôtô ≤ 12T, đất mua dọc chân núi Hoa Sơn, bãi 

đất vật liệu G, cách vị trí xây dựng TBA khoảng 5km. 
Các vật liệu bóc lớp thực vật không đạt yêu cầu vận chuyển ra khỏi vị trí trạm bằng 

ô tô tải, đổ thải tại vị trí đã được UBND xã Vạn Khánh thống nhất phương án đổ đất bóc 
lớp thực vật và khai thác đất nền công trình vào ngày 14/5/2020, cự ly vận chuyển trung 
bình khoảng 7km.  
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Các cấu kiện cột, xà thép, thép hình các loại, bu lông móng mua trong nước, dự kiến 
gia công tại Đà Nẵng, sau đó vận chuyển bằng đường bộ đến chân công trình, cự ly vận 
chuyển khoảng 460km. 

Các thiết bị vật liệu điện dự kiến nhập ngoại về cảng Vân Phong; vận chuyển bằng 
xe chuyên dụng và xe tải từ cảng Vân Phong đến TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh), cự 
ly trung bình khoảng 40km. 

Máy biến áp 220kV-250MVA: được đấu thầu rộng rãi trong nước, dự kiến vận 
chuyển bằng đường bộ từ Hà Nội về cảng Hải Phòng. Từ cảng Hải Phòng vận chuyển 
về tới cảng Vân Phong bằng đường thủy. Sau đó sẽ được vận chuyển đến chân công 
trình TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) bằng xe chuyên dụng rơ mooc 16 trục (loại siêu 
trường siêu trọng), trong quá trình vận chuyển MBA phải được phân luồng giao thông 
đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, cự ly vận chuyển khoảng 
16km. 

b. Nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 
Bảng 1-6: Dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị xây dựng TBA và 

đường dây đấu nối 

Stt Loại nguyên vật liệu, 
 máy móc, thiết bị 

Đơn 
vị Khối lượng 

Nguồn 
nguyên vật 
liệu, máy 

móc, thiết bị 
dự kiến 

Cự ly 
vận 

chuyển 
dự kiến 

(km) 
I Phần Trạm biến áp 

1 Máy biến áp  tấn 433 

Đấu thầu, vận 
chuyển đường 
bộ từ cảng Vân 
Phong về vị trí 

công trình 

40km 

2 

Các thiết bị chính: máy 
cắt, dao cách ly, biến 
dòng điện, biến điện áp, 
chống sét van 220kV, 
dây dẫn,... 

tấn 243,84 
Nhập ngoại, 
vận chuyển 
đường bộ từ 

cảng Vân 
Phong về vị trí 

công trình 

40km 

3 Thép cột, xà, bu lông, 
trụ, phụ kiện các loại,... tấn 289,24 

4 Đá các loại m3 8.819,91 

Các đại lý tại 
huyện Vạn 

Ninh hoặc khu 
vực lân cận  

12-15km 

5 Đá chẻ 20x20x25 viên 10.662,05 
6 Cát các loại m3 3.632,53  
7 Đất đắp Kg 107.795,84 
8 Xi măng các loại Kg 1.643.973  
9 Thép các loại Kg 249.678,49 
10 Gạch xây các loại Viên 60.252,81  
11 Gạch lát các loại m2 811,53 
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Stt Loại nguyên vật liệu, 
 máy móc, thiết bị 

Đơn 
vị Khối lượng 

Nguồn 
nguyên vật 
liệu, máy 

móc, thiết bị 
dự kiến 

Cự ly 
vận 

chuyển 
dự kiến 

(km) 
12 Que hàn Kg 2.014,84  
13 Sơn các loại Kg 11.668,89  
14 Gỗ các loại m3 13,66 
15 Tôn múi lợp mái m2 233,17 
16 Dây thép buộc Kg 2.719,34 
17 Đinh các loại Kg 2.123 

18 Các nguyên vật liệu 
khác tấn 50 

II Phần đường dây đấu nối 

1 Bê tông đá 4x6 mác 
M100 m3 42,16 Các đại lý tại 

huyện Vạn 
Ninh hoặc khu 

vực lân cận 

10-15km 2 Bê tông đá 2x4 mác 
M200 m3 299,22 

3 Cốt thép móng các loại tấn 28,12 

4 Khối lượng cột thép các 
loại tấn 174,16 

Vận chuyển 
đường bộ từ 

Đà Nẵng về vị 
trí công trình 

460km 

c. Nhu cầu máy móc, thiết bị thi công, nhiên liệu tiêu thụ 
Dự trù phương tiện xe máy thi công, nhiên liệu tiêu thụ như sau: 

Bảng 1-7: Dự trù phương tiện xe máy thi công, nhiên liệu tiêu thụ 

Stt Tên xe máy Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Định mức 
tiêu hao 

nhiên liệu 
(lít dầu 

diezel/ca 
máy) 

Lượng nhiên 
liệu tiêu thụ 

(lít dầu 
diezel) 

Tình 
trạng 

I Hạng mục TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 

1 Máy bơm nước 
20m3/h Máy 2 - -  Mới 80% 

2 Cần cẩu 10T Cái 4 81 324 Mới 80% 
3 Cần cẩu các loại Cái 2 81 162  

4 Máy trộn bê tông 250 
lít Máy 4 - -  Mới 80% 

5 Máy trộn vữa 80 lít Máy 4 - -  Mới 80% 
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Stt Tên xe máy Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Định mức 
tiêu hao 

nhiên liệu 
(lít dầu 

diezel/ca 
máy) 

Lượng nhiên 
liệu tiêu thụ 

(lít dầu 
diezel) 

Tình 
trạng 

6 Đầm bàn các loại Cái 110 - - Mới 80% 

7 Cần cẩu thiếu nhi 
(hoặc máy thăng tải) Cái 1 81 81 Mới 80% 

8 Đầm dùi các loại Cái 10 - -  Mới 80% 
9 Xe ô tô ben ≤ 12 tấn Xe 15 43,5 217,5 Mới 80% 

10 Xe ô tô 5- 12 tấn Xe 5 38 190 Mới 80% 
11 Xe ô tô ≤ 12 tấn  Xe 5 41 205 Mới 80% 
12 Máy đầm đất 9-16 tấn Máy 4 38 152 Mới 80% 
13 Máy đào 1 – 1,25m3 Máy 5 73 365 Mới 80% 
14 Máy đào ≤ 1,6m3 Máy 5 113 565 Mới 80% 
15 Máy ủi 110-180 cv Máy 3 61 183  
16 Tời quay 5 tấn Cái 5 - -  Mới 80% 

17 Máy phun sơn giàu 
kẽm Máy 1 - -  Mới 80% 

18 Máy đột thuỷ lực Máy 2 - -  Mới 80% 
19 Máy khoan thép Máy 10 - -  Mới 80% 
20 Máy lọc dầu Máy 1 - -  Mới 80% 
21 Máy bơm chân không Máy 2 - -  Mới 80% 
22 Máy hàn 23kW Máy 5 - -  Mới 80% 
23 Máy cắt uốn Máy 5 - -  Mới 80% 
 Tổng cộng    2444,5  

II Hạng mục đường dây 220kV và đường dây 22kV 
1 Xe chở cột thép Cái 2 68 136 Mới 80% 
2 Ô tô vận tải Cái 2 46 92 Mới 80% 
3 Ô tô ben Cái 2 31 62 Mới 80% 

4 Xe téc chở nhiên liệu 
+ nước Cái 2 25 50 Mới 80% 

5 Cần cẩu Cái 1 81 81 Mới 80% 
6 Máy ủi + máy đào Cái 4 59 236 Mới 80% 
7 Xe chở công nhân Cái 2 18 32 Mới 80% 
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Stt Tên xe máy Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Định mức 
tiêu hao 

nhiên liệu 
(lít dầu 

diezel/ca 
máy) 

Lượng nhiên 
liệu tiêu thụ 

(lít dầu 
diezel) 

Tình 
trạng 

8 Máy trộn bê tông Cái 3 - - Mới 80% 

9 Đầm dùi Cái 6 - - Mới 80% 

10 Đầm bàn Cái 4 - - Mới 80% 
11 Máy uốn, cắt cốt thép Cái 4 - - Mới 80% 
12 Máy hàn điện Cái 4 - - Mới 80% 
13 Biến thế hàn Cái 4 - - Mới 80% 
14 Máy phát điện Điêzen Cái 4 45 180 Mới 80% 
15 Máy bơm nước Cái 4 5 40 Mới 80% 
16 Máy kéo, rải dây Cái 4 - -  
17 Máy ép dây thủy lực Cái 4 - -  
18 Bộ đàm Cái 4 - -  
 Tổng cộng      909  
 Tổng cộng (I+II)    3353,5  

(Nguồn: Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, PECC4 lập tháng 12/2022 và Thông tư số 
11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng) 

Ghi chú: Các loại xe máy và thiết bị thi công trong bảng có thể thay thế bằng các 
loại xe máy khác ở bên B xây lắp với tính năng kỹ thuật tương đương. 
1.4.1.2. Giai đoạn vận hành 

TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) thực hiện theo phương thức vận hành  
trạm không người trực. Công tác vận hành, đóng cắt các thiết bị trong trạm được thực 
hiện dưới sự điều khiển và giám sát từ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Cơ cấu tổ 
chức quản lý vận hành được tổ chức và phân cấp theo quy mô, chức năng và phân vùng 
theo vị trí địa lý, được thể hiện trong: 

- Sơ đồ tổ chức và quản lý vận hành của Trung tâm HTĐ miền Trung. 
- Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành hệ thống 220kV của Công ty truyền tải điện 3. 
Trên cơ sở mô hình hiện tại, dự kiến công trình sẽ do Công ty truyền tải điện 3 quản 

lý vận hành. 
Quá trình vận hành TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối chỉ 

gồm truyền tải và phân phối điện năng. Do đó, khi dự án đi vào vận hành về cơ bản 
không sử dụng nguyên liệu, chỉ dự phòng một số vật tư cho vận hành như sau: 
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Bảng 1-8: Dự kiến vật tư dự phòng cho vận hành 
Stt Tên vật tư, thiết bị phụ kiện dự phòng Đơn vị Số lượng 
1 Dây dẫn m 300 
2 Dây chống sét m 200 
3 Dây cáp quang Lô 01 
4 Dây néo cột m 100 
5 Bát cách điện Bát 100 
6 Sứ cách điện composit Chuỗi 15 
7 Khóa néo dây dẫn (có phụ kiện kèm theo) Bộ 5 
8 Khóa đỡ dây dẫn (có phụ kiện kèm theo) Bộ 5 
9 Khóa néo dây chống sét (có phụ kiện kèm theo) Bộ 3 

10 Khóa đỡ dây chống sét (có phụ kiện kèm theo) Bộ 3 
11 Khóa đỡ dây cáp quang Bộ 5 
12 Khóa néo dây cáp quang Bộ 5 
13 Hộp nối cáp quang Bộ 3 
14 Tạ chống rung dây cáp quang Bộ 10 
15 Ống nối dây dẫn Bộ 10 
16 Ống vá dây dẫn Bộ 15 
17 Ống nối dây chống sét Bộ 5 
18 Thanh định vị dây dẫn Bộ 10 
19 Chống rung dây dẫn Bộ 10 
20 Chống rung dây chống sét Bộ 5 
21 Vòng đẳng thế Bộ 5 
22 Mỏ phóng dây chống sét Bộ 5 
23 Tiếp địa Bộ 10 

(Nguồn: Quyết định số 20/QĐ-EVNNPT ngày 8/1/2018 ban hành bộ quy định vận 
hành và sửa chữa) 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án 
1.4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Nguồn cung cấp điện 
Điện thi công trạm được sử dụng (mua) nguồn điện địa phương và từ máy phát điện 

Diezen của đơn vị thi công. Đấu nối từ nguồn điện cung cấp đến vị trí TBA hoặc từ máy 
phát điện Diezen đến khu vực xây dựng bằng các đường cáp điện có vỏ bọc PVC ruột 
đồng, các áp tô mát, cầu dao, tủ điện.  

b. Nguồn cung cấp nước 
Nguồn nước cung cấp cho thi công xây lắp trạm được lấy từ nước giếng khoan trong 

trạm hoặc bơm từ mương thủy lợi gần vị trí trạm.  
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Nước được chứa vào các xitec. Xitec đặt cao hơn cốt nền trạm 2m, sau đó dẫn đến 
các điểm thi công bằng ống nhựa mềm  34, các điểm đầu và cuối đường ống bố trí các 
van khóa. Tại các điểm thi công, nước được chứa vào các thùng phuy 200 lít.  

 Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động thi công xây dựng: 
Nước cho trộn bê tông: Căn cứ theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của 

Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức vật tư trong xây dựng, lượng nước cần sử dụng 
cho 01 m3 bê tông là 260 lít nước. Theo dự toán mỗi ngày tại dự án trộn khoảng 10 m3 
bê tông tại công trường. Vậy nhu cầu sử dụng nước cho trộn bê tông khoảng 2,6 m3/ngày. 

Nước cho hoạt động rửa xe: Hoạt động rửa xe ô tô, phương tiện vận chuyển được 
thực hiện tại các garage tại địa phương, do đó lượng nước này sẽ được thu gom, xử lý 
tại các garage địa phương. 

Như vậy, tổng nhu cầu cấp nước phục vụ xây dựng khoảng 2,6 m3/ngày. 
 Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: 

Tổng số cán bộ công nhân viên trong giai đoạn thi công xây dựng TBA khoảng 249 
người và đường dây khoảng 48 người. Tuy nhiên, các công việc được thực hiện theo 
tuần tự, không tập trung cùng thời điểm, hơn nữa những công việc không đòi hỏi chuyên 
môn sẽ thuê lao động phổ thông địa phương thực hiện. Số lượng công nhân trên công 
trường không tập trung tại một thời điểm mà được huy động theo từng nội dung công 
việc, hạng mục công việc. Dự kiến số lượng nhân công có mặt cùng thời điểm lớn nhất 
trên công trường xây dựng TBA khoảng 165 người; Số lượng nhân công có mặt cùng 
thời điểm lớn nhất trên công trường xây dựng đường dây khoảng 48 người. Thời gian 
làm việc tại công trường theo giờ hành chính (sáng từ 7 giờ 30 – 11 giờ 30, chiều từ 1 
giờ - 5 giờ). Tất cả cán bộ, công nhân xây dựng, các đơn vị thi công đều thuê nhà người 
dân hoặc nhà nghỉ, khách sạn để ở. Đối với nhà bảo vệ chỉ có 2 nhân viên bảo vệ vật tư, 
thiết bị, có công nhân ăn ở tại công trường. 

Theo TCXDVN 33-2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước thì tiêu chuẩn cấp nước 
tính theo đầu người cho khu vực thị trấn, trung tâm công - nông nghiệp từ 80 - 150 
l/người/ngày. Lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của một công nhân xây dựng lấy trung 
bình là 100 lít/người.ngày tại nơi ngủ, nghỉ; lượng nước phục vụ vệ sinh cá nhân của 
công nhân trên công trường trong ngày tạm tính 10 lít/người.ngày. Như vậy, tổng nhu 
cầu lượng nước cấp sinh hoạt trên công trường như sau: 

Bảng 1-9: Dự kiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt giai đoạn thi công xây dựng 

Stt Nhân lực 
Số 

người 
(người) 

Định mức 
(lít/người/ 

ngày) 

Nhu cầu sử dụng nước 
sinh hoạt lớn nhất tại một 

thời điểm thi công 
(m3/ngày) 

1 
Số lượng cán bộ công nhân 
viên lớn nhất trên công 
trường thi công TBA 

165 10 1,65 

2 
Số lượng cán bộ công nhân 
viên lớn nhất trên công 
trường thi công đường dây 

48 10 0,48 
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Stt Nhân lực 
Số 

người 
(người) 

Định mức 
(lít/người/ 

ngày) 

Nhu cầu sử dụng nước 
sinh hoạt lớn nhất tại một 

thời điểm thi công 
(m3/ngày) 

3 Công nhân trông coi vật 
tư, thiết bị 2 100 0,2 

 Tổng cộng    2,33 
Như vậy, tổng nhu cầu cấp nước phục vụ sinh hoạt của công nhân khoảng 2,33 

m3/ngày. 
 Nước phục vụ tưới ẩm chống bụi 

Dự kiến lượng nước cho tưới ẩm chống bụi khi đầm nén và tưới ẩm đường những 
ngày nắng to, gió lớn khoảng 3,0m3/ngày (lấy từ các kênh, mương nội đồng trong khu 
vực). 
 Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công xây dựng khoảng 7,93 

m3/ngày. 
1.4.2.2. Giai đoạn vận hành 

a. Nguồn cung cấp điện: 
Nguồn điện tự dùng 1 chiều: Được cấp từ MBA 22/0,4kV-250kVA (đấu nối với 

cuộn tam giác của MBA AT1) và MBA 22/04kV-250kVA (đấu nối với lưới điện địa 
phương). 

Nguồn điện tự dùng 1 chiều 220VDC: Được cấp từ 02 hệ thống ắc quy, điện áp 
220VDC,  hệ thống ắc quy thường xuyên được nạp và phụ nạp thông qua 2 tủ chỉnh lưu 
50Hz, 380/220VAC/220VDC.  

Hệ thống điện mặt trời: Trang bị phù hợp với Quyết định số 2046/QĐ- EVNNPT 
ngày 23/11/2017 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật trang bị hệ thống điện 
mặt trời trong các TBA truyền tải điện và văn bản số 209/QĐ- EVN NPT ngày 
02/11/2018 về việc sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 2046/QĐ- EVN NPT 
của EVNNPT. 

Trang bị hệ thống giám sát nguồn DC, ắc quy cho toàn TBA theo quy định của EVN 
tại Quyết định số 897/QĐ-EVN ngày 08/7/2019. 

b. Nguồn cung cấp nước: 
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) thực hiện theo phương thức vận hành 

trạm không người trực. Công tác vận hành, đóng cắt các thiết bị trong trạm được điều 
khiển, giám sát từ Trung tâm điều độ HTĐ miền Trung (A3) Trực ban Công ty Truyền 
tải điện 3. Số lượng CBCNV tại TBA 220kV bình thường chỉ có 1 hoặc 2 nhân viên bảo 
vệ, khi có thao tác hoặc xử lý sự cố thêm 2 người của tổ thao tác lưu động, trường hợp 
sửa chữa, bảo trì thì khoảng 10 -15 người. Như vậy, thường trực tại TBA chỉ có 01 hoặc 
2 nhân viên bảo vệ. 

Theo TCXDVN 33-2006 của Bộ Xây dựng, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của 
một công nhân trung bình là 100 lít/người/ngày, vậy lượng nước cấp sinh hoạt là 2 người 
x 100 lít/ngày người = 100 lít/ngày = 0,2 m3/ngày. 
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Khi có sửa chữa, bảo trì thì nhu cầu cấp nước sinh hoạt khoảng 15 người x 100 
lít/ngày người = 1.500 lít/ngày = 1,5 m3/ngày. 

Đối với tuyến đường dây: Công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường 
dây do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được 
tiến hành định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, do đó cán bộ, công nhân viên vận hành không 
có mặt thường xuyên trên công trường mà ở văn phòng Công ty Truyền tải điện 3. 
1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 
1.5.1. Diện tích đất bị ảnh hưởng của dự án 

a. Diện tích chiếm đất vĩnh viễn 
Diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng lâu dài đến dự án như sau: 

Bảng 1-10: Diện tích đất dự kiến ảnh hưởng lâu dài đến dự án 

Stt Hạng mục Loại đất Diện tích 
(m2) 

I TBA và đường vào trạm 

Đất trồng lúa 
nước còn lại 

(LUK) 

36.168,5 

 Diện tích ranh chiếm đất của trạm biến áp và 
đường vào trạm 36.168,5 

II Đường dây 220kV đấu nối 891,0 

 Diện tích chiếm đất xây dựng móng cột và kè 
móng 891,0 

III Đường dây 22kV 32,6 
 Diện tích chiếm đất xây dựng móng cột 32,6 
 Tổng cộng  37.092,1 

Ghi chú: khối lượng được thống kê tại thời điểm kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ 
trợ giải phóng mặt bằng. 

b. Diện tích đất ảnh hưởng trong hành lang an toàn 
Bảng 1-11: Diện tích đất ảnh hưởng trong hành lang an toàn 

Stt Vị trí Chiều dài (m) Diện tích (m2) 
I Đường dây đấu nối 220kV 

1 Đất trồng lúa nước còn lại 
(LUK) 250 4.433 

II Đường dây 22kV cấp điện thi công  

1 Đất trồng lúa nước còn lại 
(LUK) 263 924,2 

 Tổng 472 5.357,2 

1.5.2. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 
Vị trí dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối được 

xây dựng trên khu đất sản xuất nông nghiệp thuộc thôn Suối Hang, xã Vạn Khánh, huyện 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Vị trí dự án cách xa các khu dân cư tập trung, khoảng cách 
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từ vị trí dự án đến các khu dân cư như sau: 

- Khoảng cách từ TBA đến nhà dân gần nhất của Khu dân cư thôn Suối Hang 
khoảng 160m về phía Nam; 

- Khoảng cách từ TBA đến nhà dân gần nhất của Khu dân cư thôn Tiên Ninh 
khoảng 750m về phía Đông Bắc; 

- Khoảng cách từ vị trí thi công móng cột đường dây 220kV đến nhà dân gần nhất 
thuộc KDC thôn Suối Hang khoảng 150m về phía Nam; 

- Khoảng cách từ vị trí thi công móng cột đường dây 220kV đến nhà dân gần nhất 
thuộc KDC thôn Tiên Ninh khoảng 750m về phía Nam. 

 
Hình 1-4: Các đối tượng xung quanh dự án 

Vị trí xây dựng 
TBA 

Vị trí dân cư thôn 
Tiên Ninh 

Vị trí dân cư thôn 
Suối Hang 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh 
 Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng chính phủ Phê 
duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
thì mục tiêu Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 là “ngăn chặn xu 
hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp 
bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa 
dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo 
đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất 
nước”. 

Dự án TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối dự kiến xây dựng 
tại xã Vạn Khánh , huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Vị trí dự án không gần các khu 
vực nhạy cảm như khu vực có rừng tự nhiên, rừng ngập mặn,…; khoảng cách từ dự án 
đến nhà dân gần nhất khoảng 160m. Tuy nhiên, dự án thực hiện theo phương thức vận 
hành trạm không người trực. Công tác vận hành, đóng cắt các thiết bị trong trạm được 
thực hiện dưới sự chỉ thị và giám sát từ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Hoạt động 
của dự án là truyền tải nguồn điện cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV không có hoạt động 
sản xuất nên tiêu tốn ít tài nguyên. Đồng thời hoạt động của Dự án phát sinh khối lượng 
nước thải, CTR sinh hoạt, CTNH ít. Do đó, việc lựa chọn vị trí dự án là hoàn toàn phù 
hợp với quan điểm của Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia. 
 Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh 

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3378/QĐ 
-UBND ngày 08/10/2021 phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2021- 2025 hướng đến mục tiêu: 
1. Phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền 

vững, từng bước hướng đến nền kinh tế xanh, thực hiện tăng trưởng xanh. 
2. Sử dụng hiệu quả, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, chủ động phòng chống 

thiên tai, biến đổi khí hậu. 
3. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát hạn chế các nguồn gây ô nhiễm suy thoái môi 

trường; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường tại các Khu kinh tế, Khu công 
nghiệp, Cụm công nghiệp, khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn, làng nghề... 

4. Nâng cao năng lực quản lý môi trường, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường các cấp. Nâng cao năng lực quan trắc môi trường. Huy động 
nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường, đẩy mạnh kiểm tra giám sát công tác 
bảo vệ môi trường tại cơ sở. 

5. Từng bước thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi trường; 
hạn chế phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu tốn nhiều 
năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. 
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6. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân 
cư. Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động bảo vệ môi 
trường. 

7. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong hoạt động bảo vệ môi 
trường. 

Dự án TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là dự án truyền tải 
điện, không có hoạt động sản xuất. Hoạt động của dự án là truyền tải nguồn điện cấp 
điện áp 220kV, 110kV, 22kV dự án thực hiện theo phương thức vận hành trạm không 
người trực, trong quá trình vận hành chỉ có 02 nhân viên bảo vệ trực tại TBA, khi có 
thao tác hoặc xử lý sự cố có thêm 02 người của tổ thao tác lưu động, trường hợp sửa 
chữa, bảo trì thì khoảng 10 -15 người nên phát sinh khối lượng nước thải sinh hoạt, CTR 
sinh hoạt, CTNH rất ít. Các biện pháp phân loại, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, 
CTR sinh hoạt, CTNH sẽ được trình bày cụ thể tại Chương IV. Do đó, việc thực hiện dự 
án là hoàn toàn phù hợp với kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa như đã nêu tại 
Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 28/10/2021. 
 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa 

- Theo Quyết định số 2953/QĐ-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét 
đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV, tại Mục I, bảng 
3.3. Khối lượng TBA 220kV, 110kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công 
suất của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 có TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh). 
Như vậy, dự án TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là phù hợp với 
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 
2035. 

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vạn Ninh đã được UBND 
tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 và Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vạn Ninh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê 
duyệt tại Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 tại Biểu 10.1/CH - Danh mục 
công trình, dự án thực hiện trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 có dự án TBA 
220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối có diện tích 5,9ha; diện tích đất 
trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 5,17ha.  

Mặt khác, theo Điều 1, Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh quy mô ranh giới dự án Trạm biến áp 
220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Vạn Ninh thì UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy mô, ranh giới dự án   
“Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối” tại xã Vạn Khánh, 
huyện Vạn Ninh với tổng diện tích 5,17ha thành tổng diện tích 37.092 m2 tại Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh.  

Như vậy, dự án TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là phù hợp 
với Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vạn Ninh và Quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Khánh Hòa đến năm 2030. 

- Theo Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
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tại Mục II, phần B, Phụ lục VI - Phương án phát triển nguồn và lưới điện tỉnh Khánh 
Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có dự án xây mới TBA 220kV Ninh 
Hòa (Vạn Ninh). Như vậy, dự án TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu 
nối là phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án được xây dựng tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xung 
quanh khu vực dự án không có Công ty, Nhà máy sản xuất cũng như dịch vụ - thương 
mại. Mặt khác, vị trí Dự án cũng cách xa các nhà dân, khoảng cách từ dự án đến nhà dân 
gần nhất khoảng 170m về phía Đông Nam. Do đó hoạt động của dự án không ảnh hưởng 
đến khả năng chịu tải của môi trường.  

Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là dự án 
chuyên ngành điện, sản phẩm của dự án là truyền tải dòng điện có công nghệ sản xuất 
vận hành với đặc thù riêng của ngành điện khác với công nghệ sản xuất các lĩnh vực 
công nghiệp khác.  
2.2.1. Môi trường không khí 

Trong giai đoạn xây dựng, nguồn gây ô nhiễm môi trường chính là bụi, khí thải từ 
hoạt động đào, đắp và hoạt động của máy móc, thiết bị thi công. Tuy nhiên, theo tính 
toán tại Chương IV thì hàm lượng bụi, khí thải phát sinh hầu hết nằm trong giới hạn quy 
chuẩn cho phép và Dự án sẽ có các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tối đa việc lan 
truyền bụi ra môi trường xung quanh. Đồng thời thời gian phát sinh ngắn, chỉ trong giai 
đoạn thi công xây dựng (khoảng 12 tháng), do đó các nguồn thải của dự án được đánh 
giá nằm trong khả năng chịu tải của môi trường. 

Trong giai đoạn vận hành, Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa thực hiện theo phương 
thức vận hành trạm không người trực, không có hoạt động sản xuất nên không phát sinh 
bụi, khí thải. Do đó hoạt động của dự án không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của 
môi trường.  
2.2.2. Môi trường nước 

Trong giai đoạn xây dựng, nguồn phát sinh nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt 
của cán bộ công nhân và nước thải xây dựng. Đối với nước thải sinh hoạt, cán bộ công 
nhân không ở tập trung tại công trường mà thuê nhà dân, nhà nghỉ để ở, do đó khối 
lượng nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu tại nơi nghỉ, nước thải sinh hoạt phát sinh 
tại công trường tương đối ít (khoảng 2,33 m3/ngày) được xử lý bằng bể tự hoại của nhà 
vệ sinh di động. Với nước mưa chảy tràn, nước thải xây dựng được thu gom và tiêu thoát 
vào hệ thống kênh mương. Nước mưa chảy tràn, nước thải xây dựng nhìn chung không 
chứa các thành phần gây ô nhiễm nguồn nước, do đó được đánh giá là không ảnh hưởng 
đến khả năng chịu tải của môi trường nước.   

Trong giai đoạn vận hành, Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) thực hiện 
theo phương thức vận hành trạm không người trực, không có hoạt động sản xuất nên 
không có nước thải sản xuất. Nguồn thải phát sinh nước thải của Dự án là từ sinh hoạt 
của 01 hoặc 2 nhân viên bảo vệ. Dự án đã thiết kế các hạng mục thoát nước mưa đầy đủ 
đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng cũng như môi trường, do đó sẽ không ảnh hưởng đến khả 
năng chịu tải của môi trường. 
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2.2.3. Môi trường đất 
Trong giai đoạn xây dựng, các loại chất thải rắn phát sinh bao gồm chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại. Các loại chất thải này nếu không 
được phân loại, thu gom vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định sẽ có khả năng 
gây ô nhiễm môi trường đất, nước xung quanh khu vực Dự án. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ 
có các biện pháp phân loại, thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định 
(chi tiết xem Chương IV), do đó tác động từ nguồn thải này đến môi trường đất, nước 
được đánh giá là không đáng kể. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến 
đến điểm tập kết rác thải sinh hoạt chung tại địa phương để đưa đi xử lý; CTNH được 
thu gom, phân loại, lưu trữ tạm thời trong các thùng chứa thích hợp đặt tại khu vực riêng 
biệt tại kho kín phục vụ thi công, sau khi quá trình thi công kết thúc, Nhà thầu thi công 
sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng CTNH 
phát sinh do đó đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường. 

Trong giai đoạn vận hành, Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường 
dây đấu nối thực hiện theo phương thức vận hành trạm không người trực, không có hoạt 
động sản xuất nên không phát chất thải rắn công nghiệp. Chất thải rắn phát sinh từ hoạt 
động của dự án bao gồm chất thải rắn sinh hoạt của 01 hoặc 02 nhân viên bảo vệ, đơn 
vị quản lý, vận hành sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom rác tại địa phương 
để được thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp hoặc thu gom, chôn lấp đảm bảo vệ sinh 
theo quy định; Chất thải nguy hại được thu gom về kho được bố trí tại TBA có diện tích 
14 m2. Hàng năm, Công ty Truyền tải điện 3 sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 
thu gom và xử lý theo quy định. Do đó hoạt động của dự án không ảnh hưởng đến khả 
năng chịu tải của môi trường. 

Kết luận: Qua phân tích, đánh giá sơ về nguồn thải, cho thấy vị trí Dự án không 
có các yếu tố nhạy cảm cũng như không có các đối tượng gây ô nhiễm môi trường đặc 
thù trong khu vực dự án và những tác động của Dự án là không đáng kể. Các nguồn tác 
động này có thể phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục. Do đó, sức chịu tải môi trường 
là đảm bảo.  
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
3.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường 

Các thông tin dữ liệu về hiện trạng môi trường được tham khảo trong Báo cáo tổng 
hợp kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2023 
do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa lập. 

Dữ liệu hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh tham khảo kết quả 
quan trắc môi trường không khí tại thị trấn Vạn Giã vào 6 tháng đầu năm 2023 cách vị 
trí dự án khoảng 12km.  

Dữ liệu về chất lượng môi trường nước mặt tham khảo kết quả quan trắc chất lượng 
môi trường nước trên hồ Hoa Sơn vào 6 tháng đầu năm 2023, cách vị trí dự án khoảng 
4km. 
3.1.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí xung quanh 

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Thị trấn Vạn Giã vào 6 
tháng đầu 2023 cho thấy các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí xung 
quanh trên địa bàn Thị trấn Vạn Giã đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. Như vậy có thể 
thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh tại Thị trấn Vạn Giã là tốt, chưa bị ô 
nhiễm. 
3.1.1.2. Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt  

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại hồ Hoa Sơn không bị nhiễm bẩn bởi coliform. 
Các thông số pH, DO, amoni, clorua, nitrit, photphat, colifrom và các kim loại (Cr6+, 
Zn, Cu, Pb, Cd, As) đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08 –MT:2015/BTNMT, 
cột B1. Qua đó cho thấy chất lượng nước mặt tại hồ Hoa Sơn còn khá tốt, chưa bị ô 
nhiễm. 
3.1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án được Công ty Cổ phần tư vấn xây 
dựng Điện 4 điều tra vào tháng 9/2023, đồng thời kết hợp với các tài liệu liên quan có 
sẵn trong khu vực dự án đi qua. 

 Hiện trạng hệ sinh thái khu vực xây dựng dự án 
Vị trí xây dựng dự án trên khu vực đất trồng lúa. Do đó, kiểu hệ sinh thái khu vực 

Dự án là kiểu hệ sinh thái nhân tác như hệ sinh thái đồng ruộng. Ngoài ra, gần khu vực 
Dự án cũng có một vài kênh nhỏ nên có một số hệ sinh thái như hệ sinh thái trảng cỏ, 
cây bụi. Qua khảo sát thực tế cho thấy các kiểu hệ sinh thái khu vực Dự án và thành 
phần loài được xác định như sau: 

Hệ sinh thái đồng ruộng: Cấu trúc bao gồm các cánh đồng lúa, đất trồng cây ngắn 
ngày, đồng cỏ, các khu đất hoang hóa chưa sử dụng. Các cánh đồng lúa có thể được coi 
là những đại diện đặc trưng cho HST đồng ruộng và là một HST nước quan trọng từ lâu 
đời và nếu không sử dụng các loại thuốc trừ sâu liên tục thì các cánh đồng lúa sẽ cung 
cấp một môi trường sống thủy sinh đa dạng và phong phú. Bên cạnh cây lúa, đất trồng 
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lúa còn trợ giúp cho một số (ít) các loại cây khác, cả loài mọc dưới nước và trên cạn. 
Môi trường nước hiện hữu trong nó cả một quần thể lớn các loài côn trùng, sâu bọ, tôm, 
cá, lưỡng cư, bò sát, đến lượt chúng lại là thức ăn của chim, cá... Ngay cả những bờ 
ruộng, mương bao quanh cánh đồng lúa cũng tạo môi trường sống cho nhiều loài vật có 
mối quan hệ chặt chẽ với các loài sống trong các ruộng lúa. Các HST đồng lúa do có 
tính đa dạng phức tạp nên có bản chất là rất bền vững. Tính bền vững này đã được ghi 
nhận trong nhiều năm và hiện nay đang bị phá hủy bởi việc sử dụng các loại hóa chất 
nông nghiệp. Các ruộng lúa có nước ngập sâu là ngôi nhà cư ngụ của nhiều loài nhuyễn 
thể. Một số loại trong đó là thực phẩm của dân và của các loài động vật hoang dã khác. 
Một số loài là động vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm như ốc Bươu vàng (Pomacea 
canaliculata). Các ruộng lúa cũng là nơi ẩn náu của các loại côn trùng. Phần lớn các loại 
côn trùng trong HST đồng ruộng đều không có hại hay có lợi trực tiếp đối với việc sản 
xuất lúa. Chúng chỉ đóng một vai trò quan trọng theo góc độ hỗ trợ cho HST tổng thể 
của ruộng lúa (IUCN, 2008); 

Hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi: HST này không được lưu ý vì giá trị kinh tế thấp. 
HST này phân bố rải rác ven hành lang sông, suối, kênh rạch. Thành phần loài thực vật 
thì trước đây ưu thế thường thuộc về cỏ Tranh (Imperata cylindrica), hiện nay nhiều loài 
ngoại lai xâm lấn như cỏ Cứt lợn (Ageratum conyzoides), cỏ Hôi (Chromolaena 
odorata). Thành phần loài động vật thường ổn định với các loài chim bụi, bò sát, ếch 
nhái rất phổ biến. Tuy nhiên độ phong phú của loài phụ thuộc vào tác động của con 
người trên HST này hay các HST tiếp cận. 

Khu vực xây dựng dự án là cánh đồng lúa thuộc xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hòa. Do đó thảm thực vật khu vực dự án là thảm thực vật nhân tác (đất trồng 
lúa mùa) và bị tác động mạnh bởi con người. Theo kết quả tham vấn ý kiến người dân 
địa phương, hệ động vật hoang dã khu vực Dự án nghèo nàn, các loài được ghi nhận chỉ 
gồm các loài phổ biến như: chuột, ếch nhái, …; không thấy xuất hiện các loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu cũng như các loài động vật hoang dã 
quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam. Và xung quanh khu vực dự án chủ yếu là đất canh 
tác trồng lúa, không có khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di sản thiên 
nhiên thế giới. 
3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Với đặc thù của Dự án là truyền tải điện, nước thải phát sinh chủ yếu trong giai đoạn 
xây dựng là nước thải xây dựng và sinh hoạt của công nhân; các tác động chỉ xảy ra 
trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi việc xây dựng công trình hoàn thành. 
Trong giai đoạn vận hành nước thải phát sinh chủ yếu từ công nhân bảo vệ TBA và công 
nhân bảo trì khi có hoạt động bảo trì, bảo dưỡng.  

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương thoát nước quanh trạm, đây là 
mương nước cho tưới tiêu nông nghiệp, không phải nguồn nước mặt được dùng cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt. 
3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 
3.2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

a.  Điều kiện địa lý, địa hình 
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Khu vực xây dựng Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu 
nối thuộc kiểu địa hình tích tụ đồng bằng ven biển. Bề mặt địa hình tương đối bằng 
phẳng, có cao độ dao động trong khoảng từ 5m đến 10m. Đất đá cấu tạo nên địa hình 
này là các trầm tích sông – biển (amQIII3): Á cát, á sét,… 

b. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 
 Đặc điểm chung: 
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây 220kV đấu nối nằm trên 

địa bàn xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà mang đặc điểm chung của 
vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và đặc trưng riêng khí hậu vùng duyên hải Nam 
Trung bộ. Các đặc điểm chính của khí hậu trong vùng dự án như sau: 

- Nhiệt độ trung bình nhiều năm của tỉnh Khánh Hoà khá cao từ 26oC đến 27oC. 
Tháng có nhiệt độ trung bình tháng nhỏ nhất là tháng I từ 22,7oC đến 25,4oC, tháng 
có nhiệt độ trung bình tháng lớn nhất là tháng V hoặc tháng VII từ 29,8 oC đến 
30,1oC. 

- Khánh Hoà là vùng có lượng mưa tương đối thấp so với vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ với tổng lượng mưa năm bình quân toàn tỉnh khoảng 1500 mm. Mùa 
mưa kéo dài từ tháng IX đến tháng XII, lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 
76% lượng mưa của cả năm. Mùa khô kéo dài từ tháng I đến tháng VIII hàng năm, 
lượng mưa trong mùa khô chiếm 24% lượng mưa cả năm. 

- Độ ẩm không khí cũng tương đối thấp, trung bình năm khoảng 80%. Nhìn chung 
độ ẩm không khí tại Khánh Hoà giữa các tháng trong năm chênh nhau không lớn, 
từ 5% - 6%. 

- Bão thường xảy ra từ tháng X đến tháng XII. Vùng này tương đối ít bão so với các 
vùng ven biển Trung Trung bộ, trung bình hai năm có một trận bão, ảnh hưởng của 
bão yếu. Tuy nhiên số cơn bão đổ bộ vào Khánh Hoà ngày càng tăng. Khi có bão 
hoặc bão tan thành áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng vào trong vùng thường gây mưa 
trên diện rộng. 
 Các đặc trưng khí hậu cơ bản: 

 Gió 
Hướng gió thịnh hành: 

- Từ tháng XI -II (gió mùa mùa đông)   : N, NE (Bắc, Đông Bắc) 
- Từ tháng III- IX  (gió mùa mùa hạ)     : W, SW (Tây, Tây Nam) 

Tốc độ gió trung bình: 2,4 m/s 
Áp lực gió: Theo bản đồ phân vùng áp lực gió trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD, áp lực gió trong 
vùng được xác định như sau: 

Bảng 3-1: Áp lực gió tiêu chuẩn với chu kỳ lặp lại của gió một lần trong 10 năm và 
một lần trong 20 năm 

Địa danh 
Vùng 
áp lực 

Wo (kN/m2) 
3 giây, 10 năm 

Wo (kN/m2) 
3 giây, 20 năm 

Huyện Vạn Ninh– Khánh Hoà II.A 0,72 0,83 
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 Nhiệt độ không khí 
Bảng 3-2: Bảng đặc trưng nhiệt độ không khí tại trạm khí tượng Nha Trang 

Đặc 
trưng 

Các tháng, năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Ttb oC 23,9 24,5 25,7 27,3 28,4 28,6 28,4 28,4 27,6 26,6 25,6 24,4 26,6 

 Tmax 
oC 31,9 33,3 34,2 35,9 38,5 39,5 39,0 39,5 38,3 34,8 34,3 32,8 39,5 

Tmin 
oC 14,6 14,6 16,4 19,4 19,7 19,8 20,6 21,5 21,3 18,8 16,9 15,1 14,6 

+ Nhiệt độ trung bình năm: 26,6oC 

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 14,6oC 

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 39,5oC 
 Lượng mưa (mm) 

Theo cuốn Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Khánh Hòa, khu vực dự án thuộc tiểu 
khí hậu Vạn Ninh - Ninh Hòa với lượng mưa năm trung bình từ 1300mm - 1500mm. 
Lượng mưa khu vực dự án tham khảo lượng mưa tháng, năm tại trạm đo mưa Ninh Hòa 
và trạm đo mưa Đá Bàn. 

Bảng 3-3: Bảng lượng mưa bình quân tháng và năm tại các trạm đo mưa lân 
cận khu vực dự án. 

Trạm 
Các tháng, năm (mm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 
Ninh 
Hoà 21,6 9,1 26,1 25,4 94,1 80,9 51,2 67,3 198,4 317,4 330,4 135,9 1357,8 

Đá 
Bàn 16,0 6,7 18,3 29,0 111,8 105,6 74,2 102,6 250,2 339,1 312,0 116,6 1482,2 

Kiến nghị lượng mưa áp dụng cho dự án: 

+ Lượng mưa trung bình năm: 1400 mm 
+ Lượng mưa một ngày lớn nhất: 360 mm 

 Độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Bảng 3-4: Bảng đặc trưng độ ẩm tương đối của không khí tại Trạm khí tượng 

Nha Trang 
Đặc 

trưng 
Các tháng, năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 
Utb (%) 78,0 78,8 79,7 80,5 79,3 77,8 77,2 77,4 80,4 83,2 81,8 79,5 79,5 

Umin 

(%) 29 35 39 36 17 31 26 22 33 37 40 35 17 

+ Độ ẩm tương đối trung bình năm: 79,5 % 
+ Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối: 17 % 
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 Dông sét 
Mùa dông tỉnh Khánh Hòa thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Từ 

tháng 5 - 9, trung bình mỗi tháng có 2 đến 7 ngày dông. Các tháng 01, 02, 3, 12 hiếm 
khi dông xuất hiện (trừ 2 trạm đảo Trường Sa và Song Tử Tây), cá biệt có năm dông 
xuất hiện sớm vào tháng 3 (trường hợp này chỉ xuất hiện 1 - 2 ngày dông trên tháng). 

Dông ở Khánh Hòa chủ yếu là dông nhiệt, xảy ra vào thời kỳ mùa hạ (thời kỳ gió 
mùa tây nam hoạt động mạnh) là thời kỳ có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, lớp không khí gần 
mặt đất không ổn định, đối lưu không khí phát triển mạnh. Ở vùng núi dông thường xuất 
hiện vào buổi chiều tối, vùng ven biển thường xảy ra buổi đêm. 

Bảng 3-5: Bảng số ngày dông trung bình tháng, năm khu vực 
Đặc trưng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 
Số ngày 0,0 0,0 0,1 1,0 4,2 2,7 2,3 2,3 5,3 2,4 0,9 0,0 21,2 

(Nguồn: QCVN 02:2009/BXD) 
Bảng 3-6: Bảng mật độ sét đánh 

Vị trí Mật độ sét đánh (Số lần/km2/năm) 
TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường 
dây đấu nối                         5,7 

(Nguồn: QCVN 02:2009/BXD) 
 Bão 

Bão và áp thấp nhiệt đới là một trong những hiện tượng thiên tai cực kỳ nguy hiểm 
nó không chỉ gây gió xoáy, gió giật rất mạnh trên một khu vực rộng lớn mà còn gây ra 
mưa to, lũ lụt làm thiệt hại nặng nề đến đến nền kinh tế và đời sống dân sinh.  

Trung bình hàng năm có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Biển 
Đông, trong số đó có khoảng 5-7 cơn bão hoặc ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp 
đến đất liền nước ta. Mùa bão ở Việt Nam kéo dài từ tháng III cho đến tháng XII, tập 
trung nhiều nhất vào tháng VII đến tháng X. Theo chu kỳ, bão, ATNĐ ảnh hưởng đến 
các tỉnh phía bắc vào các tháng III đến tháng VII; các tỉnh Trung Bộ vào các tháng VIII- 
X, các tỉnh Nam Trung Bộ từ tháng IX đến tháng XII. 

Mùa bão ở Khánh Hòa được xác định từ tháng IX đến tháng XII hàng năm, nhiều 
nhất là tháng X và tháng XI, nhưng cũng có năm tháng II, tháng III đã có bão đổ bộ. 

Ở Khánh Hòa không phải bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh mới gây những hiện tượng 
thời tiết cực đoan mà nhiều cơn bão đổ bộ vào những tỉnh lân cận cũng gây thời tiết 
nguy hiểm không kém: như cơn bão ngày 6- 7 tháng XI năm 1998 đổ bộ vào Ninh 
Thuận, tốc độ gió đo được ở Nha Trang 30 m/s, Cam Ranh 25 m/s, cũng là tốc độ lớn 
nhất đo đạc được do bão gây ra trong chuỗi số liệu quan trắc. 

Trong tất cả các cơn bão đổ bộ vào Khánh Hoà, lượng mưa đều vượt quá 100 mm, 
thậm chí trên 600mm, tập trung từ 2 ngày đến 4-5 ngày. Kỷ lục về lượng mưa bão 24 
giờ ở Khánh Hoà là 349mm (1978). Hầu hết các con sông ở Khánh Hoà đều ngắn, bắt 
nguồn từ sườn phía Đông của dãy núi Trường Sơn, có độ dốc lớn cho nên khi mưa bão 
lớn xảy ra thường trực tiếp gây ra lũ quét ở vùng núi. 
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Ở hạ du khi lũ do mưa bão từ thượng nguồn tràn về tổ hợp với triều cường cản 
đường nước rút ra biển có thể dẫn đến ngập lụt lớn. 

 Gió tây khô nóng 
Ở Khánh Hoà trung bình hàng năm có 2- 14 ngày gió tây khô nóng, bắt đầu từ tháng 

V và kết thúc vào tháng IX. Số ngày có gió Tây khô nóng trong năm xem chi tiết trong 
bảng 3-7. 

Bảng 3-7: Bảng Số ngày có gió Tây khô nóng tháng, năm (ngày) 
Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Nha Trang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 

Cam Ranh 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,6 2,8 4,2 0,7 0,0 0,0 0,0 14,0 

Sự chênh lệch ngày có gió tây khô nóng quá lớn giữa các khu vực khá gần nhau chủ 
yếu do nguyên nhân chính dưới đây: 

Khi gió mùa Tây Nam thịnh hành, gió tràn tới Cam Ranh chỉ vượt qua dãy núi  
1000m, nhưng muốn tràn tới Nha Trang phải vượt qua dãy núi cao tới 1500-2000m, do 
vậy chỉ những đợt gió mùa Tây Nam dày và mạnh mới gây ra thời tiết gió tây khô nóng 
ở Nha Trang.  

Do nhiệt độ giảm theo độ cao nên ở Khánh Hòa những vùng có độ cao từ 500m trở 
lên hầu như không có hiện tượng gió tây khô nóng. Vùng núi thấp dưới 500m xen kẽ 
nhiều thung lũng, thuận lợi cho gió tây khô nóng tràn qua như phía tây huyện Ninh Hòa, 
gió tây khô nóng lại phát triển sớm và mạnh hơn cả Cam Ranh với trên dưới 30 ngày 
gió tây khô nóng mỗi năm. 
3.2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải 

Nước mặt: Trong phạm vi xây dựng công trình xây dựng nước mặt chủ yếu là do 
kênh, mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khu vực dự án không ảnh hưởng 
ngập lụt.  

Dự án được xây dựng tại khu vực thôn Suối Hang, xã Vạn Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 
Xung quanh khu vực dự án là đất trồng lúa. Tại khu vực xây dựng dự án không có cơ sở 
sản xuất kinh doanh nào, đoạn kênh mương tiếp nhận nước thải chỉ có nước thải từ hoạt 
động của dự án thoát vào. 
3.2.1.3.Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước 

Mương nước tiếp nhận nước thải từ hoạt động của dự án là kênh tưới tiêu phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Mương nước có chiều rộng trung bình khoảng 1m, hướng dòng 
chảy là Tây - Đông. Theo khảo sát khả năng tiêu thoát nước của khu vực tương đối tốt, 
không xảy ra tình trạng ngập úng.   
3.2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Qua khảo sát thì nguồn tiếp nhận nước thải là các mương nước xung quanh trạm, 
tại thời điểm khảo sát chất lượng nguồn nước theo cảm quan là không mùi hôi, không 
bị đen. Chất lượng nguồn nước được trình bày chi tiết tại Bảng 3-10.  
3.2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 
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Theo khảo sát thì kênh, mương nước tiếp nhận nơi tiếp nhận nước thải từ hoạt động 
của dự án là kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, không có đoạn nào được sử 
dụng cho mục đích sử dụng là cấp nước sinh hoạt.  
3.2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Theo khảo sát thì mương nước xung quanh có tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các 
hộ dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi đoạn kênh đi qua. 
3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 
hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng Điện 4 (Đơn vị tư vấn) phối hợp với Trung tâm Tư vấn Công Nghệ Môi Trường 
và An toàn vệ sinh lao động tiến hành 03 đợt khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường nền 
(không khí, đất, nước, điện trường) và phân tích trong phòng thí nghiệm. Vị trí lấy mẫu 
môi trường xem tại Phụ lục 3. Thời gian các đợt khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường 
nền như sau: 

Đợt 1: Ngày 18/9/2023 
Đợt 2: Ngày 19/9/2023 
Đợt 3: Ngày 20/9/2023 
Thông tin về các loại mẫu và vị trí lấy mẫu như mô tả tại bảng sau: 

Bảng 3-8: Thông tin về các vị trí lấy mẫu môi trường nền 

STT Tên 
mẫu 

Tọa độ (hệ tọa độ VN2000 - 
KTT 107°45' múi chiếu 3°) Mô tả 

X Y 
I Mẫu không khí 
1 K1 1411883,451 611773,108 Trên tuyến đường cải tạo vào TBA 

2 K2 1411772,434 611948,373 Tại vị trí phía Đông Nam  khu 
vực TBA 

II Mẫu nước mặt 

1 NM1 1411886,946 611793,097 Trên mương nước tại vị trí trước 
TBA 

2 NM2 1411981,435 611854,863 Trên mương bê tông tại vị trí dự 
kiến tiếp nhận nước thải của dự án 

III Mẫu đất 

1 Đ1 1411762,418 611949,558 Tại vị trí phía Đông Nam  khu vực 
TBA 

Kết quả khảo sát và phân tích mẫu được mô tả dưới đây: 
3.3.1. Môi trường không khí 

Kết quả được thể hiện ở bảng dưới: 
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Bảng 3-9: Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh 

STT Thông 
số 

Đơn 
vị 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCVN 
05:2023/BTNMT 
26:2010/BTNMT K1 K2 K1 K2 K1 K2 

1 Tiếng 
ồn dBA 42 40 46 45 45 44 70(a) 

2 Bụi 
tổng µg/m3 0,054 0,072 0,063 0,10 0,086 0,12 0,3 

3 SO2 µg/m3 0,039 0,045 0,035 0,039 0,032 0,042 0,35 
4 NO2 µg/m3 0,019 0,027 0,022 0,029 0,023 0,032 0,2 
5 CO µg/m3 1,43 1,55 1,58 1,63 1,93 1,86 30 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi Trường và An toàn vệ sinh lao động) 
Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
Nhận xét:  
Căn cứ kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh qua các đợt khảo sát, 

đối chiếu và so sánh với các Quy chuẩn cho thấy môi trường không khí khu vực dự án 
chưa có dấu hiệu ô nhiễm, nồng độ các thông số quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho 
phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  
3.3.2. Môi trường nước mặt 
Kết quả được thể hiện ở bảng dưới: 

Bảng 3-10: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCVN 
08:2023/ 
BTNMT 
(Mức C 
Bảng 2) 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

1 pH - 6,76 6,7 6,81 6,83 6,85 6,79  6,0-8,5 

2 TSS mg/L 16 15 13 10 20 21 
≥ 100 và 
không có 
rác nổi 

3 COD mg/L 12 6 9 7 10 8 ≤ 20 
4 BOD5 mg/L 7 3 4 3 6 4 ≤ 8 
5 DO mg/L 5,52 5,56 5,54 5,66 5,27 5,41 ≥ 4,0 
6 Tổng Nitơ mg/L 1,55 1,06 1,26 0,86 1,42 0,96 ≤ 2,0 
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STT Thông số Đơn vị 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCVN 
08:2023/ 
BTNMT 
(Mức C 
Bảng 2) 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

7 Tổng phốt 
pho mg/L 0,043 0,020 0,035 0,029 0,022 0,023 ≤ 0,5 

8 Nirtrat mg/L 0,51 0,38 0,40 0,31 0,65 0,42 - 

9 Tổng dầu 
mỡ mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 5,0(d) 

10 Coliform MPN/ 
100ml 1.200 790 1.300 1.200 1.700 920 ≤7.500 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi Trường và An toàn vệ sinh lao động) 
Ghi chú:  

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt . 
Nhận xét:  

Căn cứ kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án qua các đợt khảo sát, 
đối chiếu và so sánh với Quy chuẩn cho thấy môi trường nước khu vực dự án chưa có 
dấu hiệu ô nhiễm, nồng độ các thông số quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép theo 
QCVN 08:2023/BTNMT. 
3.3.3. Môi trường đất 

Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án như sau: 
Bảng 3-11: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án  

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi Trường và An toàn vệ sinh lao động) 
Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện. 
- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.  
Nhận xét:  
 

STT Thông số Đơn vị 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCVN 03: 

2023/BTNMT 
Loại 1 Đ1 Đ1 Đ1 

1 As* mg/kg 0,40 0,40 0,40 25 
2 Cd* mg/kg 0,30 0,30 0,30 4 
3 Pb* mg/kg 3,0 3,0 3,0 200 
4 Cu* mg/kg 1,5 1,5 1,5 150 
5 Zn* mg/kg 0,30 0,30 0,30 300 
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Căn cứ kết quả phân tích chất lượng đất khu vực dự án đối chiếu và so sánh với quy 
chuẩn môi trường cho thấy: Môi trường đất khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, 
nồng độ các thông số quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép QCVN 
03:2023/BTNMT. 
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CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 
4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 
4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
4.1.1.1. Các tác động do phát sinh nước thải 

a. Tác động của nước thải sinh hoạt 
Tổng số người tham gia thi công các hạng mục của Dự án được thống kê theo Bảng 

4-1 (bao gồm cả bộ phận thi công trực tiếp, gián tiếp và chỉ huy công trình): 
Bảng 4-1: Số lượng cán bộ, nhân viên tham gia thi công các hạng mục của Dự án 

STT Hạng mục  
thi công 

Tổng 
nhân 
lực 

(người) 

Số lượng  
nhân lực có 
mặt cùng 
thời điểm  

lớn nhất trên  
công trường 

(người) 

Thời gian 
huy động 
(tháng) 

Ghi chú 

1 
TBA 220kV  
Ninh Hòa (Vạn 
Ninh) 

240 165 12 

Nhân lực huy 
động tùy từng 
thời điểm thi 
công là khác 
nhau theo tiến 
độ các gói thầu  

2 

Đường dây 220kV 
đấu nối, đường dây 
22kV cấp điện thi 
công và tự dùng   

48 48 02  

Do các công việc được thực hiện theo tuần tự, không tập trung cùng thời điểm, hơn 
nữa những công việc không đòi hỏi chuyên môn sẽ thuê lao động phổ thông địa phương 
thực hiện. Số lượng công nhân tập trung trên công trường không tập trung tại 1 thời 
điểm mà được huy động theo từng nội dung công việc, hạng mục công việc.  

- Đối với thi công TBA: Tổng số cán bộ, công nhân cho thi công xây dựng TBA 
khoảng 240 người. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công nhân có mặt cùng thời điểm 
lớn nhất trên công trường thi công khoảng 165 người. Bên trong khu vực trạm 
biến áp, nhà thầu xây dựng bố trí kho bãi tiếp nhận vật tư, thiết bị, kho bãi lán 
trại tạm và văn phòng làm việc. Thời gian làm việc tại công trường theo giờ hành 
chính (sáng từ 7 giờ 30’ – 11 giờ 30’, chiều từ 1 giờ - 5 giờ). Tất cả cán bộ, công 
nhân xây dựng, các đơn vị thi công đều thuê nhà người dân hoặc nhà nghỉ, khách 
sạn để ở. Đối với nhà bảo vệ có 02 nhân viên trông coi, bảo vệ vật tư, thiết bị,  
không có công nhân ăn ở tại công trường. 

- Đối với thi công đường dây đấu nối: 
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+ Với nhân viên trông coi lán trại: Sử dụng kho bãi tiếp nhận vật tư, thiết bị, kho 
bãi lán trại tạm tại TBA. 

+ Với cán bộ, công nhân xây dựng còn lại, các đơn vị thi công chia thành các 
nhóm nhỏ thuê nhà người dân hoặc nhà nghỉ, khách sạn để ở. 

Theo TCXDVN 33-2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước thì tiêu chuẩn cấp nước 
tính theo đầu người cho khu vực thị trấn, trung tâm công – nông nghiệp từ 80 – 150 
1/người/ngày. Lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của một công nhân xây dựng trung 
bình là 100 lít/người/ngày tại nơi ngủ, nghỉ; lượng nước phục vụ vệ sinh cá nhân của 
công nhân trên công trường trong ngày tạm tính 10 lít/người/ngày. 

Theo phương án bố trí nhân lực xây dựng như trên thì lượng nước thải sinh hoạt 
phát sinh lớn nhất dự kiến được nêu tại bảng sau: 

Bảng 4-2: Dự kiến lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

STT Nhân lực 
Số 

người 
(người) 

Định 
mức 

(lít/người
/ngày) 

Lượng nước thải phát 
sinh lớn nhất tại một thời 
điểm thi công trên công 

trường (m3/ngày) 

1 
Nhân lực lớn nhất trên 
công trường thi công 
TBA 

165 10 1,65 

2 

Nhân lực lớn nhất trên 
công trường thi công 
móng cột Đường dây 
220kV đấu nối, đường 
dây 22kV cấp điện thi 
công và tự dùng 

48 10 0,48 

3 Công nhân trông coi 
vật tư, thiết bị 2 100 0,2 

 Tổng cộng    2,33 
Theo giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt của tác giả Trần Đức Hạ, thành phần nước 

thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 
(BOD5/COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh. 

Bảng 4-3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ chất ô nhiễm QCVN 

14:2008/BTNMT 
(cột B) Chưa xử lý Qua bể tự 

hoại 
1 pH mg/l 6,0-7,5 5,0-7,0 5-9 
2 BOD5 mg/l 200-250 120-140 50 
3 SS mg/l 180-210 50-100 100 
4 Nitrat (NO3-) mg/l 50-70 <1,0 50 
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STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ chất ô nhiễm QCVN 

14:2008/BTNMT 
(cột B) Chưa xử lý Qua bể tự 

hoại 

5 Tổng coliform MPN/ 
100ml 106-107 103 - 106 5.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt, Trần Đức Hạ, 2006)  
Theo như kết quả tính toán trên, khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại thời 

điểm lớn nhất khoảng 2,33 m3/ngày đêm. Tất cả các cán bộ công nhân viên chỉ làm việc 
tại công trường theo giờ hành chính (sáng từ 7 giờ 30 – 11 giờ 30, chiều từ 1 giờ - 5 giờ) 
và thuê nhà dân để ở. Cán bộ, công nhân viên làm việc ở công trường sẽ sử dụng nhà vệ 
sinh tại nhà vận hành (Nhà vệ sinh tại nhà vận hành là công trình được thi công xây 
dựng trước cùng với Nhà vận hành), còn sinh hoạt hàng ngày sẽ sử dụng hệ thống thu 
gom nước thải hiện có của nhà dân/nhà nghỉ. Do đó, nước thải sinh hoạt phát sinh từ 
hoạt động thi công của dự án được đánh giá là nhỏ và không gây ảnh hưởng đến chất 
lượng nước kênh, mương thuỷ lợi xung quanh khu vực thi công dự án.   

b. Nước thải xây dựng 
Nước thấm từ quá trình đào hố móng: Phát sinh trong quá trình đào đắp các hố móng 

(móng nhà điều khiển, móng thiết bị, móng MBA, móng bể thu dầu sự cố, móng bể 
nước cứu hỏa, móng trụ điện…) nếu có nước ngầm chảy vào. Khối lượng nước thấm từ 
quá trình đào hố móng tùy thuộc vào vị trí móng, điều kiện địa chất vị trí, thời điểm thi 
công sẽ có khối lượng phát sinh khác nhau, và ước tính khoảng từ 0,2-0,5m3/hố móng. 
Tính chất của nước này chủ yếu có độ đục lớn do đất, cát kích thước nhỏ, với nồng độ 
thấp bị cuốn trôi vào dòng nước. Lượng nước này được tận dụng để đầm nén nền trạm. 
Do vậy, lượng nước thải này không gây ảnh hưởng đến môi trường do không chứa các 
chất độc hại. 

Nước từ quá trình bảo dưỡng bê tông hố móng, nước thừa trong quá trình trộn bê 
tông: chiếm lượng rất nhỏ, ước tính chỉ khoảng 0,1-0,2 m3/hố móng, không chứa các 
chất nguy hại ảnh hưởng đến môi trường do vậy khi tưới bảo dưỡng bê tông hố móng, 
nước dư thừa chảy thoát ra môi trường không gây ảnh hưởng đến môi trường, không 
chứa các chất độc hại. 

Nước rửa xe ô tô, phương tiện vận chuyển: Hoạt động rửa xe ô tô, phương tiện vận 
chuyển được thực hiện tại các garage tại địa phương, do đó lượng nước này sẽ được thu 
gom, xử lý tại các garage địa phương.   

Nhìn chung, khối lượng nước thải xây dựng phát sinh khá ít, thành phần chủ yếu là 
chất lơ lửng, không chứa các chất độc hại. Đồng thời Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa, giảm thiểu như trình bày tại Mục 4.1.2.1, Chương 4 thì tác động từ 
nước thải xây dựng được đánh giá là nhỏ và không gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 
kênh, mương thuỷ lợi xung quanh khu vực thi công dự án.    

c. Nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng 
Hoạt động xây lắp dự án sẽ phải bóc bỏ lớp phủ thực vật, lớp bùn bề mặt, san lấp 

mặt bằng, đào đắp hố móng các hạng mục công trình trong Trạm biến áp và các hố móng 
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tuyến đường dây. Các hoạt động này làm cho đất đá bở rời nên khi có mưa, nước mưa 
chảy tràn trên mặt đất cuốn theo đất cát làm tăng độ đục trong nước mặt tại các ao, hồ 
trong khu vực xung quanh. Đồng thời nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên 
tình trạng ứ đọng nước mưa trong khu vực trạm.  

Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn được tính theo công thức sau:  
Q = 0,278 K.I.A 

(Trịnh Xuân Lai, Thoát nước, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000) 
Trong đó:  Q: lưu lượng cực đại (m3) 

K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất 
I: cường độ mưa ngày lớn nhất (mm/ngày) 
A: diện tích khu vực (m2) 

- Khu vực xây dựng dự án là khu đất trồng lúa, hoa màu nên chọn hệ số chảy tràn 
K = 0,1. 

- Lượng mưa ngày lớn nhất tại Ninh Hòa: I = 360 mm/ngày (Theo số liệu khí tượng 
văn);  

- Ước tính lượng mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực xây dựng dự án sẽ là: 
Bảng 4-4: Ước tính lượng nước mưa ngày lớn nhất chảy tràn qua khu vực thi 

công các hạng mục công trình 

STT Hạng mục 

Lượng mưa 
ngày lớn 

nhất 
(mm/ngày) 

Diện tích 
mặt bằng thi 

công 
(m2) 

Lượng nước mưa 
chảy tràn qua vị 
trí thi công ngày 

mưa lớn nhất 
(m3/ngày) 

1 TBA 220kV Ninh Hòa 
(Vạn Ninh) 360 35.837,66 358,66 

2 Đường vào TBA 360 330,85 3,31 

3 Móng đường dây 
220kV đấu nối 360 891,11 8,92 

 
Ghi chú:  

+  Tổng diện tích chiếm đất của trạm và taluy là : 35.837,66 m2 

+ Tổng diện tích chiếm đất đường vào trạm là : 330,85 m2 

+ Móng trụ đường dây 220kV đấu nối có diện tích là : 891,11 m2 

Nhận xét 
Nước mưa chảy tràn phát sinh do trong quá trình thi công một phần sẽ thấm xuống 

đất, một phần chảy tràn ra khu vực xung quanh theo hướng dốc của địa hình. Trong điều 
kiện thực tế, khi dự báo mưa lớn, công tác thi công sẽ phải ngừng, chờ đến khi hết trận 
mưa mới được phép thi công tiếp để đảm bảo chất lượng công trình. Nước mưa chảy 
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tràn khá sạch, chủ yếu có chất rắn lơ lửng do cuốn theo đất đá và một phần vật liệu xây 
dựng rơi vãi trong quá trình thi công và có thể kiểm soát được nhờ làm hệ thống các 
rãnh thoát nước. Hơn nữa, các hoạt động bóc bỏ lớp phủ, san gạt mặt bằng, đào đắp đất, 
đá được thực hiện trong mùa khô, rác thải, các vật liệu rơi vãi, loại bỏ trong thi công 
được thu gom, vận chuyển đến vị trí cho phép để xử lý theo quy định nên nước mưa sẽ 
không cuốn trôi nhiều chất gây ô nhiễm. Do đó tác động từ nước mưa chảy tràn trong 
quá trình thi công xây dựng được đánh giá là thấp.  

Nước mưa chảy tràn có khả năng tác động đến kênh, mương cạnh vị trí xây dựng 
TBA. Tuy nhiên, tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công xây dựng, đồng thời 
chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu như trình bày tại mục 
4.1.2.1, Chương 4, do đó tác động này được đánh giá là nhỏ và có thể kiểm soát được. 
4.1.1.2. Các tác động phát sinh chất thải rắn 

a. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt 
Đối với thi công TBA: Tổng số lượng cán bộ, công nhân cho thi công TBA khoảng 

240 người, tuy nhiên số lượng cán bộ công nhân viên có mặt cùng thời điểm lớn nhất 
trên công trường khoảng 165 người. Tất cả cán bộ, công nhân xây dựng, các đơn vị thi 
công đều thuê nhà người dân hoặc nhà nghỉ, khách sạn để ở. Đối với nhà bảo vệ chỉ có 
02 nhân viên bảo vệ ở lại công trình để trong coi vật tư, thiết bị.  

Đối với thi công đường dây đấu nối: Cán bộ, công nhân chia thành các nhóm nhỏ 
thuê nhà người dân hoặc nhà nghỉ, khách sạn để ở. 

Theo Công văn số 7079/BTNMT - TCMT ngày 29/12/2017 ban hành hướng dẫn 
việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường thì khối lượng chất thải rắn 
sinh hoạt của mỗi công nhân ước tính bình quân khoảng 0,65 kg/người/ngày. Vậy lượng 
chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công dự án như sau: 

Bảng 4-5: Ước lượng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do thi công 

STT Vị trí 

Số người 
tham gia xây 
dựng dự án 

(người) 

Khối lượng chất 
thải trung bình 
01 người/ngày 

(kg/ngày) 

Tổng khối 
lượng chất 
thải phát 

sinh 
(kg/ngày) 

1 
Trên công trường thi 
công TBA 220kV Ninh 
Hòa 

165 0,65 107,3 

2 

Trên công trường thi 
công móng cột đường 
dây 220kV đấu nối, 
đường dây 22kV cấp 
điện thi công và tự dùng 

48 0,65 31,2 

3 Công nhân trông coi vật 
tư, thiết bị 2 0,65 1,3 
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STT Vị trí 

Số người 
tham gia xây 
dựng dự án 

(người) 

Khối lượng chất 
thải trung bình 
01 người/ngày 

(kg/ngày) 

Tổng khối 
lượng chất 
thải phát 

sinh 
(kg/ngày) 

 Tổng cộng   140,8 
Thành phần chất thải rắn sinh hoạt như sau: giấy, bao bì, hộp cơm, chất thối rữa 

(động vật, thực vật), thủy tinh…và các chất vô cơ khác. Phần lớn rác thải sinh hoạt dễ 
phân hủy. Hàng ngày, trên công trường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không nhiều, 
được thu gom vào thùng chứa rác thải, tập trung tại nơi tập kết rác thải sinh hoạt và hợp 
đồng với đơn vị vệ sinh môi trường tại địa phương định kỳ thu gom, xử lý. Tại nhà ở 
của người dân, nhà nghỉ, khách sạn mà cán bộ công nhân thuê ở, rác thải sinh hoạt của 
công nhân được thu gom và xử lý cùng với rác thải sinh hoạt của người dân. 

b. Tác động của chất thải xây dựng 
 Đất đá dư thừa do bóc bỏ lớp phủ thực vật và lớp đất bùn bề mặt, san gạt mặt 

bằng thi công, đào đắp hố móng 
Đối với TBA, trước khi thi công sẽ phải bóc bỏ lớp thực vật và lớp bùn bề mặt. Toàn 

bộ khối lượng bóc bỏ này sẽ được thải bỏ. UBND xã Vạn Khánh đã chấp thuận vị trí đổ 
bỏ khối lượng bóc bỏ tại Biên bản làm việc ngày 14/05/2020 về việc “thống nhất phương 
án đổ bỏ đất bóc lớp thực vật khi san nền và khai thác đất san nền công trình TBA 220kV 
Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối” 

Đối với đường dây 220kV đấu nối: Số lượng móng thi công chỉ có 03 móng, Dự án 
thực hiện biện pháp cân bằng đào đắp, khối lượng đất dư tại vị trí móng sẽ được dùng 
để gia cố móng, đầm nén chặt vào móng cột để chống xói mòn nên không phát sinh khối 
lượng đất đá phải vận chuyển đi đổ thải. 

Như đã trình bày, khối lượng đất dư tại vị trí móng thi công tuyến đường dây sẽ 
được dùng để gia cố móng, đầm nén chặt vào móng cột để chống xói mòn nên không 
phát sinh khối lượng đất đá phải vận chuyển đi đổ thải. Do đó, chỉ phát sinh khối lượng 
chất thải đào đắp phải vận chuyển đi đổ thải tại khu vực thi công TBA. Khối lượng chất 
thải đào đắp phải vận chuyển đi đổ thải như sau:  

Bảng 4-6: Khối lượng chất thải rắn thông thường đổ thải 
Stt Loại chất thải phát sinh Đơn vị Khối lượng 
 TBA và đường vào TBA   

1 Tổng khối lượng đào đất m3 115,08 

2 
Khối lượng bóc lớp phủ thực vật dày 30 cm và 
vét bùn hữu cơ dày 50 cm các ao trong mặt bằng 
san gạt 

m3 10.275,34 

 Tổng cộng  10.391,14 
(Nguồn: Tập 1 - Thuyết minh, giai đoạn TKKT dự án TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn 

Ninh) và đường dây đấu nối). 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Chương 4: Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án đầu tư và đề xuất các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường  39 
    

 

Trong quá trình vận chuyển khối lượng bùn thải này đến vị trí đổ thải nếu chở quá 
chiều cao của thùng xe hoặc không bố trí che bạt cho thùng xe khi vận chuyển sẽ có 
nguy cơ rơi vãi đất, đá xuống đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham 
gia giao thông. Đất, đá rơi vãi trên đường giao thông được thu gom kịp thời sẽ là nguồn 
phát tán bụi gây ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông và người dân sinh sống 
rải rác bên đường. 

Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu như trình 
bày tại mục 4.1.2.2, Chương 4. Mặt khác, hoạt động vận chuyển đổ thải chỉ diễn ra trong 
thời gian ngắn, do đó tác động từ hoạt động đổ thải được đánh giá là nhỏ. 

 Chất thải rắn xây dựng khác 
Chất thải rắn khác phát sinh trong suốt quá trình xây dựng bao gồm: nguyên vật liệu 

phế thải rơi vãi (gạch, đá, cát, xi măng,…); vỏ bao xi măng, thùng đựng thiết bị; sắt thép 
vụn,… khối lượng không nhiều. Tuy nhiên, chất thải này nếu không được thu gom sẽ 
lấn chiếm bãi chứa của mặt bằng, tăng độ đục vào dòng nước mặt khi có mưa chảy qua. 
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của chất thải này sẽ được trình bày tại mục 
4.1.2.2, Chương 4. 

c. Tác động do chất thải nguy hại 
CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu gồm các thành phần sau: 

- Giẻ lau chùi có dính dầu, mỡ từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy móc, phương 
tiện thi công: Lượng CTNH này phát sinh phụ thuộc vào số lượng phương tiện 
thi công cơ giới và vận chuyển, chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc. Khối 
lượng  giẻ lau có dính dầu, mỡ nhìn chung không nhiều, khoảng 5-10 kg/tháng. 

- Lượng dầu mỡ thải phát sinh do thực hiện dự án phụ thuộc vào số lượng phương 
tiện vận chuyển, và chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc (trung bình khoảng 
3 - 6 tháng thay nhớt 1 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện). 
Lượng dầu mỡ thải phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án ước tính khoảng 
5-10 kg/tháng. Tuy nhiên, hầu hết lượng dầu mỡ thải phát sinh tại các cơ sở bảo 
trì, sửa chữa phương tiện và được thu gom bởi các cơ sở này. Tại công trường, 
dầu mỡ thải (nếu có) chỉ phát sinh khi có những sửa chữa nhỏ hoặc khi xe máy 
hư hỏng bất ngờ với khối lượng ít, hơn nữa nhà thầu xây dựng sẽ bố trí thùng 
đựng để thu gom triệt để dầu thải này và lưu trữ tại trong kho kín tại Kho vật tư 
thiết bị chính của Dự án, và định kỳ thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý theo 
quy định nên không có tác động đến môi trường. 

- Bao bì (thùng,…) chứa dầu nhớt, thùng đựng sơn, que hàn sau sử dụng: phát sinh 
khi thay nhớt cho các thiết bị thi công, vận chuyển; sử dụng sơn công trình xây 
dựng, thiết bị; sử dụng que hàn để hàn các mối nối,... Đây là nguồn chất thải cần 
có biện pháp thu gom xử lý thích hợp để giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường 
xung quanh. 

- Các loại CTNH khác như bóng đèn huỳnh quang, đèn chiếu sáng khác bị cháy, 
hỏng khi sử dụng,… không nhiều khoảng 0,5 kg/tháng, tuy nhiên nếu không được 
thu gom triệt để đem đi xử lý tại nơi quy định thì có thể phát tán ra môi trường 
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xung quanh gây nguy hiểm cho con người và ô nhiễm môi trường đất và môi 
trường nước. 

Bảng 4-7: Khối lượng CTNH phát sinh dự kiến trong giai đoạn thi công các 
hạng mục công trình 

Stt Loại chất thải nguy hại Mã 
CTNH 

Khối lượng 
dự tính (*) 

Trạng thái tồn 
tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

1 Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, 
vải dính dầu mỡ 18 02 01 5-10 

kg/tháng Rắn 

2 Dầu thải của xe máy thi công 17 02 04 5-10 
kg/tháng Lỏng 

3 Bao bì cứng bằng kim loại (vỏ 
thùng sơn) 18 01 02 5-10 

kg/tháng Rắn 

4 Đầu mẩu que hàn thải 07 04 01 1-3  
kg/tháng Rắn 

5 Bóng đèn huỳnh quang, đèn 
chiếu sáng khác bị cháy 16 01 06 0,5 

kg/tháng Rắn 

 Tổng cộng  16,5-33,5 
kg/tháng Rắn, lỏng 

Ghi chú:  
- Mã CTNH phân loại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
- (*) Ước tính khối lượng phát sinh 
Các CTNH như: Dầu mỡ từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị khi vào môi trường 

đất, nước sẽ gây tác động lớn đối với hệ sinh vật đất, nước. Do tính chất khó thấm và 
khó phân hủy, dầu mỡ ngăn cản sự hô hấp của động vật và vi sinh vật, làm giảm khả 
năng hút nước và chất dinh dưỡng của rễ cây. Do đó làm kiềm chế sự tăng trưởng của 
cây trồng…Hơn nữa, các CTNH khi vào nguồn nước sẽ làm thay đổi chất lượng nước. 

Các CTNH phát sinh tại Dự án đều có tính độc hại với con người, sinh vật và gây 
ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường không khí, đất, nước cũng như gây ảnh hưởng 
lớn đến các hệ sinh thái. Do đó, các loại chất thải này sẽ được Chủ dự án chú trọng quan 
tâm quản lý, xử lý theo quy định. 

 Tác động do việc chặt phát cây cối, san gạt mặt bằng thi công, đào đắp hố 
móng 

Khu vực dự án hiện chủ yếu là đất trồng lúa, Chủ dự án sẽ thực hiện bồi thường 
cho toàn bộ cây trồng bị ảnh hưởng trước khi thi công. Tuy nhiên trước khi thu hồi đất, 
chủ dự án sẽ thông báo để người dân thu hoạch lúa, đây cũng là hoạt động giảm thiểu 
bớt các thiệt hại của dự án đến người dân có đất bị ảnh hưởng.  

Tuy dự án sẽ để người dân thu hoạch lúa trước khi thu hồi đất, nhưng quá trình 
giải phóng mặt bằng cũng sẽ làm phát sinh chất thải là chất hữu cơ từ xác thực vật người 
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dân bỏ lại hoặc từ cây cỏ trên đất. Khối lượng thảm thực vật này nếu không được thu 
gom có thể tự phân hủy trong điều kiện tự nhiên và có thể bị rửa trôi theo dòng chảy 
làm nhiễm bẩn nguồn nước mặt tại mương nước gần khu vực dự án. 
4.1.1.3. Các tác động phát sinh bụi và khí thải 

a. Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công san gạt, đào, đắp đất phục vụ xây 
dựng 

Mức độ khuếch tán bụi phụ thuộc phần lớn vào khối lượng đất đào và đất đắp. Bụi 
khuếch tán được tính toán dựa theo hệ số ô nhiễm và khối lượng đào đắp đất. Dựa theo 
tài liệu Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng Thế giới 
(Environmental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, 
World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm được xác định theo công thức: 

 Trong đó: 
E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 
k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35 
U: Tốc độ gió (2,4 m/s) 
M: Độ ẩm trung bình của vật liệu là 27,4 %. 
Sử dụng công thức trên ta tính được hệ số ô nhiễm E = 0,00838kg/tấn đất đào đắp. 

(Khối lượng riêng trung bình của đất là 1,45g/cm³; E=0,0106kg/m3 =10,6g/m3). Theo 
tài liệu Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1993, hệ số phát thải bụi do quá 
trình đào đắp khoảng 1-100g/m3. Kết quả tính toán trên là phù hợp.  

Đối với thi công TBA, hoạt động san nền bao gồm đào bóc hết lớp bùn đất thực vật. 
Lớp bóc này chủ yếu là bùn và rác thực vật nên hầu như không phát sinh bụi. Sau đó 
tiến hành đắp nền. Bụi chủ yếu phát sinh từ hoạt động đắp nền.  

Đối với thi công tuyến đường dây, sử dụng biện pháp thi công cân bằng đào đắp cho 
toàn bộ công trình. Do đó, bụi sẽ phát sinh từ cả hoạt động đào và đắp. 

Căn cứ vào khối lượng đào, đắp đất cho thi công đường vào TBA, san nền TBA và 
móng tuyến đường dây 220kV thì lượng bụi phát sinh vào môi trường không khí từ hoạt 
động thi công đào, đắp đất của Dự án được tính toán như sau: 

Bảng 4-8: Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp đất, san gặt mặt bằng 

Stt 
Hạng mục 

Khối lượng 
Tổng 

lượng bụi 
phát thải 

Thời 
gian thi 

công 

Tải 
lượng 

bụi 
 (m3) (tấn) (kg) (ngày) (mg/s) 

1 TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
 Tổng khối lượng đắp 

đất mặt bằng 78.386,53 113.660,5 952,7 50 330,81 

  3,1

4,1

2

2,20016,0
M

U
kE


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Stt 
Hạng mục 

Khối lượng 
Tổng 

lượng bụi 
phát thải 

Thời 
gian thi 

công 

Tải 
lượng 

bụi 
 (m3) (tấn) (kg) (ngày) (mg/s) 
 Tổng khối lượng đắp 

ta luy 4.848,33 7.030,1 58,9 5 177,33 

 Tổng khối lượng đào 
đất kênh bê tông hoàn 
trả 

115,08 166,89 1,4 1 24,28 

 Tổng khối lượng đắp 
kênh bê tông hoàn trả 54,80 79,46 0,7 1 11,56 

 Tổng khối lượng đào 
đất của các công trình 
ngầm chiếm chỗ 

6.263,65 9.082.30 76,1 7 188,81 

2 Đường dây 220kV đấu nối 
 Khối lượng đất đào  4.009,825 5.814,25 48,7 7 120,87 
 Khối lượng đất đắp  3.674,7 5.328,33 44,7 6 129,23 

Ghi chú: 
- Dung trọng tự nhiên của đất là 1,45 T/m³, dung trọng tự nhiên của cát là 1,40 

T/m³, tính toán sử dụng chung số liệu 1,45 T/m³ 
- Số móng cột trên tuyến đường dây 22kV: số cột 3 móng cột chỉ có 32,6 m2, quá 

nhỏ so với khối lượng thi công TBA và móng cột đường 220kV đấu nối, do vậy trong 
báo cáo này sẽ bỏ qua việc tính toán bụi phát thải từ quá trình đào đắp các móng cột 
này.  

Để dự báo sự khuếch tán bụi trong không khí do hoạt động đào đắp đã áp dụng mô 
hình vệt khói theo hàm Gauss (Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, 1997). 

 
C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 
E: Lượng thải (mg/s). 
H: Độ cao điểm tính (m), H = 1 m 

z: Hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương thẳng đứng (m) là hàm của 
khoảng cách x theo phương gió thổi  

y: Hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương ngang (m); . 

: Tốc độ gió trung bình (m/s),  = 2,4 m/s (Theo số liệu khí tượng thủy văn). 

Với   = 2,4 m/s, trời nắng trung bình chọn cấp ổn định của khí quyển là B. Khi 
đó ta có các hệ số a=156; c= 106,6;  d=1,149;  f=3,3 (trường hợp x ≤ 1km). 
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Bảng 4-9: Bảng kết quả dự báo khuếch tán bụi do hoạt động đào đắp 

Stt Phạm vi 
phát thải 

Nguồn 
thải 

Tải 
lượng 

E 
(mg/s) 

Khoảng 
cách tới 
nguồn 

(m) 

Nồng độ 
tính toán 
(mg/m3) 

QCVN 
05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

I TBA 220kV Ninh Hòa 

1 
Hoạt 
động san 
nền TBA 

Đắp đất 
mặt bằng 

trạm 
330,81 

20 2,019 

0,3 

40 0.830 

60 0,460 

70 0,448 

80 0,292 

Đắp đất 
taluy 177,33 

20 1,082 

0,3 
 

40 0,445 

60 0,246 

70 0,202 

80 0,157 

Đào đất 
kênh 

mương bê 
tông hoàn 

trả 

24,28 

10 0,09 

0,3 
 

20 0,148 

40 0,061 

60 0,034 

80 0,021 

Đắp đất 
kênh 

mương bê 
tông hoàn 

trả 

11,56 

10 0,035 

0,3 

20 0,071 

40 0,029 

60 0,016 

80 0,010 

II Đường dây 220kV đấu nối 

1 
Móng 
đường 
dây 

Bụi do đào 120,87 

20 0,738 
 

0,3 
 

40 0,303 

50 0,221 

60 0,168 
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Stt Phạm vi 
phát thải 

Nguồn 
thải 

Tải 
lượng 

E 
(mg/s) 

Khoảng 
cách tới 
nguồn 

(m) 

Nồng độ 
tính toán 
(mg/m3) 

QCVN 
05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

80 0,107 

Bụi do đắp 129,23 

20 0,789 

0,3 

40 0,324 

50 0,236 

60 0,180 

80 0,114 

Nhận xét 
Từ kết quả tính toán tại Bảng 4-9 so sánh với quy chuẩn ta thấy:  
Đối với hoạt động san nền TBA: Hoạt động đào, đắp kênh mương bê tông hoàn 

trả: nồng độ bụi phát sinh đều nằm giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 
05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 
Hoạt động đắp mái ta luy đường: Trong khoảng cách từ 0-40m tính từ vị trí thi công thì 
nồng độ bụi lớn hơn giới hạn quy chuẩn cho phép. Từ khoảng cách 50m trở đi tính từ vị 
trí thi công thì nồng độ bụi nhỏ hơn giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 
05:2023/BTNMT. Hoạt động đắp đất mặt bằng trạm: Trong khoảng cách từ 0-70m tính 
từ vị trí thi công thì nồng độ bụi lớn hớn giới hạn cho phép quy định. Từ khoảng cách 
70m trở đi từ vị trí thi công thì nồng độ bụi nhỏ hơn giới hạn quy chuẩn cho phép theo 
QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên, bụi này hầu hết là bụi có kích thước lớn nên phần 
lớn sẽ lắng tại chỗ, chỉ còn một phần nhỏ bụi có kích thước nhỏ phát tán theo gió nên 
thực tế thì nồng độ bụi sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán nêu trên. Khoảng cách từ vị trí thi 
công đường vào TBA đến nhà dân gần nhất khoảng 170m, do đó bụi từ hoạt động thi 
công đường vào TBA hầu như không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. 
Hơn nữa, nguồn tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công san nền và dự án sẽ có các 
biện pháp giảm thiểu trình bày tại mục 4.1.2.3 Chương 4, vì vậy tác động này được đánh 
giá là không đáng kể. 

Đối với hoạt động đào đắp thi công tuyến đường dây: Trong khoảng cách từ 0-
50m tính từ vị trí thi công thì nồng độ bụi lớn hơn giới hạn quy chuẩn cho phép. Từ 
khoảng cách 50m trở đi tính từ vị trí thi công thì nồng độ bụi nhỏ hơn giới hạn quy chuẩn 
cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Vị trí móng cột đường dây không gần khu dân 
cư tập trung, khoảng cách từ vị trí thi công móng cột đường dây đến nhà dân gần nhất 
khoảng 150m. Đồng thời, thời gian thi công đào đắp ngắn (khoảng 7 ngày), do vậy bụi 
từ hoạt động đào đắp hầu như không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cũng như 
cuộc sống người dân khu vực thi công. Và dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu 
nên tác động này được đánh giá là nhỏ, ngắn hạn và có thể kiểm soát được. 

b. Bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết 
bị thi công 

Công tác vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị bao gồm: 
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- Vận chuyển  các nguyên, vật liệu từ đại lý tại huyện Vạn Ninh hoặc khu vực lân 
cận đến công trường dự kiến lớn nhất khoảng 10-15km. 

- Các cấu kiện cột, xà thép, thép hình các loại, bu lông móng mua trong nước, dự 
kiến gia công tại Đà Nẵng, sau đó vận chuyển bằng đường bộ đến chân công 
trình, cự ly vận chuyển  khoảng 460km. 

- Các thiết bị vật liệu điện dự kiến nhập ngoại về cảng Vân Phong; vận chuyển 
bằng xe chuyên dụng và xe tải từ cảng Vân Phong đến TBA 220kV Ninh Hòa 
(Vạn Ninh), cự ly trung bình khoảng: 40km. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng về vị trí thi công sẽ gây khuếch 
tán bụi trên mặt đường trên suốt tuyến đường vận chuyển. Lượng bụi khuếch tán vào 
môi trường không khí do hoạt động của các phương tiện vận chuyển cơ giới phụ thuộc 
rất lớn vào chất lượng đường giao thông.  

Khu vực thi công dự án có các đường QL1A đường liên huyện, liên xã là các tuyến 
đường nhựa, bê tông, chiều rộng đường từ 4-10m. Do vậy, hoạt động vận chuyển vật 
liệu và thiết bị khá thuận lợi. 

Dự án sẽ sử dụng xe trọng tải > 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu, thời gian thi 
công xây dựng dự kiến là 12 tháng. Với khối lượng nguyên vật liệu như trong Bảng 1-6 
thì dự báo mật độ xe ra vào khu vực thời kỳ cao điểm khoảng 20 chuyến/ngày, tương 
đương khoảng 40 lượt/ngày. Thời gian làm việc trong 1 ngày là 8 giờ. Như vậy, trung 
bình 1 giờ có khoảng 3 chuyến tương ứng với 6 lượt xe chở nguyên vật liệu ra vào công 
trường. 

Quá trình vận chuyển sẽ cuốn theo bụi đất từ mặt đường phát thải vào không khí 
dọc cung đường vận chuyển. Ta có thể tính toán và dự báo được lượng bụi phát thải này 
như sau: 

 Tải lượng bụi do xe chạy trên đường: được tính theo công thức của Air Chief, 
Cục Môi trường Mỹ, 1995: 
E0 =1,7*k*(s/12)*(S/48)*(W/2,7)0,7*(w/4)0,5*[(365-p)/365]   (kg/lượt/km) 

Trong đó: E0- Lượng phát thải bụi (kg bụi/lượt xe/km); 
k - Hệ số kể đến kích thước bụi, k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ 

hơn 30 micromet; 
s - Hệ số kể đến loại mặt đường đường nhựa, s = 1,2; 
S - Tốc độ trung bình của xe tải khoảng 30km/h; 
W- Tải trọng xe, W=20 tấn; 
w - Số lốp xe, tính trung bình w = 6 lốp; 
p - Số ngày mưa trung bình trong năm, 123 ngày mưa (số liệu theo 

quan trắc tại trạm Nha Trang). 
 Lượng bụi phát sinh vào môi trường do quá trình vận chuyển được tính theo 

công thức: 
  MbụiVC = E0*N*L*2 (kg/ngày) 
Trong đó: - N: Số chuyến xe tham gia vận chuyển; 
  - L: Độ dài quãng đường vận chuyển 15 (km); 
  - E0: Tải lượng nguồn thải (kg/lượt xe/km). 
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 Tải lượng bụi sinh ra do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được thể hiện như sau: 
Bảng 4-10: Lượng bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển 

Stt Hoạt động 
Vận tốc 

xe 
(km/h) 

Hệ số loại 
đường (s) 

E0 (kg 
bụi/lượt 
xe/km) 

Lượt 
/ngày 

Quãng 
đường 
(km) 

Mbụi 
(kg/ngày) 

1 
Vận chuyển 
nguyên vật 
liệu. 

30 1,2 0,280 40 15 336,41 

Để đánh giá được mức độ ô nhiễm của bụi một cách định lượng trên tuyến đường 
vận chuyển của 01 phương tiện, chúng tôi sử dụng công thức tính áp dụng cho ô nhiễm 
nguồn đường (Công thức thực nghiệm Sutton) với giả thiết là hướng gió vuông góc với 
đường vận chuyển. Nồng độ bụi được tính toán cho quá trình vận chuyển. 

Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục có thể 
xác định theo mô hình Sutton như sau: 

C = 0,8 * E * {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u) 
Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 
E: Lưu lượng bụi tại nguồn thải (mg/m.s) tính theo công thức: E = E0*N/t  

với N: số chuyến xe; t: thời gian (s) 
Vậy E = 0,280*103*40/ (3.600*8) = 0,389 mg/m.s; 

Z: Độ cao của điểm tính, lấy Z = 1,5 m độ cao ô nhiễm có khả năng tác động đến 
sức khỏe con người lớn nhất; 

σz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo phương 
gió thổi, σz = 0,53*x0,73; 

u: Tốc độ gió trung bình (2,4m/s); 
h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), (lấy h = 0,5m); 
Kết quả tính toán nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển như sau:  

Bảng 4-11: Nồng độ bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển 

Chất ô nhiễm Khoảng cách x (m) Nồng độ 
(mg/m3) 

QCVN 
05:2023/BTNMT 
Trung bình 1 giờ 

(mg/m3) 

Bụi 
 

5 0,117 

0,3 
 

10 0,090 
15 0,071 
20 0,059 

Nhận xét: 
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Theo kết quả tính toán trên ta thấy hầu hết bụi khuyếch tán do phương tiện vận 
chuyển không đáng kể đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT 
(<0,3 mg/m3). 

c. Khí thải phát sinh từ các thiết bị thi công 
Hoạt động của các thiết bị thi công phát sinh các khí thải ô nhiễm từ quá trình đốt 

nhiên liệu của các động cơ. Thành phần khí thải chủ yếu là NOx, SO2, CO, CO2, VOC 
(chất hữu cơ bay hơi). 

Dự trù thiết bị, máy móc thi công chính của Dự án và lượng nhiên liệu sử dụng của 
các máy móc, thiết bị thi công như trình bày tại Bảng 1-7 khoảng 3.353,3 lít. 

Lượng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO khoảng 22-25 m3. Tỷ 
trọng dầu DO là 0,87 g/cm3. Ước tính 1 ngày các máy móc hoạt động trung bình 8 
giờ/ngày. Vậy lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công 
trường thi công là: 

(3.353,3 x 25 x 0,87) : 8 = 9.115,97 m3/h = 2,532 m3/s 
Theo thống kê của WHO, hệ số phát sinh khí thải của động cơ diesel như sau: 

Bảng 4-12: Hệ số phát sinh khí thải của động cơ diezel 

Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Hệ số phát thải (kg/tấn dầu) 0,71 20S 9,62 2,19 0,791 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 
Ghi chú: 
- S: phần trăm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu: S = 0,05% 
Căn cứ vào hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải do đốt dầu DO của 

WHO (1993), tiến hành tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm của các chất này như 
sau: 

Bảng 4-13: Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO 

Stt Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô 
nhiễm 
(kg/tấn 
nhiên 
liệu) 

Tải lượng 
ô nhiễm 

Nồng 
độ ô 

nhiễm 
(mg/m3) 

Nồng độ ô 
nhiễm 

(mg/Nm3) 

QCVN 
19:2009/ 

BTNMT cột 
B (mg/Nm3) kg/ngày mg/s 

1 Bụi 0,71 2,07 72,91 28,40 47,13 200 
2 SO2 1,00 2,92 101,29 40,00 66,37 500 
3 NOX 9,62 28,06 974,40 384,80 638,51 850 

4 CO 2,19 6,39 221,82 87,60 145,36 1000 

5 VOC 0,79 2,31 80,12 31,64 52,50 - 
Nhận xét:  
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Theo kết quả tính toán, với toàn bộ máy móc được huy động trong ngày thì nồng 
độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các máy móc tại công trường phát sinh nằm trong 
giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT cột B. Tuy nhiên thực tế thi công thì tùy 
thời điểm và tiến độ thi công, các máy móc, thiết bị sẽ được huy động khác nhau. Do 
vậy, thực tế thi công thì nồng độ khí thải sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán nêu trên, hoạt 
động của các máy móc thiết bị xây dựng trong giai đoạn thi công không làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án. Đối tượng chịu 
tác động chỉ là công nhân thi công tiếp xúc trực tiếp với khí thải tại vị trí máy móc thi 
công. Tác động này được đánh giá là kiểm soát được. 

d. Tác động do hoạt động đổ thải đến môi trường xung quanh khu vực đổ thải 
Lớp bùn bề mặt bóc bỏ có khối lượng khoảng 16.000m3 sẽ đổ thải tại vị trí đã được 

UBND xã Vạn Khánh chấp thuận theo Biên bản làm việc ngày 14/05/2020 của UBND 
xã Vạn Khánh V/v thống nhất phương án đổ đất bóc lớp thực vật khi san nền công trình 
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. Quá trình đổ thải 
không diễn ra một lúc mà theo tiến độ thi công. Đồng thời, lớp bùn bề mặt bóc bỏ ở 
trạng thái ẩm, sau khi chở đến bãi đổ thải để khô ráo sẽ được tiến hành đầm nén nên khu 
vực bãi đổ thải đảm bảo đủ sức chứa khối lượng bùn bề mặt bóc bỏ của dự án.   

Do lớp bùn bề mặt bóc bỏ ở trạng thái ẩm nên quá trình đổ thải hầu như không phát 
sinh bụi, do vậy tác động từ hoạt động đổ thải được đánh giá là không đáng kể. 

Tuy nhiên, để hạn chế tối đa tác động từ hoạt động đổ thải, chủ dự án sẽ thực hiện 
các biện pháp như trình bày tại mục 4.1.2.2, Chương 4. 
4.1.1.4. Các tác động khác 

a. Tác động do công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giải phóng 
mặt bằng 

 Ảnh hưởng đến đất đai 
 Đất bị thu hồi lâu dài 

Tổng diện tích đất thu hồi lâu dài cho dự án được thống kê tại bảng như sau: 
Bảng 4-14: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi cho dự án 

STT Hạng mục Loại đất Diện tích (m2) 
I TBA và đường vào trạm  36.168,5 

 Diện tích ranh chiếm đất của trạm biến 
áp và đường vào trạm 

Đất trồng lúa 
nước còn lại 
(LUK) 

36.168,5 

II Đường dây 220kV đấu nối 891,0 

 Diện tích chiếm đất xây dựng móng cột 
và kè móng 891,0 

III Đường dây 22kV 32,6 
 Diện tích chiếm đất xây dựng móng cột 32,6 
 Tổng  37.092,1 
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Ghi chú: khối lượng được thống kê tại thời điểm kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải 
phóng mặt bằng và theo Bản vẽ mảnh trích đo địa chính xã Vạn Khánh số 36-2022. 

Việc thu hồi đất lâu dài cho thi công xây dựng dự án sẽ làm giảm diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp, làm giảm hoặc mất nguồn thu thập của người dân. Theo Quyết định 
số 2702/QĐ-UBND huyện Vạn Ninh ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án Trạm biến áp 
220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối, dự án có tổng số 46 trường hợp bị 
ảnh hưởng đất lâu dài (trong đó có 01 tổ chức là UBND xã và 45 hộ gia đình, cá nhân) 
với kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 8.422.047.405 đồng. 

 Đất bị hạn chế sử dụng trong HLAT 
- Diện tích đất các loại hạn chế sử dụng trong HLAT đường dây 220kV đấu nối là 

4.433 m2 (bao gồm diện tích móng cột).  
- Diện tích đất các loại hạn chế sử dụng trong HLAT đường dây 22kV  

cấp điện thi công bao gồm diện tích móng cột là 924,2 m2. 
- Phần diện tích đất nằm trong HLAT đường dây 220kV đấu nối và đường dây 

22kV (ngoại trừ phần diện tích thu hồi lâu dài để xây dựng các móng trụ), phần 
diện tích đất này sẽ bị hạn chế khả năng sử dụng đất khi các đường dây 220kV 
và đường dây 22kV đi vào vận hành theo quy định của Nghị định 14/2014/NĐ-
CP, và các hộ bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường theo quy định tại Quyết định số 
10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Cây trồng trên 
đất sẽ bị hạn chế về chiều cao để đảm bảo an toàn đường dây. 
 Đất sử dụng tạm thời 

- Đối với TBA 220kV: Dự án không có nhu cầu sử dụng đất tạm thời để làm kho, 
bãi tập kết nguyên vật liệu, thiết bị mà sử dụng các vùng đất dự phòng trong 
khuôn viên của TBA để bố trí, phù hợp cho thi công. 

- Đối với đường dây 220kV đấu nối: Diện tích chiếm đất tạm thời cho thi công 
móng, làm bãi dựng cột và bãi ra dây là 2.042,2 m2. Trong đó đất bị ảnh hưởng 
là đất trồng lúa.  

- Đối với diện tích đất ảnh hưởng tạm thời bởi Dự án chỉ ảnh hưởng trong thời gian 
thi công Dự án (khoảng 12 tháng), sau khi thi công xong sẽ hoàn nguyên trả lại 
cho người dân. 

 Ảnh hưởng đến nhà ở, công trình kiến trúc 
Toàn bộ khu vực thi công xây dựng TBA, đường vào trạm và móng trụ đường dây 

cũng như HLAT đường dây đều không có nhà ở hay công trình kiến trúc. 
 Ảnh hưởng đến cây trồng 
Cây trồng nằm trong phạm vị thu hồi đất cho các hạng mục của Dự án chủ yếu là 

lúa của người dân, diện tích ảnh hưởng dự kiến như sau: 
Bảng 4-15: Bảng thống kê cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án 

Stt Loại cây trồng Đơn vị Số lượng 
I TBA và đường vào trạm   
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Stt Loại cây trồng Đơn vị Số lượng 
 Lúa nước m2 36.168,5 

II Đường dây 220kV đấu nối   
1 Hoa màu ảnh hưởng do chiếm đất vĩnh viễn phạm vi móng cột và kè móng 
 Lúa nước m2 891,1 
2 Đền bù cây trồng bị ảnh hưởng do thi công   
+ Do kéo dây (2 vệt 2m)   
 Lúa nước m2 784 

+ Do đổ đất tạm thi công móng   
 Lúa nước m2 1.122 

+ Do tập kết vật liệu và dựng cột   
 Lúa nước m2 720 

+ Do san gạt bãi ra dây   
 Lúa nước m2 200 
3 Đền bù do chiếm đất tạm thời   
+ Chiếm đất tạm khi thi công móng   
 Lúa nước m2 1.122,2 

+ Chiếm đất tạm làm bãi dựng cột   
 Lúa nước m2 720,0 

+ Do làm bãi ra dây   
 Lúa nước m2 200,0 

III Phần đường dây 22kV   
 Lúa nước m2 32,6 

Ghi chú: Số lượng được thống kê tại thời điểm khảo sát phục vụ lập TKKT. 

Thu hồi đất sản xuất nông nghiệp sẽ phải chặt bỏ cây trồng trên đất của người dân: 
Khi thu hồi đất phạm vi TBA, đường vào TBA, các móng cột đường dây, toàn bộ cây 
trồng ảnh hưởng sẽ phải bị chặt hạ, thu dọn để tạo mặt bằng thi công, làm mất giá trị cây 
trồng. Để giảm thiểu thiệt hại đến giá trị cây trồng của người dân, Chủ dự án thực hiện 
bồi thường cho toàn bộ cây trồng ảnh hưởng này. 

b. Tác động do hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ tồn sau chiến tranh 

Theo Văn bản số 1283/BCH-TM ngày 08/4/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
Khánh Hòa về việc thông báo tình hình bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại 
vị trí xây dựng TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối thì khu vực 
chuẩn bị triển khai dự án có khả năng còn một số bom, mìn chưa nổ. Do vậy để đảm bảo 
an toàn cho công nhân thi công, an toàn cho dự án và cho người dân trong khu vực, 
trước khi thi công, Chủ dự án sẽ thực hiện rà phá bom, mìn vật nổ còn sót lại trong phạm 
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vi khu vực dự án. 

c. Tác động do tiếng ồn, độ rung 
Khi chuyên chở nguyên vật liệu đến công trường và vận chuyển khối lượng bùn 

bề mặt bóc bỏ tại TBA đi đổ thải, tiếng ồn của các phương tiện có thể ảnh hưởng đến 
người dân ở dọc hai bên đường và những người tham gia giao thông.  

Các thiết bị phục vụ thi công như máy trộn bê tông, máy đầm, máy xúc, búa nén, 
… có thể gây tiếng ồn đối với môi trường xung quanh. 

Tiếng ồn từ một số thiết bị dùng trong thi công được trình bày trong bảng dưới đây. 
Bảng 4-16: Các mức tiếng ồn tạo ra bởi một số máy móc thi công 

Stt Loại máy 
Mức ồn ở cách nguồn 1,5m (dBA) 
Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

1 Máy ủi 93 - 
2 Máy đầm nén  72-74 
3 Máy xúc gầu  72-84 
4 Xe ô tô ben 5-15 tấn 93 82-94 
5 Xe giám sát 70-82 - 

Ghi chú:   
- Tài liệu (1): Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự. 
- Tài liệu (2): Mackernize L. Da, năm 1985. 

Từ bảng tham khảo trên ta có thể dự báo mức ồn nguồn và tính toán mức ồn tại 
các đối tượng tiếp nhận theo công thức: 

 

- L∑   là mức ồn tổng số; 
- Li  là mức ồn nguồn I; 
- n là tổng số nguồn ồn. 

Kết quả tính toán, định lượng mức ồn nguồn: 
Mức ồn ở khoảng cách r2 > r1 sẽ giảm hơn mức ồn ở khoảng cách r1 một trị số 

∆L (dBA) theo công thức U.S Department of Transportation, 1972: 

∆L  =  20      (dBA) 
Trong đó:  

- a là hệ số ảnh hưởng của địa hình mặt đất đến khả năng hấp thụ và phản 
xạ tiếng ồn, với: 
+ a = - 0,1 với đường nhựa và bê tông; 
+ a = 0 với mặt đất trống trải không có cây cối; 
+ a = 0,1 với đất trồng cỏ. 
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- r1: Vị trí cách nguồn ồn 1,5m. 
- r2: Vị trí cần tính toán. 

Kết quả tính mức ồn suy giảm theo khoảng cách tính từ nguồn gây ồn như sau:  
Bảng 4-17: Tính toán mức ồn từ hoạt động thi công suy giảm theo khoảng cách 

Mô tả hoạt động 
Mức ồn cách 
nguồn 1,5m 

(dBA) 

Mức ồn suy giảm theo khoảng cách 
(dBA) 

15m 30m 50m 150m 
Mức ồn tổng cộng tại vị trí 

 

   
  

Quá trình đào đắp 94-97 72-74 66-68 61-63 52-54 
QCVN: 26/2010/BTNMT 

- Giới hạn tối đa cho 
phép tiếng ồn khu vực 
công cộng và dân cư 

75 dBA 

Theo tính toán với khoảng cách 15m tiếng ồn phát sinh do phương tiện thi công đã 
nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép đối với khu vực công cộng và dân cư.  

Mặt khác, thời gian phát sinh tiếng ồn chỉ diễn ra trong thời gian thi công, các 
thiết bị này thường không hoạt động đồng thời cùng lúc do vậy thực tế tiếng ồn phát 
sinh sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán như trên. 

Đối với thi công TBA: Vị trí xây dựng TBA cách nhà dân gần nhất khoảng 170m 
do đó, tiếng ồn từ hoạt động thi công không ảnh hưởng đến hoạt động của khu dân cư. 
Đồng thời, Chủ dự án, nhà thầu xây dựng không vận hành các thiết bị có phát sinh tiếng 
ồn lớn vào thời gian nghỉ ngơi của người dân do vậy tác động này là không đáng kể và 
có thể kiểm soát được. 

Đối với hoạt động thi công tuyến đường dây: Vị trí móng cột đường dây không 
gần khu dân cư tập trung, khoảng cách gần nhất từ vị trí thi công đến nhà dân gần nhất 
khoảng 150m, do vậy tiếng ồn từ hoạt động thi công không ảnh hưởng đến môi trường 
xung quanh cũng như cuộc sống người dân khu vực thi công tuyến đường dây. 

d. Ảnh hưởng đến kênh mương thủy lợi tại khu vực Dự án 
Trong quá trình xây dựng TBA phải phá dỡ hoặc ảnh hưởng đến một số mương 

nước tưới tiêu khu vực. Việc thi công Dự án sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến mương tưới 
tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của khu vực Dự án. 

Để giảm thiểu tác động của thi công Dự án đến hệ thống kênh thủy lợi khu vực thì 
Chủ dự án sẽ có các biện pháp thiết kế xây dựng lại một đoạn kênh mới có cùng kết cấu 
và bổ sung thêm một đoạn xả tràn bằng bê tông B20 dài 13m, rộng 2m hai bên mương, 
dày 250mm tại các vị trí ảnh hưởng đến tuyến kênh để đảm bảo không gây ảnh hưởng 
đến nhiệm vụ công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn. 
Do đó, tác động này được đánh giá là tích cực cho hệ thống thủy lợi của khu vực.   

e. Tác động đến hệ sinh thái và cảnh quan khu vực 
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Trong quá trình thi công xây dựng Dự án, cảnh quan trong phạm vi thu hồi đất xây 
dựng sẽ bị ảnh hưởng do tập kết vật liệu, công tác đào đắp, … Tuy nhiên, ảnh hưởng 
này chỉ mang tính tạm thời trong thời gian thi công, sau khi thi công công trình đi vào 
vận hành cảnh quan khu vực sẽ được thay thế bằng TBA 220kV khang trang và đường 
dây 220kV đấu nối để truyền tải điện. 

Hiện trạng cây trồng khu vực HLAT tuyến đường dây chủ yếu là đất trồng lúa. Phần 
đất trong HLAT đường dây 220kV đấu nối không bị thu hồi, cây trồng không bị chặt 
trắng (chỉ chặt phát cây trong phạm vi móng cột; trong HLAT không được trồng các loại 
cây phát triển nhanh có khả năng vi phạm khoảng cách quy định được nêu tại Điều 12, 
Nghị định số 14/2014-NĐ-CP ngày 26/02/2014, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 
21/4/2020), không ảnh hưởng đến an toàn đường dây điện trên không. 

Khu vực triển khai xây dựng Dự án là khu vực ruộng lúa, hệ sinh thái đã bị tác động 
mạnh bởi con người, tính đa dạng sinh học thấp, lân cận khu vực Dự án không có các 
khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Do vậy, tác động của Dự án đến môi trường 
sinh thái là không đáng kể. 

f. Tác động đến cơ sở hạ tầng 
 Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ 
Trong quá trình thi công, dự án để vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị. Các tuyến 

đường giao thông tại các địa phương gồm các đường QL1A, đường liên huyện, liên xã 
với kết cấu đường nhựa, bê tông, bề rộng 4-10m. 

Các phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công sẽ không đi 
thành đoàn, tuy nhiên các hộ dân trên tuyến đường vận chuyển có thể bị ảnh hưởng bởi 
bụi; các phương tiện giao thông đi lại trên đường có nguy cơ tai nạn giao thông. 

Theo kết quả khảo sát thì Dự án không giao chéo với hệ thống giao thông đường bộ 
cũng như đường thủy. 

 Ảnh hưởng đến an toàn hàng không 
Tuyến đường dây 220kV đấu nối được thiết kế với chiều cao cột cao nhất 64,5 mét.  
Theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện thì các cột điện phải 
được sơn màu trắng, đỏ từ khoảng chiều cao 50m trở lên và phải đặt đèn tín hiệu trên 
đỉnh cột trong các trường hợp sau: 

- Cột điện cao từ 80m trở lên. 
- Cột điện cao trên 50m đến dưới 80m nhưng ở vị trí có yêu cầu đặc biệt.  
Chiều cao cột dự án lần lượt là 64,5m, 58,5m và 33,0m không ở vị trí có yêu cầu 

đặc biệt và chỉ có 03 cột nên ảnh hưởng đến an toàn hàng không được đánh giá là không 
đáng kể. 

 Ảnh hưởng đến các đường dây điện lực 
Theo kết quả khảo sát thì tuyến đường dây 220kV đấu nối giao chéo với đường dây 

110kV 01 lần; Đường dây 22kV cấp điện thi công và tự dùng giao chéo với đường dây 
0,4kV 01 lần.  
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Trong quá trình thi công nếu không có biện pháp thi công phù hợp thì sẽ có nguy 
cơ ảnh hưởng đến an toàn vận hành các tuyến đường dây này. Tuy nhiên, đơn vị thi công 
sẽ thực hiện các biện pháp như nêu tại ý e, mục 4.1.2.4, Chương 4, do đó tác động này 
được đánh giá là nhỏ. 

 Ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân do cắt điện phục vụ thi công 
Đối với hoạt động đấu nối vào Đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang (hiện hữu): 

thời gian dự kiến cắt điện phục vụ đấu nối đường dây khoảng 4-5 ngày, trong đó thời 
gian lắp dựng cột đấu nối mới khoảng 03 ngày cho 1 tổ đội thi công, thời gian căng dây 
lại cho khoảng néo hiện hữu khoảng 1,5 ngày và thời gian để thực hiện đấu nối vào mỗi 
đầu trạm là 0,5 ngày. Như vậy, hoạt động đấu nối đường dây 220kV của dự án vào 
Đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang (hiện hữu) có khả năng làm gián đoạn sinh 
hoạt, sản xuất của người dân trong thời gian cắt điện thi công. Để giảm thiểu tác động 
này, Chủ dự án sẽ đề ra các biện pháp giảm thiểu tại ý e, mục 4.1.2.4, Chương 4. 

g. Tác động đến sức khỏe của công dân xây dựng, người dân địa phương và an 
ninh trật tự khu vực dự án 

 Nguy cơ lây nhiễm bệnh từ công nhân cho người dân địa phương và ngược 
lại 

Với số lượng công nhân tập trung trên công trường, cũng như cán bộ, công nhân 
thuê nhà người dân hoặc nhà nghỉ, khách sạn để ở. Công nhân thi công xây dựng dự án 
có thể mắc một số bệnh phổ biến như: sốt xuất huyết, cảm cúm, tiêu chảy, … Sự tiếp 
xúc giữa công nhân và người dân địa phương có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng.  

Tuy nhiên, đối với các bệnh thông thường, địa phương có trạm y tế và cán bộ y tế, 
mặt khác công nhân xây dựng được khám sức khỏe định kỳ và có tủ thuốc phòng y tế, 
vì vậy tác động này là không đáng kể. 

 Ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn khu vực đặt Dự án 
Với số lượng công nhân tập trung trên công trường, cũng như cán bộ, công nhân 

thuê nhà người dân hoặc nhà nghỉ, khách sạn để ở. Công nhân tập trung chủ yếu là nam 
giới làm tăng số lượng người lưu trú trên địa bàn, tăng nguy cơ mâu thuẫn giữa các 
nhóm công nhân, giữa công nhân với người dân địa phương, phát sinh các tệ nạn xã 
hội,... gây khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. 
4.1.1.5. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công 

a. Sự cố tai nạn giao thông 
Trong quá trình thi công, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

và thiết bị vào công trường làm tăng nguy cơ tai nạn cho những người tham gia giao 
thông khu vực xây dựng dự án. 

Ngoài ra, người dân cũng có thể bị tai nạn do bất cẩn đi vào khu vực xây dựng. Tuy 
nhiên, trong quá trình thi công, các nhà thầu, đơn vị thi công đã bố trí các biển cảnh báo 
và thực hiện các biện pháp an toàn nên các rủi ro sự cố sẽ được hạn chế. 

b. Sự cố tai nạn lao động 
Trong các nhóm lao động tham gia thi công xây dựng dự án thì nhóm công nhân 

làm việc trên cao có nguy cơ mất an toàn cao nhất. Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao 
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động đối với nhóm công nhân này bao gồm: công nhân chưa được đào tạo chuyên sâu 
về trèo cao nên thiếu kỹ năng chuyên môn; gió mạnh do dông, lốc làm mất thăng bằng 
gây trượt ngã, đứt dây đai/bật chốt móc khóa an toàn, để giảm thiểu các nguy cơ tai nạn 
này Chủ dự án, nhà thầu xây dựng đã đề ra các biện pháp giảm các nguy cơ tại ý a, Mục 
4.1.2.5, Chương 4. 

Các thiết bị thi công không đảm bảo các điều kiện an toàn, các thiết bị không được 
kiểm định an toàn lao động; 

Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cần 
cẩu, thiết bị thi công, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ,… 

Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công với các 
thiết bị sử dụng điện trong khu vực trạm đang vận hành; 

Công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn lao động 
còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động và các đống vật liệu 
xây dựng, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho 
người và các máy móc thiết bị thi công…; 

Xác suất xảy ra sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành các quy định về an toàn đối 
với thiết bị cũng như quy trình thi công của nhà thầu thi công xây dựng và ý thức chấp 
hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân trong từng trường hợp cụ thể. 

c. Sự cố cháy nổ 
Trong quá trình thi công xây dựng có sử dụng một số nguyên nhiên liệu như dầu, 

sơn. Vì vậy trong công tác vận chuyển, tập kết, lưu trữ và bảo quản nguyên nhiên vật 
liệu thường xảy ra sự cố rò rỉ, dẫn đến những tác hại lớn như gây cháy nổ, ảnh hưởng 
đến sức khỏe khi hít phải hơi khí độc, …. 

Hệ thống cấp điện tạm thời cung cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể 
bị sự cố rò rỉ điện hoặc quá tải trong quá trình vận hành gây tai nạn về điện cho công 
nhân, thiệt hại về kinh tế. 

Khi xảy ra rủi ro sự cố cháy nổ ngoài việc có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của công 
nhân làm việc tại công trường còn có thể ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người 
dân của khu dân cư gần khu vực TBA. Tuy nhiên, với các biện pháp phòng ngừa, giảm 
thiểu như trình bày tại ý b, Mục 4.1.2.5, Chương 4 thì mức độ nguy cơ xảy ra sự cố là 
nhỏ và có thể kiểm soát được. 

d. Sự cố mưa lũ gây sạt lở đất 
Khu vực xây dựng TBA nằm trên vùng trồng lúa, địa hình tương đối bằng phẳng, 

cao độ thay đổi không nhiều, địa chất không quá phức tạp. Khu vực xây dựng trạm sẽ 
đắp nền. Cao độ san nền trung bình là Htb = 10,48m. Nền trạm đắp đất cao hơn mặt đất 
tự nhiên, trong đó vùng đắp ít nhất +1,05m, vùng trạm đắp cao nhất là 2,88m. Độ dốc 
san nền i=0,5%, hướng dốc chọn từ giữa trạm theo 2 hướng về phía sân phân phối 110kV 
và 220kV nhằm thuận lợi công tác thoát nước cho mặt bằng theo phương cạnh ngắn của 
trạm. 

Thoát nước, chống xói lở chân và mái taluy: Mái taluy được gia cố bằng đá hộc xây 
vữa M100, thoát nước theo độ dốc mặt bằng trạm. 
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Để thoát nước, chống xói lở chân, đỉnh mái taluy: phần bao quanh chân taluy dương, 
taluy âm được bố trí hệ thống kênh thoát nước bằng bê tông cốt thép để bảo vệ chống 
xói lở và thu thoát nước của mặt bằng trạm và các khu vực xung quanh đổ về trạm. Phía 
trên taluy dương có bố trí thêm rãnh thu nước đỉnh bằng đá xây để cắt nước đổ về taluy 
và chống xói đỉnh mái. 

Vị trí các móng cột đường dây 220kV khá bằng phẳng, diện tích đào phạm vi chiếm 
đất lâu dài của mỗi móng cột là nhỏ, thời gian thi công ngắn, tập trung trong mùa khô 
do vậy ít có nguy cơ sạt lở đất đá hố móng.   

Như vậy, với điều kiện thời tiết bình thường trong quá trình xây dựng sẽ không xảy 
ra sự cố sạt lở đất đá do các mái taluy dương (mái taluy đào), mái taluy âm (taluy đắp) 
đều đã thực hiện các biện pháp gia cố, bảo vệ, thoát nước,….  

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, khi xảy ra hiện tượng thời tiết bất thường như 
mưa bão lớn, mưa nhiều ngày có thể xảy ra sự cố sạt lở đất tại các mái taluy dương, mái 
taluy âm của mặt bằng TBA, nước mưa chảy qua mặt bằng TBA gây xói lở đất, đá nếu 
các mương, rãnh thoát nước không được bố trí hợp lý hoặc có biện pháp phòng chống 
kịp thời.   

Vì vậy, Chủ dự án và Nhà thầu thi công sẽ tính đến các biện pháp thi công, thời gian 
thi công, thời gian đào, đắp, gia cố thực hiện trong mùa khô để giảm thiểu thấp nhất vấn 
đề sạt lở đất, đá có thể xảy ra trong quá trình thi công. 
4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 
4.1.2.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường liên quan đến nước thải 

a. Biện pháp giảm thiểu 
 Đối với nước thải sinh hoạt 
Tất cả các cán bộ công nhân viên chỉ làm việc tại công trường theo giờ hành chính 

(sáng từ 7 giờ 30 – 11 giờ 30, chiều từ 1 giờ - 5 giờ) và thuê nhà dân để ở. Do đó, sinh 
hoạt hàng ngày của công nhân viên sẽ sử dụng hệ thống thu gom nước thải hiện có của 
nhà dân/nhà nghỉ.  

Để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ, công nhân viên tại công 
trường nhà thầu sẽ thuê nhà vệ sinh di động bố trí trên công trường. 

Theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 
hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động như hố tiêu, buồng tắm, 
buồng vệ sinh là 30 người/buồng.  

Số lượng công nhân tùy từng thời điểm thi công là khác nhau theo tiến độ các gói 
thầu. Tuy nhiên, số lượng công nhân thi công ở trên công trường thi công TBA tại thời 
điểm lớn nhất khoảng 165 người/ngày, nên dự kiến Nhà thầu bố trí nhà vệ sinh di động 
loại 4 buồng tại công trường với bể tự hoại 2,0 m3/nhà vệ sinh. 

Định kỳ Nhà thầu hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút chất thải trong bể tự 
hoại đi xử lý theo quy định. 
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Hình 4-1: Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di dộng 

 Đối với nước thải xây dựng 
Bãi tập kết vật liệu xây dựng như đá, cát, sỏi,... sẽ được che chắn để hạn chế nước 

mưa chảy tràn cuốn trôi cát, sỏi,... gây bồi lấp, ảnh hưởng tới môi trường nước khu vực 
kênh dẫn nước bên cạnh khu vực TBA và môi trường đất. 

Nước thải do rò rỉ từ quá trình trộn bê tông, quá trình bảo dưỡng bê tông, có khối 
lượng rất ít, tác động nhỏ và nguồn thải không tập trung. Trong quá trình trộn bê tông, 
bảo dưỡng bê tông sẽ khống chế để loại nước này không chảy thành dòng ra môi trường 
xung quanh. 

Nước thấm từ quá trình đào hố móng: Khối lượng nước thấm từ quá trình đào hố 
móng tùy thuộc vào vị trí móng, điều kiện địa chất vị trí, thời điểm thi công sẽ có khối 
lượng phát sinh khác nhau, và ước tính khoảng từ 0,2-0,5m3/hố móng. Khối lượng nước 
thấm từ quá trình đào hố móng không nhiều, thành phần chủ yếu là chất lơ lửng, không 
chứa thành phần độc hại. Lượng nước này được tận dụng để đầm nén nền trạm.  

Đối với nước rửa xe, máy thi công: thành phần chủ yếu là chất lơ lửng và có thể có 
một ít dầu mỡ. Hoạt động rửa xe ô tô, phương tiện vận chuyển được thực hiện tại các 
garage tại địa phương, do đó lượng nước này sẽ được thu gom, xử lý tại các garage địa 
phương. 

 Đối với nước mưa chảy tràn 
Thi công san nền theo tiêu chuẩn TCVN 4447-2012. Quá trình thi công bằng cách 

đắp cát từng lớp dày 0,25m, tạo đất có độ ẩm tối ưu, đầm chặt đạt hệ số đầm nén k ≥ 
0,90; bảo vệ nền trạm bằng tường chắn bằng bê tông cốt thép. Như vậy sẽ làm giảm độ 
bở rời, giảm khả năng bị cuốn trôi theo nước mưa. Độ dốc nền thiết kế 0,5%, hướng dốc 
theo hướng dốc tự nhiên nhằm thoát nước mặt theo địa hình. 

Những hoạt động thi công phải được thực hiện gọn gàng, che chắn kỹ không để rơi 
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vãi xà bần, xi măng, cát ra xung quanh khu vực xây dựng để giảm khả năng cuốn trôi 
theo nước mưa xuống kênh mương gần đó. 

Thi công theo hình thức cuốn chiếu và dọn dẹp mặt bằng ngay khi hoàn thành. 
Sau khi thi công, đất đá, vật liệu xây dựng dư thừa, rơi vãi, loại bỏ,… được dọn 

sạch sẽ. 
Bố trí hệ thống thoát nước mưa trong trạm thoát theo độ dốc nền trạm ra ngoài hàng 

rào, một phần nước được tập trung vào các hố thu đặt ven đường, mương nội bộ trong 
trạm. Các hố thu được nối thông bằng các đường ống uPVC và ống thép D200 mạ kẽm 
(qua đường) dẫn nước ra ngoài trạm; thoát theo mương thoát nước quanh trạm đến hệ 
thống kênh thủy lợi trước trạm hiện có. 

b. Khu vực giảm thiểu 
Khu vực công trường thi công; toàn bộ mặt bằng TBA, móng cột đường dây 220kV 

đấu nối. 
Khu vực lán trại công nhân xây dựng. 

c. Kết quả giảm thiểu 
Với nước thải sinh hoạt: đảm bảo các thông số ô nhiễm của nước thải theo cột B 

của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải vào môi trường. 
Với nước mưa chảy tràn: đảm bảo được thu gom, tránh gây xói lở mặt bằng trạm và 

xung quanh. 
d. Ưu điểm, nhược điểm 
Các biện pháp có tính khả thi cao, tuy nhiên cần có sự phối hợp, giám sát của Chủ 

dự án và các Nhà thầu xây dựng. 
4.1.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 

a. Biện pháp giảm thiểu 
 Đối với chất thải rắn sinh hoạt 
Chia công nhân xây dựng thuê nhà người dân, nhà nghỉ để ở, sinh hoạt nên rác thải 

sinh hoạt phát sinh tại những địa điểm thuê trọ này sẽ được thu gom, xử lý cùng rác thải 
sinh hoạt phát sinh của nhà người dân. 

Trên công trường, khi tập trung thi công đông nhất là 215 người thì một ngày phát 
sinh tối đa khoảng 140,8 kg rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, cán bộ công nhân viên không 
ăn ngủ ở công trường nên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh tại nhà 
trọ, nhà nghỉ; do vậy bố trí khoảng 01 thùng rác tại khu vực lán trại. Nhà thầu xây dựng 
sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom rác thải phát sinh tại công 
trường thi công và vận chuyển đến nơi xử lý rác thải tại địa phương theo đúng quy định. 

Xây dựng nội quy, yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi trên công trường và 
khu vực sinh sống như lán trại, nhà thuê (nhà dân, nhà nghỉ thuê cho công nhân xây 
dựng nghỉ ngơi). 

Tuyên truyền nâng cao ý thức cho công nhân về giữ gìn vệ sinh môi trường chung 
trong khu vực. 

 Đối với chất thải rắn xây dựng 
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Nhà thầu tuân thủ biện pháp thi công cân bằng đào, đắp như trong hồ sơ thiết kế để 
khối lượng đất, đá dư thừa phát sinh là nhỏ nhất. 

Thực hiện thi công trong mùa khô, tuân thủ thiết kế, thi công tập trung trong thời 
gian ngắn, dứt điểm từng hạng mục thi công,…  

Đầm, nén, lu từng lớp đất đắp đạt yêu cầu thiết kế; tưới nước thường xuyên để giảm 
thiểu tác động của bụi. 

Khối lượng đất đá đào, đắp san gạt mặt bằng được tính toán cân bằng giữa khối 
lượng đất đá đào và đắp cho các hạng mục nền trạm và nền đường vào TBA, các vị trí 
móng cột, ... sao cho khối lượng dư thừa là thấp nhất để hạn chế phát sinh đất đá thải 
bỏ. 

Khối lượng bóc bỏ lớp bùn bề mặt cho thi công TBA sẽ được đổ thải tại vị trí đã 
được UBND xã Vạn Khánh chấp thuận theo Biên bản làm việc 14/05/2020 của UBND 
xã Vạn Khánh. 

Đối với khối lượng đất, đá còn lại sau khi đắp trả hố móng tại vị trí thi công móng 
cột đường dây 220kV đấu nối sẽ được đầm nén chặt, gia cố tại vị trí móng cột để tránh 
xói mòn, sạt lở, do đó không phát sinh đất đá dư thừa phải đổ thải. 

Đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển khối lượng đất đá bóc bỏ tầng phủ trên 
đường vận chuyển được nhà thầu thi công dọn ngay để tránh phát tán bụi và tránh gây 
mất an toàn giao thông trên cung đường vận chuyển. 

Vận chuyển đổ thải bằng xe cơ giới chỉ được chở đủ tải và thùng xe được che chắn 
kỹ trong quá trình vận chuyển.  

Những hạng mục chiếm dụng tạm thời cho thi công dự án sẽ được thu dọn sạch và 
hoàn trả mặt bằng để người dân tiếp tục sản xuất. 

Đối với sắt, thép dư thừa, thùng đựng thiết bị, vỏ bao xi măng vật liệu xây dựng, … 
phát sinh trong quá trình thi công được thu gom để bán phế liệu. 

Chủ dự án cam kết thực hiện việc quản lý chất thải rắn xây dựng theo đúng Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

 Đối với chất thải nguy hại 
Để kiểm soát CTNH phát sinh, Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng, đơn 

vị thi công thực hiện các biện pháp sau đây: 
- Theo dự báo tại ý c, mục 4.1.1.2 thì tổng khối lượng CTNH phát sinh khoảng 

16,5-33,5 kg/tháng, do đó sẽ bố trí 02 thùng chứa CTNH dung tích 120L tại công trường.  
- Với dầu nhớt thải và giẻ lau nhiễm dầu, nhà thầu xây dựng giảm thiểu tối đa việc 

sửa chữa xe, máy móc thi công tại khu vực thi công. Việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, 
phương tiện cơ giới được thực hiện tại các cơ sở sửa chữa hoặc garage xe tại địa phương 
xung quanh khu vực dự án, dầu nhớt thải sẽ được thu gom và xử lý theo quy định bởi 
các cơ sở này. Riêng đối với các sự cố, sửa chữa nhỏ cần thiết phải thực hiện ngay tại 
công trường xây dựng, dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu phát sinh được thu gom lưu giữ 
tạm thời vào thùng chứa để tại khu vực lưu trữ tạm thời. 

- Với bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng đựng sơn), bóng đèn huỳnh quang, đèn 
chiếu sáng khác bị cháy, hỏng khi sử dụng, que hàn sau sử dụng, …: được thu gom, lưu 
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trữ tạm thời trong khu vực riêng biệt. 
- Nhìn chung khối lượng CTNH phát sinh ít nên sẽ được lưu trữ tạm thời trong các 

thùng chứa thích hợp đặt tại khu vực riêng biệt. Tất cả các thùng chứa CTNH đều có 
dán nhãn để nhận biết. Khu vực chứa chất thải được bố trí khu vực riêng với diện tích 
khoảng 10 m2.  

- Sau khi quá trình thi công kết thúc, Nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có 
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng CTNH phát sinh. 

b. Khu vực giảm thiểu 
Khu vực công trường thi công TBA, đường vào TBA, đường dây 220kV đấu nối và 

đường dây 22kV. 
Khu vực kho bãi, lán trại.  
Khu vực đường giao thông phục vụ vận chuyển. 

c. Kết quả giảm thiểu 
Đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải xây 

dựng và chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 
d. Ưu điểm, nhược điểm 
Với giải pháp như trên, hiệu quả xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và 

chất thải nguy hại trong giai đoạn này là tối ưu và hiệu quả. 
Các biện pháp có tính khả thi cao, tuy nhiên cần có sự phối hợp, giám sát của Chủ 

dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu xây dựng. 
4.1.2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với bụi và khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu 
 Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công san gạt, đào, đắp đất phục vụ xây 

dựng và khí thải từ các thiết bị thi công 
Ưu tiên thi công trong mùa khô, tuân thủ thiết kế, thi công tập trung trong thời gian 

ngắn, dứt điểm từng hạng mục,…đầm, nén, lu từng lớp đất đắp đạt yêu cầu thiết kế; tưới 
nước thường xuyên tại khu vực san gạt mặt bằng thi công vào những ngày nắng gió (tần 
suất tối thiểu 2 lần/ngày), vào những ngày nắng gió, khô hanh thì tuỳ điều kiện cụ thể 
có thể tăng tuần suất tưới ẩm lên 3-4 lần/ngày để giảm thiểu tác động của bụi. 

Tưới ẩm trong quá trình đào, đắp, san gạt các hạng mục phát sinh nhiều bụi. 
Các kho bãi chứa vật liệu hở phải được che chắn, tránh gió xoáy, phát tán bụi ảnh 

hưởng đến các hộ dân cư sinh sống rải rác xung quanh vị trí thi công dự án. 
Các đơn vị thi công, nhà thầu thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, 

máy móc và thiết bị thi công. 
Máy móc, thiết bị sử dụng để phục vụ thi công xây dựng dự án có giấy phép hoạt 

động còn hạn sử dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo mức phát thải khí thải 
nằm trong giới hạn cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam.  

Đối với vị trí móng cột thi công:  
+ Lắp đặt biển cảnh báo khu vực công trường đang thi công, và nghiêm cấm 

những người không có nhiệm vụ vào công trường. 
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+ Tưới nước làm ẩm lượng đất đào/đắp để hạn chế bụi phát tán. 
+ Cuối ngày làm việc, nhà thầu thi công phủ bạt che kín khu vực trữ đất đào để 

hạn chế bụi ảnh hưởng đến người dân. 
 Bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, 

thiết bị thi công và hoạt động đổ thải 
Gia cố, sửa chữa những đoạn ổ gà, những đoạn mấp mô, các đoạn đường đá cấp 

phối vào vị trí thi công móng, đoạn đường nâng cấp để sử dụng làm đường vận chuyển 
trong quá trình vận chuyển vật liệu.  

Điều tiết các chuyến xe chuyên chở nguyên vật liệu đến công trường tối ưu nhất 
trong ngày thi công, không đến tập trung, không đi thành đoàn trên đường.  

Tất cả các chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển đất đá lớp tầng phủ 
bóc bỏ đi đổ thải đều được yêu cầu chở đúng tải trọng thiết kế, không cơi nới thùng xe. 

Vào những ngày thời tiết hanh khô, nóng, gió lớn, Nhà thầu thi công thực hiện:  
+ Tưới nước ẩm để giảm bụi trên các tuyến đường sử dụng vận chuyển trong 

những ngày thời tiết hanh khô, nóng có nguy cơ phát tán bụi cao với tần suất 2-
3 lần/ngày và khi có khiếu nại của người dân.  

+ Xe chở nguyên vật liệu, chở lớp bùn bề mặt bóc bỏ cho thi công TBA khi ra 
khỏi công trường được phun rửa bánh xe để loại bỏ đất bám bánh xe để giảm 
thiểu phát tán bụi. 

Che phủ kín thùng xe vận chuyển vật liệu xây dựng, xe đổ thải trong suốt quá trình 
vận chuyển. Biện pháp này sẽ giảm khoảng 90 - 95% lượng bụi phát tán vào môi trường 
do vật liệu rơi vãi so với các phương tiện vận chuyển không che chắn. 

Đối với vật liệu xây dựng, đất đá vận chuyển đi đổ thải bị rơi vãi trên các tuyến 
đường: Nhà thầu xây dựng thu dọn thường xuyên đất đá rơi vãi trên mặt đường vận 
chuyển (nếu có) để không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.  

Lớp bùn bề mặt bóc bỏ sẽ được đổ thải tại vị trí đã được UBND xã Vạn Khánh chấp 
thuận theo Biên bản làm việc ngày 14/05/2020 của UBND xã Vạn Khánh. Việc đổ thải 
đảm bảo đúng vị trí cho phép của UBND xã Vạn Khánh và tuân thủ các quy định pháp 
luật về bảo vệ môi trường. 

Quá trình đổ thải, đất đổ thải được kiểm soát đến chiều cao cho phép, san gạt và 
đầm nén chặt, xếp kè xung quanh vị trí đổ thải để ngăn lớp đất đổ không chảy tràn khi 
có mưa. 

Nhà thầu thi công thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ các phương tiện vận tải, phục 
vụ chuyên chở nguyên vật liệu thi công. 

Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án phải có giấy phép hoạt 
động còn hạn sử dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo mức phát thải khí thải 
nằm trong giới hạn cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam.  

Các phương tiện vận chuyển thiết bị siêu trọng phải có giấy phép lưu hành đường 
bộ của Cục quản lý đường bộ. 

Định kỳ bảo dưỡng các xe máy thi công để đảm bảo các xe máy hoạt động trong 
điều kiện tốt nhất. 
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b. Khu vực giảm thiểu 
Tuyến đường chuyên chở nguyên vật liệu, thiết bị vào vị trí thi công. 
Kho, bãi tập kết nguyên vật liệu. 
Khu vực thi công TBA, đường vào TBA, đường dây 220kV đấu nối.  

c. Kết quả giảm thiểu 
Giảm thiểu bụi; các khí thải CO, SO2, NO2,… phát tán vào không khí đáp ứng các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành QCVN 05:2023/BTNMT. 
Giảm thiểu tác động của bụi và khí thải tới công nhân xây dựng và người dân. 

d. Ưu điểm, nhược điểm 
Các biện pháp có tính khả thi cao, tuy nhiên cần có sự phối hợp, giám sát của Chủ 

dự án và các Nhà thầu xây dựng. 
Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như trên sẽ đảm bảo được các yêu cầu về 

vấn đề bảo vệ môi trường. 
4.1.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và 
tái định cư, giải phóng mặt bằng 

 Biện pháp giảm thiểu 
Các biện pháp giảm thiểu tác động do công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng 

mặt bằng như sau: 
- Chủ Dự án cùng đơn vị Tư vấn đã phối hợp với các sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa 

nghiên cứu, lựa chọn vị trí Dự án tối ưu nhằm giảm thiểu các thiệt hại về cây cối, đất 
đai, và đặc biệt hạn chế làm ảnh hưởng tới nhà ở và các công trình phụ của người dân, 
hệ thống cơ sở hạ tầng,… đồng thời bám sát các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương để bố trí Dự án phù hợp. 

- Đối với việc bồi thường, hỗ trợ các thiệt hại đến người dân: Tại giai đoạn sau, 
giai đoạn kiểm kê đo đạc chi tiết, chủ đầu tư phối hợp Hội đồng bồi thường địa phương 
để tiến hành cắm mốc ranh giới thu hồi đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định 
cư. Sau khi có phương án bồi thường thì Chủ đầu tư và địa phương sẽ công khai để 
người dân được biết. Sau khi thực hiện xong các quy định về bồi thường thì Chủ đầu tư 
sẽ bồi thường cho người dân, dưới sự giám sát của Hội đồng bồi thường và địa phương. 

- Để giảm thiểu các tác động do việc thu hồi đất và tài sản của người dân, Chủ dự 
án cam kết phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm kê chi tiết thiệt hại, lập phương án 
bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.  

- Chủ dự án cam kết thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật.  

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho hộ bị ảnh hưởng công bằng, công khai, minh 
bạch trước khi thu hồi đất cho thi công xây dựng dự án.  

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện giải quyết khi có 
ý kiến khiếu kiện, khiếu nại của người dân. 

- Ngoài việc được bồi thường trực tiếp cho các thiệt hại, những hộ bị ảnh hưởng 
còn được các khoản hỗ trợ như: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi 
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nghề nghiệp, đào tạo, học nghề, thưởng di dời đúng tiến độ,... áp dụng theo quy định 
hiện hành về bồi thường, hỗ trợ của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

- Xem xét thực hiện thu hồi đất sau thời vụ để giảm thiệt hại cho người dân. 
- Thi công nhanh chóng, dứt điểm từng hạng mục để giảm thời gian chiếm dụng 

đất tạm thời.  
- Tạo điều kiện việc làm cho lao động địa phương (đối với công việc cần lao động 

phổ thông). 
- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên 

truyền, giải thích và đối thoại với người dân. Tránh xảy ra các việc hiểu lầm, gây khó 
khăn cho địa phương cũng như việc triển khai dự án. 

- Chủ đầu tư cam kết phối hợp với Hội đồng bồi thường và giải phóng mặt bằng 
các huyện và các hộ dân tổ chức họp để trao đổi, thống nhất phương án thu hồi, chi trả 
chi phí bồi thường theo đúng quy định của pháp luật; sẵn sàng giải quyết theo pháp luật 
tất cả các khiếu nại của người dân. 

- Hiện tại Dự án đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ các thiệt hại cho người dân 
do công tác thu hồi đất cho thực hiện Dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ các thiệt hại được 
thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về đất đai và đền bù, hỗ trợ. Quá trình thực 
hiện dân chủ, công khai, minh bạch và thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng.    

 Khu vực giảm thiểu 
Tất cả các hạng mục có thu hồi đất cho dự án. 

 Kết quả giảm thiểu 
Các thiệt hại được bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước và của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 Ưu điểm, nhược điểm 
Bồi thường cho các thiệt hại gây ra bởi dự án là điều kiện bắt buộc thực hiện đối 

với Chủ dự án, điều này sẽ được ghi trong phần cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ 
môi trường. 

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch. Về cơ 
bản, chính sách bồi thường của dự án được xây dựng cụ thể theo nội dung đã quy định 
tại Luật đất đai số 45/2013/QH13, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, Nghị 
định số 51/2020/NĐ-CP; và các quyết định của UBND tỉnh  Khánh Hòa: Quyết định số 
10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021; Quyết định số 3407/Đ-UBND ngày 12/12/2022;  
Công văn số 2483/SCT-QLG ngày 13/7/2021; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 
18/2/2020,... 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ tồn dư 
sau chiến tranh 

Để đảm bảo việc thi công được an toàn cho công nhân và người dân trong quá trình 
rà phá bom mìn, Chủ dự án thực hiện:  

- Thuê đơn vị chuyên ngành thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trước khi tiến hành 
các hoạt động xây dựng.  
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- Thông báo trước cho chính quyền địa phương và người dân về thời gian, địa điểm 
tiến hành rà phá bom mìn.  

- Có hệ thống biển báo nguy hiểm tại những vị trí tiến hành rà phá bom mìn. 
- Phạm vi rà phá bom mìn: các vị trí móng trụ, HLAT tuyến đường dây 220kV, 

22kV và phạm vi TBA. 
c. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 
Dự án có sử dụng máy móc thiết bị thi công gây ồn, rung (máy ủi, máy đầm, máy 

trộn bê tông,...) nên ảnh hưởng của tiếng ồn, rung là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên dự 
án sẽ có một số các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tiếng ồn, rung từ khu vực xây 
dựng của dự án đến khu vực xung quanh. Các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng có giấy phép hoạt động của 
Cục Đăng kiểm Việt Nam trong đó có quy định về khí thải, độ ồn. 

- Xe cơ giới, xe tải nặng, các thiết bị thi công mà đơn vị thi công sử dụng phải qua 
kiểm tra về độ ồn, rung và khí thải đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam qui định về an toàn kỹ 
thuật và môi trường. 

- Tất cả các hạng mục xây dựng gây tiếng ồn lớn không tiến hành vào giờ nghỉ 
ngơi của người dân. 

- Chỉ tiến hành các hoạt động xây dựng vào ban ngày và hạn chế vận hành cùng 
lúc tại cùng khu vực nhiều loại máy móc để hạn chế tối đa sự cộng hưởng âm thanh làm 
gia tăng mức ồn ảnh hưởng đến môi trường và người dân. 

- Không sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị đã quá niên hạn sử dụng. 
- Các máy móc thi công có phát sinh tiếng ồn trên 85dB không được vận hành quá 

8h một ngày. 
- Không sử dụng biện pháp nổ mìn trong quá trình thi công. 

d. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến kênh mương thủy lợi tại khu vực Dự 
án 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của Dự án đến các kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất 
nông nghiệp của khu vực, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp thiết kế và quản lý 
như sau: 

- Thiết kế xây dựng các cống qua đường tại các vị trí giao cắt qua kênh và xây 
dựng hoàn trả kênh mới tại các vị trí ảnh hưởng đến tuyến kênh để đảm bảo không gây 
ảnh hưởng đến nhiệm vụ công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh 
trên địa bàn.  

- Đồng thời, thiết kế xây dựng bổ sung một số công trình thủy lợi mới để tạo thuận 
lợi cho việc tưới tiêu phục vụ hoạt động sản xuất của người dân. 

- Thiết kế phương án thi công đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi và tưới tiêu 
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh của khu vực. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo vệ công 
trình thủy lợi và các quy định liên quan khác của pháp luật. 

-  Thực hiện san lấp, phá dỡ công trình thủy lợi hiện hữu khi đã hoàn thành việc 
xây dựng hoàn trả các hạng mục công trình thủy lợi để đảm bảo việc tưới, tiêu thoát 
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. 
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- Sau khi hoàn thành xây dựng các công trình thủy lợi sẽ bàn giao cho đơn vị có 
chức năng quản lý. 

-  Chịu trách nhiệm hoàn trả, bồi thường những thiệt hại tưới tiêu nước phục vụ 
sản xuất nông nghiệp do quá trình thi công Dự án gây ra.  

e. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và cảnh quan khu vực 
Chủ Dự án chỉ thực hiện thu hồi đất, chặt cây cối trong phạm vi đất thu hồi được 

các cấp thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép sau khi đã thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ phù hợp theo quy định. 

Chủ Dự án chỉ thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong phạm vi thu 
hồi đất. 

Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ thực hiện nghiêm túc việc quản lý công nhân xây 
dựng, nghiêm cấm xâm phạm tới cây trồng ngoài phạm vi công trình; chịu trách nhiệm 
bồi thường đối với các sự cố, các hành vi xâm phạm tới hệ sinh thái ngoài phạm vi thu 
hồi đất cho dự án. 

Thực hiện thi công hợp lý, dứt điểm đối với từng hạng mục để giảm thời gian chiếm 
dụng đất tạm thời.  

Thực hiện biện pháp cân bằng đào đắp, tận dụng khối lượng đất đào hố móng để 
đắp hố móng. 

Thiết bị, vật liệu (cát, xi măng, đá, sắt, thép dư thừa,...) được nhà thầu, đơn vị thi 
công tập trung tại các kho, bãi nhằm đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cảnh quan khu vực. 

Sau khi thi công, đơn vị thi công có trách nhiệm thu dọn vật dụng thi công, nguyên 
vật liệu dư thừa, tháo dỡ các công trình phụ trợ, hoàn trả mặt bằng khuôn viên xây 
dựng,… 

f. Biện pháp giảm thiểu tác động đến cơ sở hạ tầng 
 Biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông đường bộ, đường 

dây điện 
Trước khi thi công, các Nhà thầu sẽ có thỏa thuận với chính quyền địa phương để 

sử dụng các tuyến đường giao thông hiện hữu để vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị.  
Điều tiết, bố trí công việc hợp lý tránh gây cản trở giao thông. 
Xe chở vật liệu xây dựng không chở quá tải, có phủ bạt kín trên thùng xe trong quá 

trình chuyên chở. 
Việc vận chuyển thiết bị, máy móc được thực hiện bằng các xe chuyên dụng theo 

đúng quy định. 
Lắp đặt biển báo, đèn báo hiệu công trường đang thi công vào ban đêm. 
Tại khoảng vượt đường dây điện lực (đường dây 110kV hiện có) khi phân bố cột đã 

chú ý đảm bảo các khoảng cách an toàn theo quy phạm. Các khoảng vượt có khoảng 
cách giữa đường dây thiết kế và đường dây hiện có ≥ 4m ÷ 7m tùy theo vị trí giao chéo 
cụ thể như Bảng II.5.7 của quy phạm 11 TCN-19-2006. 

Các vị trí giao chéo với đường dây điện lực phải thoả thuận và được sự đồng ý của 
cơ quan quản lý công trình đó đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thi công. 
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Đối với công tác đấu nối: Để hạn chế thời gian cắt điện đơn vị thi công phải chuẩn 
bị các công tác cần thiết trước như: đúc móng, chuẩn bị vật tư, phụ kiện, máy móc, dây 
neo,... và có thể bố trí đồng thời nhiều tổ đội thực hiện cùng 1 lúc các công việc. Căn cứ 
vào kế hoạch cắt điện và tiến độ cho phép sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí nhân lực cho 
phù hợp. Thời gian cắt điện trong ngày và số lần cắt điện luân phiên phải tuân thủ theo 
quy định và kế hoạch của đơn vị quản lý vận hành và điều độ. 

Nhà thầu thi công cần có biện pháp thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối, xuyên suốt 
trong quá trình làm việc của giàn giáo. 

Liên hệ với cơ quan quản lý tuyến đường để có kế hoạch phối hợp đảm bảo cho quá 
trình thi công an toàn và hoạt động giao thông không bị gián đoạn. 

Hạn chế vận chuyển vật liệu trong giờ cao điểm để tránh ách tắc giao thông. 
Thường xuyên tổ chức thu dọn đất đá rơi vãi trên đường tránh làm ảnh hưởng đến 

hoạt động giao thông của người dân. 
Tất cả các vị trí cột đều phải kẻ biển cấm, số thứ tự cột và thứ tự bố trí pha ở độ cao 

dễ nhìn thấy nhất để thuận tiện trong quản lý vận hành và báo hiệu nhân dân qua lại. 
Trong quá trình thi công nếu để xảy ra hư hại, xuống cấp đường giao thông, Chủ dự 

án cam kết sẽ tiến hành sửa chữa, khôi phục hoàn trả hiện trạng con đường ngay sau khi 
quá trình vận chuyển kết thúc. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến sinh hoạt của người dân do cắt điện 
phục vụ thi công 

Tuyến đường dây thiết kế được đồng bộ với TBA 220kV Ninh Hòa, để hạn chế thời 
gian cắt điện đấu nối thì mọi công đoạn xây dựng tuyến đường dây và TBA phải được 
hoàn tất đồng thời (kể cả đoạn ra sẵn dây dẫn để đấu nối vào lưới). 

Lập phương án thi công trình các cấp thẩm quyền phê duyệt và phục vụ xin cắt điện. 
Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, vật tư thi công để đảm bảo rút ngắn thời gian và an toàn 
lao động. Sau khi phương án thi công được phê duyệt, tiến hành các công việc thi công 
đấu nối. 

g. Biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe của công nhân xây dựng, người 
dân địa phương và an ninh trật tự khu vực dự án 

 Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh từ công nhân cho người dân địa phương 
và ngược lại 

Đơn vị thi công thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ và bố trí tủ thuốc tại nơi 
ở của công nhân để phòng tránh các bệnh thông thường cho công nhân: thuốc cảm, hạ 
sốt, bông băng,… 

Bố trí nơi nghỉ ngơi của công nhân được sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh để phòng tránh 
bệnh tật. 

Bố trí và trang bị các vật dụng thiết yếu cho công nhân: màn, chiếu,… 
Tuyên truyền cho công nhân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường. 
Tuyên truyền thực hiện các biện pháp vệ sinh thực phẩm cho công nhân xây dựng 

như: ăn thức ăn đã nấu chín, uống nước đã được đun sôi. 
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Thuê công nhân là lao động phổ thông tại địa phương thực hiện những việc không 
yêu cầu chuyên môn. 

 Ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa bàn đặt dự án 
Đơn vị thi công đăng ký tạm trú và cung cấp các thông tin chính xác về số lượng, 

thời gian lưu trú của các nhóm, đội công nhân xây dựng đến địa phương trong thời gian 
thi công. Thiết lập mối quan hệ giữa đơn vị thi công và chính quyền địa phương để bàn 
bạc và đưa ra các quyết định cần thiết trong quản lý.  

Yêu cầu công nhân xây dựng không được tham gia hoặc gây ra các tệ nạn xã hội; 
người vi phạm bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.  

Yêu cầu công nhân tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, các khu di 
tích lịch sử, văn hóa, đền chùa, miếu mạo của địa phương, không xâm phạm đến các 
khu vực này. 

Xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, phối hợp với chính quyền 
địa phương trong quản lý công nhân. 
4.1.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động rủi ro, sự cố 

a. Đối với tai nạn giao thông và tai nạn lao động 
Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao 

động trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện như sau: 
Trong quá trình thi công tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong thi công 

các công trình điện quy định tại QCVN QTĐ-7:2008/BCT - Tập 7: Thi công các công 
trình điện; QCVN 18: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – An toàn trong xây dựng 
và các qui định an toàn khác của Nhà nước ban hành. Cụ thể: 

Về mặt tổ chức xây dựng: 
+ Thực hiện rào ngăn và biển báo xung quanh khu vực công trường không cho 

người không có nhiệm vụ vào công trường. 
+ Có hệ thống thoát nước đảm bảo mặt bằng thi công khô ráo sạch sẽ. Không để 

đọng nước trên mặt đường hoặc để chảy nước vào các công trình xung quanh. 
+ Những hố trên mặt bằng công trình được đậy kín bảo đảm an toàn cho công 

nhân đi lại hoặc rào ngăn chắc chắn. Những đường hào, hố móng nằm gần 
đường giao thông có rào chắn cao 1m, ban đêm có đèn báo hiệu. 

Thực hiện đúng quy trình và trình tự công việc: 
+ Thi công các hố móng có chất lượng cao, phù hợp địa chất công trình từng vị 

trí. Giám sát chặt chẽ quá trình thi công móng, đảm bảo đúng chủng loại, khối 
lượng vật tư và kỹ thuật xây dựng. 

Vận chuyển dụng cụ, nguyên vật liệu và thiết bị: 
+ Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trọng trước khi dùng, chằng buộc 

chắc chắn và tuân thủ các quy định an toàn đối với công tác vận chuyển. 
Khi đào hố móng 
+ Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn trong khi đào móng; 
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+ Mọi cán bộ công nhân viên làm việc dưới hố móng được trang bị bảo hộ lao 
động đầy đủ; 

+ Có các biện pháp gia cố mái hố móng tại những vị trí nguy hiểm trong khi thi 
công; 

+ Ban an toàn lao động công trường cử người trực tiếp và giám sát an toàn trong 
suốt quá trình thi công. 

Các biện pháp an toàn trong khi lắp máy móc thiết bị, … 
+ Công nhân tham gia các công tác trên đảm bảo kỷ luật lao động, nội quy an toàn 

và thực hiện quy định về trang bị lao động (đội mũ, đeo găng tay, ...). 
+ Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu các vật nặng. 
Khi làm việc trên cao 
+ Tất cả các công nhân được kiểm tra sức khoẻ, đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe để 

làm việc trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động. 
+ Người trèo lên cột phải có bậc an toàn từ bậc ba trở lên và đủ điều kiện làm việc 

trên cao. Dây an toàn đạt tiêu chuẩn sử dụng lần kiểm tra gần nhất không được 
quá 6 tháng. Quá trình di chuyển, làm việc trên cao người làm việc phải mang 
dây an toàn và được mắc chắc chắn vào cột. 

+ Các thiết bị, dụng cụ thi công được kiểm tra kỹ về chất lượng và số lượng trước 
khi sử dụng. Kiểm tra kỹ dây cáp hãm trước khi trèo lên cột. 

+ Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, khi có gió cấp 
V trở lên. 

+ Ngoài chỉ huy công trường khi cần thiết cử một người chuyên làm nhiệm vụ 
giám sát an toàn và môi trường (có nhiệm vụ kiểm tra dụng cụ sản xuất, trang 
bị bảo hộ lao động và thường xuyên hướng dẫn công nhân về an toàn và bảo vệ 
môi trường trong khi thi công). 

Công tác lắp đặt thiết bị điện và mạng lưới điện 
+ Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Quy phạm về an toàn lắp đặt thiết bị điện và 

các quy định liên quan. 
+ Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị điện phải thông hiểu các quy định về an 

toàn vận chuyển và lắp đặt thiết bị điện. 
+ Di chuyển, lắp đặt các thiết bị điện phải dùng dụng cụ chuyên dùng để neo buộc. 

Không được dùng các loại dây thép, cáp, xích để buộc các bộ phận cách điện, 
các tiếp điểm của các lỗ chân đế. 

+ Trong khi lắp đặt các máy biến thế phải làm ngắn mạch các đầu ra của máy và 
nối đất bảo vệ các đầu dây đó. 

+ Trước khi đóng điện để thử lưới điện và thiết bị điện phải ngừng tất cả các công 
việc có liên quan, đồng thời người trong buồng phân phối phải ra khỏi khu vực 
nguy hiểm. 
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+ Cầu chì của các mạng điện nối với thiết bị lắp ráp phải tháo ra trong suốt thời 
gian thi công. Chỉ được đặt cầu chì vào mạng điện để điều chỉnh thiết bị sau khi 
mọi người đã ở vị trí an toàn. 

+ Tất cả các thiết bị, các kết cấu thép phải có hệ thống tiếp địa và được nối với hệ 
thống tiếp địa chung của toàn khu vực. 

Công tác cứu chữa khi xảy ra sự cố, tai nạn trên công trường 
+ Trên nguyên tắc phòng ngừa tai nạn lao động là chính, nhưng thực tế trong 

trường hợp có xảy ra tai nạn lao động, Nhà thầu xây dựng cũng phải có các biện 
pháp cấp cứu kịp thời. Khi xảy ra tai nạn, tổ chức sơ cứu tại hiện trường, sau đó 
nhanh chóng đưa người bị tai nạn đến bệnh viện điều trị, nhà thầu phải lưu giữ 
số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe cứu thương. Ngoài ra, phải trang bị 
tủ thuốc y tế cũng như bộ sơ cứu y tế sẵn tại công trường. 

b. Đối với sự cố cháy nổ 
Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy nổ được lưu trữ tại các kho cách ly riêng biệt, tránh 

xa các nguồn có khả năng gây cháy, nổ và đặt các biển báo cấm lửa. 
Ban hành nội quy an toàn phòng chống cháy nổ (cấm hút thuốc, không gây phát lửa 

tại khu vực dễ gây cháy,…), nội quy an toàn về điện. 
Phối hợp với cảnh sát PCCC tập huấn về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ 

cho công nhân thi công. 
Đặt các thiết bị chữa cháy tại khu vực kho chứa nguyên, nhiên liệu. 
Các thiết bị điện phải được kiểm tra công suất phù hợp với khả năng chịu tải của 

nguồn. 
Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện.  
Dầu mỡ, các vật dụng dễ cháy được tập trung vào các thùng kín và được đặt cách 

xa các phương tiện và máy móc thi công. 
Các máy móc, thiết bị thi công làm việc ở nhiệt độ, áp suất sẽ được quản lý thông 

qua hồ sơ lý lịch, được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng của Nhà 
nước. 

Có cán bộ chuyên trách phụ trách an toàn lao động tại công trình, thường xuyên 
nhắc nhở và hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ. 

c. Đối với sự cố mưa lũ gây sạt lở đất 
Đơn vị thiết kế, thi công phải tuân thủ các quy định về an toàn xây dựng. Trong quá 

trình thi công, đơn vị giám sát sẽ thực hiện giám sát những việc như: đúc móng; chất 
lượng vật liệu; quy trình thi công, công tác neo giữ và ràng buộc cột thép; chi tiết cột 
bằng thép phải kiểm tra kỹ các mũi hàn, các bu lông phải được xiết chặt phải đảm bảo 
theo thiết kế được duyệt. 
4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 
4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
4.2.1.1. Tác động do nước thải 
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a. Nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành 
TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối sau khi hoàn thành sẽ do 

Công ty Truyền tải điện 3 quản lý và vận hành. TBA 220kV Ninh Hòa thực hiện theo 
phương thức vận hành trạm không người trực. Công tác vận hành, đóng cắt các thiết bị 
trong trạm được thực hiện tại Trung tâm điều khiển đặt tại TBA 220kV Ninh Hòa dưới 
sự chỉ thị và giám sát từ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung.  

Số lượng CBCNV tại TBA 220kV Ninh Hòa bình thường chỉ có 1 hoặc 2 nhân viên 
bảo vệ, khi có thao tác hoặc xử lý sự cố thêm 2 người của tổ thao tác lưu động, trường 
hợp sửa chữa, bảo trì thì khoảng 10 -15 người. Như vậy, thường trực tại TBA chỉ có 01 
hoặc 2 nhân viên bảo vệ. 

Theo TCXDVN 33-2006 của Bộ Xây dựng, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của 
một công nhân trung bình là 100 lít/người/ngày. Như vậy, lượng nước thải bình thường: 
2 người x 100 lít/ngày người = 200 lít/ngày = 0,2 m3/ngày. Và khi có hoạt động sửa 
chữa, bảo dưỡng: 15 người x 100 lít/ngày người = 1.500 lít/ngày = 1,5 m3/ngày.  

Đối với tuyến đường dây: Công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường 
dây do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được 
tiến hành định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, do đó cán bộ, công nhân viên vận hành không 
có mặt thường xuyên trên công trường mà ở văn phòng Công ty Truyền tải điện 3. Một 
đội bảo dưỡng, sửa chữa khoảng 05 người/nhóm, tuyến đường dây sẽ có 1 đội x 05 
người/đội = 05 người. Như vậy, lưu lượng nước thải sinh hoạt của công nhân lớn nhất 
tại 01 vị trí bảo dưỡng là 05 người/đội x 100 lít/người/ngày = 0,5 m3/ngày. Tuy nhiên 
hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường dây chỉ diễn ra định kỳ hoặc khi có sự cố. 
Và trong trường hợp này cán bộ công nhân bảo trì, bảo dưỡng sẽ thuê nhà nghỉ/khách 
sạn để ở và sử dụng hệ thống cấp nước tại nhà nghỉ/khách sạn. 

Vì vậy, khối lượng nước thải sinh hoạt thực tế phát sinh tại TBA khá ít. Thành phần 
nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu 
cơ (BOD/COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. TBA 220kV Ninh 
Hòa đã bố trí nhà vệ sinh với bể tự hoại sẽ thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải 
sinh hoạt phát sinh. Do đó, tác động do nước thải sinh hoạt được đánh giá là nhỏ. 

b. Nước thải phát sinh do hoạt động PCCC khi có sự cố cháy 
Khi xảy ra hỏa hoạn, quá trình chữa cháy sẽ tạo ra một lượng nước thải. Đây là 

nguồn thải không thường xuyên, hiếm khi xảy ra.  
Nước cấp cho hệ thống cứu hỏa trong trạm được lấy từ 2 bể chứa nước cứu hỏa 

(mỗi bể 130m3) trong trạm.  
Lượng nước thải phát sinh do hoạt động chữa cháy (nếu có xảy ra) tuỳ thuộc vào 

thời gian của đám cháy và phạm vi của đám cháy. 
Một phần lượng nước thải do hoạt động chữa cháy (phía bên trong trạm) có thể chứa 

dầu mỡ rò rỉ, rơi vãi trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng nên có nguy cơ ô nhiễm môi 
trường. 

Nước thải do hoạt động chữa cháy bên ngoài TBA không chứa chất nguy hại đối 
với môi trường và có tính chất tương tự như nước mưa chảy tràn nên được chảy thoát 
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theo độ dốc tự nhiên của mặt bằng vào hệ thống tiêu thoát nước mưa của trạm biến áp 
và chảy vào kênh thoát nước gần TBA. 

Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom và tiêu thoát nước như trình bày tại mục 
4.2.2.1, Chương 4. Nước thải này được thu gom theo hệ thống cống thoát bố trí dọc 
đường nội bộ trong khu vực TBA. Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước được tính toán 
dựa trên lưu lượng nước mưa, điều kiện địa hình khu vực dự án và nguồn tiếp nhận để 
đảm bảo tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trong khuôn viên TBA. Do đó, 
tác động từ nguồn nước thải này được đánh giá là nhỏ. 

c. Nước mưa chảy tràn 
Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng dự án sẽ cuốn theo đất, cát, dầu 

mỡ và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa này 
không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước 
ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực.  

Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn được tính theo công thức sau: Q = 
0,278 K.I.A (Trịnh Xuân Lai, Thoát nước, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000) 

Trong đó:  
Q: lưu lượng cực đại (m3) 
K: hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất;  
I: cường độ mưa ngày lớn nhất (mm/ngày); 
A: diện tích khu vực (m2) 
- Khu vực đã xây dựng công trình nên chọn hệ số chảy tràn K = 0,6 
- Lượng mưa ngày lớn nhất tại Vạn Ninh: I = 360 mm/ngày 
- Diện tích của TBA là A = 36.168,51 m2 
Ước tính lượng mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực TBA sẽ là: 

Q = 0,278 x 0,6 x 360 x 10-3 x 36.168,51 = 2.171,85 m3/ngày 
Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: 

nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm,… Tuy nhiên, để đạt được điều đó lượng nước mưa 
cần có những biện pháp thu gom và tiêu thoát hợp lý tránh để chảy tràn trên bề mặt gây 
ô nhiễm, mất mỹ quan hoặc tăng độ đục nguồn nước tiếp nhận. Vì vậy, Chủ đầu tư cần 
nạo vét mương thoát nước, thu gom triệt để nước mưa chảy tràn để tránh tình trạng trên.  

Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa như trình bày tại 
mục 4.2.2.1, Chương 4. Nước mưa chảy tràn này được thu gom theo hệ thống cống thoát 
bố trí dọc đường nội bộ trong khu vực TBA. Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa 
được tính toán dựa trên lưu lượng nước mưa, điều kiện địa hình khu vực dự án và nguồn 
tiếp nhận để đảm bảo tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trong khuôn viên 
TBA. 

Một ít nước mưa chảy tràn trong khu vực đặt máy biến áp có khả năng nhiễm dầu 
mỡ sẽ được thu gom vào bể chứa sự cố, thấm dầu sau đó thoát ra ngoài. 

Do đó, tác động từ nguồn nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được đánh giá là 
nhỏ. 
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4.2.1.2. Tác động do chất thải rắn 
a. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 
TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) sau khi xây dựng và đưa vào vận hành sẽ thực 

hiện theo phương thức vận hành trạm không người trực. Công tác vận hành, đóng cắt 
các thiết bị trong trạm được thực hiện tại Trung tâm điều khiển đặt tại TBA 220kV Ninh 
Hòa (Vạn Ninh) dưới sự chỉ thị và giám sát từ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. 
Như vậy, thường trực tại TBA chỉ có 01 hoặc 02 nhân viên bảo vệ. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của mỗi công nhân khoảng 0,65 kg/người/ngày 
(Theo Công văn số 7079/BTNMT - TCMT ngày 29/12/2017). Như vậy khối lượng chất 
thải rắn sinh hoạt phát sinh do sinh hoạt của công nhân vận hành trạm khoảng 0,65 
kg/ngày. Khối lượng rác phát sinh hàng ngày không nhiều. Tuy nhiên, chất thải này nếu 
không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh có nguy cơ thải ra môi trường xung quanh 
Trạm, lâu dài gây ô nhiễm môi trường. 

Đối với tuyến đường dây 220kV: Trong giai đoạn vận hành, công tác vận hành, 
bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường dây do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý và vận hành. 
Quá trình vận hành sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện có của Công ty Truyền tải 
điện 3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại 01 vị trí lớn nhất được dự báo như sau: 30 
người/đội x 0,65 kg/người/ngày = 19,5 kg/ngày/đội. Các chất thải này không thường 
xuyên, chỉ phát sinh trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường dây. Và trong 
trường hợp này cán bộ công nhân bảo trì, bảo dưỡng sẽ thuê nhà nghỉ/khách sạn để ở và 
sử dụng hệ thống thu gom rác thải tại nhà nghỉ/khách sạn. 

Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt gồm: 
- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa; 
- Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống; 
- Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thủy tinh; 
- Kim loại như vỏ đồ hộp. 
Với khối lượng chất thải sinh hoạt thực tế phát sinh tại TBA tương đối ít chỉ khoảng 

0,65 kg/ngày và sẽ có biện pháp thu gom, xử lý nên tác động do chất thải rắn sinh hoạt 
được đánh giá là nhỏ. 

b. Tác động do chất thải rắn thông thường 
Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa 

TBA, tuyến đường dây. 
Trong quá trình vận hành TBA và đường dây, nhân viên vận hành sẽ kiểm tra để 

phát hiện các thiết bị hư hỏng, thay thế kịp thời nhằm ngăn chặn các sự cố và tiến hành 
bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoặc khi có sự cố xảy ra. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị 
tại TBA và trên tuyến đường dây sẽ phát sinh một lượng chất thải công nghiệp từ các 
thiết bị hư hỏng như dây dẫn, sứ cách điện, các thanh thép của cột điện, các thiết bị điện, 
phụ kiện khác,... Các thiết bị phụ kiện này không chứa các thành phần nguy hại nên 
được xem là chất thải rắn thông thường. Tuyến đường dây 220kV được thiết kế với tuổi 
thọ là 30 năm trong điều kiện vận hành bình thường, theo thiết kế, các cột thép, dây dẫn 
có thể tồn tại trên 30 năm mà không phải thay thế. Tuy nhiên, thực tế, một số thiết bị, 
phụ kiện trên tuyến đường dây có thể bị hỏng trước thời hạn do bị tác động bởi các yếu 
tố thời tiết như sứ cách điện, chuỗi đỡ. Khối lượng chất thải rắn này phát sinh rất thấp 
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ước tính khoảng 100kg/năm. Khối lượng chất thải này nếu không được thu gom, vận 
chuyển, xử lý đúng quy định thì sẽ có nguy cơ phát thải ra môi trường gây ô nhiễm môi 
trường đất, nước và cảnh quan khu vực dự án. 

Tuy nhiên, khối lượng chất thải thông thường không nhiều, và đơn vị quản lý vận 
hành sẽ có biện pháp thu gom, xử lý nên tác động này được đánh giá là nhỏ. 

c. Tác động do chất thải nguy hại 
CTNH phát sinh từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị của Dự án. 
Quá trình vận hành TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) sẽ làm phát sinh chất thải 

nguy hại. Các chất thải phát sinh trong quá trình bảo dưỡng định kỳ thường gồm: dầu 
thải (dầu, nhớt máy), mạch điện tử, … Tuy nhiên, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 
trường dự án TBA 220kV Ninh Hòa được lập trong bước lập TKKT nên chưa xác định 
được khối lượng cụ thể các CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành. Do vậy, trong 
báo cáo này tham khảo theo số liệu thống kê về các CTNH phát sinh trong năm 2018 tại 
Trạm biến áp 220kV Bảo Lộc đang vận hành (công trình có quy mô tương tự dự án) để 
làm cơ sở ước lượng, đánh giá CTNH cho dự án TBA 220kV Ninh Hòa, khối lượng dự 
kiến như sau: 

Bảng 4-18: Dự kiến khối lượng CTNH phát sinh tại TBA Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
trong 1 năm vận hành 

Stt Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Số 
lượng 
(kg) 

Mã CTNH 

1 Các loại dầu thải khác (dầu, 
nhớt máy) lỏng 15 17 07 03 

2 Mạch điện tử rắn 6 19 02 06 
3 Bo mạch điện tử rắn 0,6 160113 
4 Rơ-le các loại rắn 3,0 160113 

5 Bóng đèn huỳnh quang 1,2m, 
bóng đèn Compact 15W rắn 2,5 160106 

6 Máy đo điện trở tiếp địa rắn 2,5 160113 

7 Máy bộ đàm cầm tay Kenwood 
5W rắn 0,2 160113 

(Nguồn: Tham khảo Báo cáo quản lý CTNH năm 2018 của Truyền tải điện Lâm 
Đồng tại Công văn số 26/BC- TTĐLĐ ngày 04/01/2019) 

Ngoài các CTNH trên, còn có các CTNH như giẻ lau dính dầu, pin, ắc quy,… nhưng 
không thường xuyên và khối lượng tùy thuộc vào việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc 
thiết bị, khối lượng khoảng 50kg/năm.  

Như vậy, tổng khối lượng CTNH dự kiến phát sinh trong giai đoạn vận hành khoảng 
79,8 kg/năm. Chất thải nguy hại này được thu gom về kho được bố trí tại TBA. Hàng 
năm, Công ty Truyền tải điện 3 sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử 
lý theo quy định. 
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Như vậy, với khối lượng chất thải nguy hại tương đối ít và được thu gom xử lý thì 
tác động do chất thải nguy hại được đánh giá là không đáng kể. 
4.2.1.3. Tác động do bụi và khí thải 

Hoạt động của dự án là quá trình truyền tải điện không tạo ra các loại khí thải, không 
có các hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm. Do đó, hoạt động của dự án 
không phát sinh bụi và khí thải trong giai đoạn vận hành. 
4.2.1.4. Các tác động khác 

a. Tác động do tiếng ồn 
Để đánh giá tác động do tiếng ồn khi TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường 

dây đấu nối đi vào vận hành, trong báo cáo này kế thừa, tham khảo kết quả đo đạc tiếng 
ồn của TBA 220kV Quy Nhơn (đang vận hành, TBA có cùng cấp điện áp) do Công ty 
TNHH dịch vụ môi trường lao động Khánh Hòa thực hiện vào tháng 8/2017 để làm cơ 
sở đánh giá. 

Tham khảo kết quả đo tiếng ồn bên trong hàng rào TBA Quy Nhơn, đo tháng 8/2017 
Bảng 4-19: Tham khảo kết quả đo tiếng ồn trong hàng rào TBA 220kV Quy 

Nhơn đo tháng 8/2017 

Stt Vị trí quan trắc 
Kết quả 

đo 
(dBA) 

QCVN 24:2016/BYT 
Giới hạn cho phép 

(dBA) (thời gian tiếp 
xúc 8h) 

Thời gian tiếp 
xúc với tiếng 

ồn 
1 Phòng điều khiển 49,9 

85 8 giờ 
2 Phòng bơm PCCC 52,6 
3 MBA AT1 75,7 
4 MBA AT2 73,2 

(Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2017 tại 
TBA 220kV Quy Nhơn) 

Kết quả tham khảo trên cho thấy, tiếng ồn phát sinh do quá trình vận hành TBA 
220kV nhỏ hơn mức giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT, do đó 
tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường 
dây đấu nối được dự báo không ảnh hưởng đến công nhân và không ảnh hưởng hoạt 
động sản xuất, sinh sống của người dân xung quanh TBA. 

b. Tác động của điện từ trường đến công nhân vận hành và người dân 
 TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
Theo Quy định tại Điều 7, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện quy định “Đơn vị quản lý 
vận hành trạm điện thực hiện đo, lập bản đồ cường độ điện trường trên toàn bộ diện tích 
mặt bằng trạm và niêm yết tại phòng điều khiển trung tâm của trạm”. Do đó, khi TBA 
220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối đi vào vận hành thì Công ty Truyền 
tải điện 3 - đơn vị quản lý vận hành TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) sẽ tiến hành thực 
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hiện đo, lập bản đồ cường độ điện trường trên toàn bộ diện tích mặt bằng trạm và niêm 
yết tại phòng điều khiển trung tâm của trạm.  

Để đánh giá ảnh hưởng của điện từ trường đến công nhân vận hành trong TBA 
220kV Ninh Hòa khi công trình đi vào vận hành, trong báo cáo này kế thừa một số kết 
quả đo đạc điện trường của Trạm biến áp 220kV Nha Trang (đang vận hành, trạm có 
cùng cấp điện áp) để làm cơ sở đánh giá. 

Bảng 4-20: Tham khảo kết quả đo điện từ trường trong khu vực 
trạm biến áp 220kV Nha Trang 

Stt Vị trí Nơi đặt máy Điện trường 
(kV/m) 

Từ trường 
(A/m) 

1 Giữa TI 273 và MC 273 
pha B 

Dưới dân dẫn, trên 
đường nội bộ 4,0 0,35 

2 Giữa TI 213 và MC 271 
pha B 

Dưới dân dẫn, trên 
đường nội bộ 4,9 0,48 

3 Tủ trung gian MK 232 Cách tủ trung gian 
1,0m 4,5 0,37 

4 Tại TI 232 Trên mương cáp, 
cách TI 1,5m 4,9 0,26 

5 Tại tủ trung gian MC 232 Cách tủ trung gian 
1,5m 5,4 0,37 

6 DCL 274-7 Cách tủ TG 274-7 
0,5m 4,5 2,4 

7 Giữa MC 231 và DCL 
231-1C Trên mương cáp 12,2 2,0 

8 Dưới dây dẫn Giữa sứ đỡ và DCL 
231-1A 9,0 1,7 

9 Phía sau tủ MK MC 274 Trên mương cáp 5,0 2,5 
10 Giữa MC và sứ đỡ 200 Trên mương cáp 5,0 2,5 

11 Giữa DCL 232 -1 và 
sứ đỡ ngăn 232 Trên mương cáp 5,3 6,1 

12 TC C22 pha A Trên mương cáp 6,4 0,8 
13 Giữa MC 176 và MC 178 Hố thu cáp 4,5 2,0 
14 Giữa MC 176 và TI 176 Trên đường đi bộ 3,5 1,4 

15 Giữa TI 178 pha C và 
DCL 178 pha C Trên mương cáp 3,0 0,4 

16 Tại tủ MK 178 Trên mương cáp 5,6 0,9 
17 Tủ trung gian MC 132 Trên mương cáp 2,1 7,1 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả đo kiểm tra môi trường lao động năm 2017 của TBA 
220kV Nha Trang) 

Ghi chú: 
- TI: Máy biến dòng điện; MC: Máy cắt; DCL: Dao cách ly 
- CSV: Chống sét van; MK: Tủ trung gian; TC: Thanh cái 

QCVN 25/2016/TT-BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công 
nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. 

Nhận xét: 
Theo quy định của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 và QCVN 

25/2016/TT-BYT quy định cường độ điện trường tại khu vực có người thường xuyên 
làm việc phải đảm bảo yêu cầu không được vượt quá 5 kV/m và từ trường tại khu vực 
có người thường xuyên làm việc phải đảm bảo yêu cầu không được vượt quá 400 A/m. 

Theo tham khảo các điểm đo cường độ điện trường tại TBA 220kV Nha Trang 
cho thấy có 8/17 vị trí trong trạm có giá trị đo cao hơn quy định 5kV/m.  

Với kết quả tham khảo trên, TBA 220kV Ninh Hòa sau khi hoàn thành đưa vào 
vận hành thì đây là các điểm có khả năng mức độ điện trường cao, vượt quá quy định, 
đặc biệt là khu vực máy cắt và dao cách ly. Tuy nhiên, TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn 
Ninh) sau khi xây dựng và đưa vào vận hành sẽ thực hiện theo phương thức vận hành 
trạm không người trực thường xuyên. Công tác vận hành, đóng cắt các thiết bị trong 
trạm được thực hiện tại Trung tâm điều khiển đặt tại TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
dưới sự chỉ thị và giám sát từ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Thường trực tại TBA 
chỉ có 01 hoặc 2 nhân viên bảo vệ. Nhà điều khiển, nhà bảo vệ, nhà trực ca bố trí xa khu 
vực sân phân phối và các MBA, đông thời nhân viên bảo vệ trạm tuân thủ thời gian làm 
việc tiếp xúc với điện trường theo quy định của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, do vậy 
tác động từ điện trường đến nhân viên bảo vệ được đánh giá là không đáng kể. 

TBA được cách ly với bên ngoài bằng hàng rào, biển báo cảnh báo nguy hiểm. 
Xung quanh TBA, khoảng cách từ ranh TBA đến nhà dân gần nhất khoảng 160m theo 
đường chim bay. Tham khảo kết quả đo đạc điện từ trường các trạm biến áp 220kV đang 
vận hành (công trình có quy mô tương tự dự án), thì kết quả điện từ trường tại các vị trí 
đường nội bộ trong TBA, bên ngoài hàng rào trạm biến áp thấp hơn giới hạn quy chuẩn 
cho phép. Do đó, điện từ trường bên ngoài hàng rào TBA không ảnh hưởng hoạt động 
sản xuất, sinh sống của người dân xung quanh. 

 Đường dây 220kV đấu nối 
Để đánh giá ảnh hưởng điện từ trường đến công nhân vận hành khi đường dây 

220kV đi vào vận hành, trong báo cáo này kế thừa một số kết quả đo đạc điện từ trường 
của các đường dây 220kV do Truyền tải điện Bình Thuận vận hành (đường dây có cùng 
cấp điện áp đang vận hành) để làm cơ sở đánh giá. 

Bảng 4-21: Tham khảo kết quả đo điện từ trường một số đường dây 220kV 
do Truyền tải điện Bình Thuận vận hành 
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Stt Vị trí Nơi đặt máy 
Điện 

trường 
(kV/m) 

Từ 
trường 
(A/m) 

1 
Vị trí 107-108: Đường dây 
220kV Phan Thiết – Tân 
Thành và nhánh rẽ TBA 

220kV Hàm Tân 

Dưới dây dẫn pha C mạch 
1 3,74 1,27 

2 
Dưới dây dẫn pha A mạch 

2 3,08 0,78 

3 
Cách dây dẫn pha C mạch 

1 ngoài cùng 6m 2,46 1,41 

4 
Vị trí 185-186: Đường dây 
220kV Phan Thiết – Tân 
Thành và nhánh rẽ TBA 

220kV Hàm Tân 

Dưới dây dẫn pha A mạch 
1 2,07 0,53 

5 
Dưới dây dẫn pha C mạch 

2 2,94 2,12 

6 
Cách dây dẫn pha C mạch 

1 ngoài cùng 6m 2,76 1,62 

7 
Vị trí 2-3: Đường dây 

220kV Hàm Thuận – Phan 
Thiết – Bảo Lộc 

Dưới dây dẫn pha C dưới 
cùng M1 3,65 0,76 

8 
Dưới dây dẫn pha C dưới 

cùng M2 3,47 0,96 

9 Giữa pha A,C 4,21 0,95 

10 
Vị trí 57-58: Đường dây 

220kV Hàm Thuận – Phan 
Thiết – Bảo Lộc 

Dưới dây dẫn pha C dưới 
cùng M1 1,92 0,75 

11 
Dưới dây dẫn pha C dưới 

cùng M2 2,75 1,32 

12 Giữa pha A,C 2,44 2,12 

 QCVN 25/2016/TT-BYT 
(thời gian tiếp xúc 8 giờ) 5 400 

(Nguồn: Báo cáo kết quả đo kiểm tra môi trường lao động năm 2017 của Truyền tải 
điện Bình Thuận) 

Ghi chú: 
- QCVN 25/2016/TT-BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần 

số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại 
nơi làm việc. 

Nhận xét: 
Từ kết quả đo đạc cường độ điện từ trường tại một số đường dây 220kV do Truyền 

tải điện Bình Thuận vận hành cho thấy cường độ điện từ trường tại các điểm đo đều thấp 
hơn so với mức cho phép theo QCVN 25/2016/TT-BYT. 

Như vậy, từ kết quả tính toán và tham khảo các kết quả đo đạc thực tế tại các đường 
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dây có cùng cấp điện áp đang vận hành cho thấy cường độ điện từ trường từ hoạt động 
của đường dây 220kV đấu nối phát sinh không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và 
sinh hoạt của người dân. 

c. Tác động đến môi trường sinh thái 
Do khu vực dự án là đất trồng lúa nên quá trình vận hành TBA 220kV Ninh Hòa 

(Vạn Ninh) và đường dây đấu nối hầu như không phải chặt phát cây cối. Do đó, tác động 
từ quá trình vận hành TBA đến hệ sinh thái được đánh giá là nhỏ. 
4.2.1.5. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành 

a. Sự cố tràn dầu MBA 
Sự cố tràn dầu máy biến áp xảy ra khi có cháy nổ máy biến áp. Một số nguyên 

nhân chính được nhận định là có thể gây ra sự cố cháy nổ trong quá trình vận hành MBA 
được nhận diện và liệt kê như sau: 

- Cháy do chập mạch, chập điện; 
- Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở); 
- Cháy do tia lửa tĩnh điện như sét đánh hoặc đứt dây; 
- Sự cố MBA bởi các nguyên nhân bên trong và bên ngoài của MBA, xác suất sự 

cố cháy nổ MBA rất thấp. 
Sự cố cháy nổ MBA làm rò rỉ ra môi trường một lượng lớn dầu làm mát. Nếu 

không có biện pháp thu gom, dầu MBA tràn ra môi trường sẽ gây ô nhiễm các thành 
phần môi trường, đặc biệt là môi trường đất và nước, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 
sống của các loài sinh vật, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sinh hoạt 
của người dân trong khu vực Dự án. Tuy nhiên, trạm biến áp đã thiết kế hệ thống thu 
gom dầu vào bể thu dầu sự cố nên giảm thiểu tối đa tác động này. 

b. Sự cố cháy nổ, điện giật, đứt đường dây điện, sụt lún, nghiêng đổ cột điện 
Trong quá trình vận hành TBA và đường dây có thể xảy ra sự cố cháy, nổ. Nguyên 

nhân thường gồm: công nhân vận hành thực hiện không đúng quy định, người dân chưa 
ý thức được vấn đề về an toàn lưới điện cao thế, hoặc do chập điện, sét đánh, bão,... 

Điện giật: khi công nhân vận hành không chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc an toàn 
trong điều hành và sử dụng các thiết bị điện thì sự cố điện giật có thể xảy ra. Quy mô 
ảnh hưởng của sự cố này chỉ giới hạn tại chỗ, trực tiếp với công nhân gây ra sự cố. Khi 
xảy ra sự cố các Rơle bảo vệ đặt trên đường dây tự động ngắt mạch. 

Cháy nổ: Sự cố cháy, nổ có thể xảy ra do sự khai thác không đúng quy trình quy 
phạm, do chạm cáp điều khiển, khai thác thiết bị điện không đúng gây già cỗi cách điện, 
suy giảm năng lực vận hành của các thiết bị có thể gây sự cố, hoặc do quá tải, sét đánh 
hoặc đứt dây,... Sự cố cháy, nổ do điện chỉ xảy ra tại chỗ và trong thời gian ngắn, vì khi 
xảy ra sự cố các Rơle bảo vệ đặt tại TBA tự động ngắt mạch, hệ thống chống cháy tự động 
sẽ được kích hoạt tự động. Tuy nhiên, sự cố cháy nổ có thể gây cháy, nếu không dập tắt 
đám cháy kịp thời thì có thể dẫn tới nguy cơ lan rộng đám cháy. 

Các sự cố trên hiếm khi xảy ra do trong quá trình thiết kế đã thực hiện theo đúng 
tiêu chuẩn và công nhân vận hành đã được đào tạo tập huấn về các biện pháp an toàn. 
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Đứt dây điện: Khi có bão/lốc xoáy với gió mạnh quăng quật hoặc quấn các vật nặng 
lên cao và quật vào dây dẫn có nguy cơ làm đứt dây dẫn. Trong quá trình thiết kế, đơn 
vị tư vấn thiết kế đã thu thập số liệu khí hậu, khí tượng khu vực, đồng thời công tác thiết 
kế đã tuân theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố 
này. 

Nghiêng đổ cột điện: Trong quá trình vận hành TBA và đường dây, móng thiết bị và 
móng của một số vị trí cột có thể bị xói mòn, sạt lở đất do lũ lớn, gió to hoặc do các 
mạch nước ngầm hoặc do thực hiện biện pháp gia cố móng cột không tốt,... Trong quá 
trình bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ nếu không phát hiện kịp thời, xói mòn, sạt lở đất vị 
trí móng cột có thể gây đổ cột điện. 

c. Sự cố tai nạn lao động 
Các tai nạn lao động có thể xảy ra gồm: tai nạn do sét đánh, điện giật, ngã từ trên 

cao. Tai nạn lao động có thể xảy ra nếu công nhân vận hành không tuân thủ đúng quy 
trình vận hành các thiết bị, hậu quả của tai nạn lao động có thể gây ra các chấn thương 
nặng thậm chí có thể chết người. 
4.2.2. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 
4.2.2.1. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý nước thải 

a. Biện pháp giảm thiểu 
 Đối với nước thải sinh hoạt: 
- Phần TBA: trong giai đoạn vận hành, TBA đã xây dựng 03 phòng vệ sinh tại Nhà 

điều khiển, nhà bảo vệ, nhà nghỉ ca với 03 bể tự hoại để thu gom và xử lý nước thải sinh 
hoạt của nhân viên vận hành. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom và 
xử lý tại bể tự hoại 03 ngăn sau đó theo đường ống PVC D110 dẫn về giếng thấm. Giếng 
thấm nối với hố thu nước bằng đường ống PVC D110 vào hố thu nước. Từ hố thu nước, 
nước theo đường ống PVC D200 thoát ra ngoài tại điểm xả vào mương thoát nước quanh 
trạm. Định kỳ, đơn vị vận hành sẽ hợp đồng đơn vị chức năng thu gom và xử lý bùn bể 
tự hoại theo quy định. 

 
Hình 4-2: Hình minh họa bể tự hoại ba ngăn 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại 
Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu 

nước trong bể từ 01 – 03 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 
Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 03 – 06 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ 
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khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần 
tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu 
là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,… Cặn trong 
bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lắng cặn đã lên men 
lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu 
suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự 
hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể. Lượng bùn dư sau thời gian lưu 
thích hợp sẽ được nhà máy thuê xe hút hầm cầu chở đổ đúng nơi quy định. 

- Tiêu chuẩn thiết kế bể tự hoại: 

 Không được thấm vào đất và nước ngầm. 

 Thể tích hợp lý. 
- Tính toán sơ lược bể tự hoại: 

 Thể tích phần chứa nước: 
Wn = K×Q 

Trong đó: 
 K: Hệ số lưu lượng, K = 2,5 
 Q: Lưu lượng nước thải trung bình vào bể tự hoại/ngày đêm (được 

tính bằng 70% tổng lượng nước thải sinh hoạt), Q = 0,07 m3/ngày 
 Wn = 0,07 x 2,5 = 0,18m3 

 Thể tích phần bùn: 

Wb =abcNT(100 – P1):[1000(100 – P2 )] 
Trong đó:  

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,7 lít/ngày 
b: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy, b = 0,7 
c: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn 
cho cặn tươi, c = 1,2 
T: Thời gian tích lưu trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày (chọn t = 180 ngày) 
P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 
P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 
N: Số người tại dự án, N = 2 người 
 Wb = 0,7×0,7×1,2×2×180×(100 – 95)/[1000×(100 – 90)] = 0,11 m3 

Như vậy, thể tích bể tự hoại là: 
W = Wn + Wb = 0,18 + 0,11 = 0,29 m3 
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Trong giai đoạn thi công, dự án đã xây dựng hoàn thiện 03 bể tự hoại 03 ngăn tại 
03 phòng vệ sinh với dung tích chứa lần lượt theo thứ tự như sau: bể tự hoại tại Nhà 
điều khiển có dung tích chứa 6,12 m3 (kích thước chứa 1,2m x 1,5m x 3,4m, kích thước 
xây dựng 1,6m x 1,75m x 4,2m), bể tự hoại tại Nhà nghỉ ca có dung tích chứa 6,12 m3 
(kích thước chứa 1,2m x 1,5m x 3,4m, kích thước xây dựng 1,6m x 1,75m x 4,2m), bể 
tự hoại tại Nhà bảo vệ có dung tích chứa 6,12 m3 (kích thước chứa 1,2m x 1,5m x 3,4m, 
kích thước xây dựng 1,6m x 1,75m x 4,2m); tổng dung tích chứa các bể tự hoại là 
18,36m3 để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh (bản vẽ bể tự hoại xem tại 
phụ lục).  

Đối với đường dây 220kV đấu nối chiều dài khoảng 250m, gồm 04 mạch, 03 móng 
trụ đấu nối, do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý và vận hành. Nhân lực thực hiện bảo 
dưỡng, sửa chữa đường dây do Công ty Truyền tải điện 3 điều động từ bộ phận công 
nhân sửa chữa đến thực hiện. Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa đường dây, Công ty 
Truyền tải điện 3 thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn cho công nhân lưu trú; nước thải sinh 
hoạt của công nhân phát sinh sẽ được thu gom và xử lý tại các nhà nghỉ hoặc khách sạn 
lưu trú. 

 Đối với nước thải phát sinh do hoạt động PCCC khi có sự cố cháy nổ 

Nước thải phát sinh trong quá trình cứu hoả sự cố cháy, nổ hiếm khi xảy ra. Khi có 
sự cố cháy nổ, nước thải do cứu hỏa khu vực đặt MBA có thể lẫn dầu mỡ được thu vào 
bể thu dầu sự cố MBA dung tích chứa của bể là 96m3. Tại bể dầu dưới tác động của 
trọng lực, dầu có tỷ trọng thấp hơn sẽ nổi lên trên bề mặt, nước được tách khỏi dầu lắng 
xuống đáy bể và đi qua ngăn chứa nước qua các lỗ được bố trí dưới vách ngăn. Nước tại 
ngăn chứa nước tự chảy ra ngoài hệ thống thoát nước chung. Dầu trên bề mặt nước được 
thu gom bằng tấm thấm dầu, sau đó lưu giữ tạm thời tại khu vực CTNH. Đơn vị quản lý 
vận hành TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối hợp đồng với Đơn 
vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định 

Nước thải cứu hỏa bên ngoài khu vực đặt MBA không chứa thành phần độc hại và 
có tính chất như nước mưa chảy tràn nên được chảy tràn theo độ dốc mặt bằng Trạm 
vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa dọc các tuyến đường nội bộ. Hệ thống thu gom 
và tiêu thoát nước mưa được tính toán dựa trên lưu lượng, điều kiện địa hình khu vực 
dự án và nguồn tiếp nhận đảm bảo tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trong 
khuôn viên TBA, với hệ thống thoát nước như đã trình bày ở trên đảm bảo tiêu thoát 
hoàn toàn lượng nước thải trên, không gây tù đọng, ngập úng khu vực dự án. 

 Đối với nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu thoát nước xung quanh trạm: Nước mưa trong trạm thoát theo độ đốc 
nền trạm, thông qua hệ thống các hố thu đặt ven đường và hố thu trong các ngăn lộ. Các 
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hố thu được nối thông bằng các đường ống HDPE 200 (qua đường) dẫn nước ra ngoài 
trạm theo hệ thống thoát nước chung của trạm. 

Thoát nước mương cáp: Chủ yếu theo độ dốc của mương, đặt các ống HDPE nối 
vào hệ thống hố thu nước chung của trạm, sau đó thoát ra ngoài theo hệ thống thoát nước 
chung của trạm. 

Thoát nước tại bể dầu sự cố: nước được hút thông qua hệ thống bơm Q=12m3 bố trí 
trên nắp bể dầu bơm trực tiếp vào hố ga gần nhất thoát theo hệ thống thoát nước chung 
của trạm và 01 ống thép D168 sâu -1m từ bể dầu sự cố thoát nước ra hố ga gần nhất 
thoát theo hệ thống thoát nước chung của trạm. 

Một ít nước mưa chảy tràn trong khu vực đặt máy biến áp có khả năng nhiễm dầu 
mỡ. Khu vực đặt máy biến áp được xây tường bao, xung quanh có rãnh thu về bể dầu 
sự cố. Do đó, nước mưa chảy tràn trong khu vực đặt máy biến áp sẽ được thu gom theo 
các rãnh thu xung quanh khu vực máy biến áp vào bể chứa sự cố, thấm dầu sau đó thoát 
ra ngoài. 

Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa được tính toán dựa trên lưu lượng nước 
mưa, điều kiện địa hình khu vực dự án và nguồn tiếp nhận để đảm bảo tiêu thoát toàn 
bộ lượng nước mưa chảy tràn trong khuôn viên TBA. Toàn bộ nước mưa chảy tràn này 
được thu gom theo hệ thống cống thoát bố trí dọc đường nội bộ trong khu vực TBA. 
Đồng thời, nước mưa chảy tràn chỉ phát sinh trong mùa mưa nên với hệ thống thoát 
nước như đã trình bày ở trên đảm bảo tiêu thoát hoàn toàn lượng nước mưa trên, không 
gây tù đọng, ngập úng khu vực dự án. 

b. Khu vực giảm thiểu: Khu vực TBA 
c. Kết quả giảm thiểu: Đáp ứng yêu cầu QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
d. Ưu điểm, nhược điểm: Các biện pháp có tính khả thi cao 

4.2.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn 
a. Biện pháp giảm thiểu 
 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
Bố trí 02 thùng rác 100L trong khu vực TBA. Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

vận hành được thu gom vào thùng rác đặt trong TBA. Công ty Truyền tải điện 3 (đơn vị 
quản lý, vận hành) hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom rác tại địa phương để 
được thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp hoặc thu gom, chôn lấp đảm bảo vệ sinh 
theo quy định. 

Đối với chất thải sinh hoạt của công nhân vận hành đường dây, sử dụng các thùng 
rác trong khu vực nhà quản lý vận hành hiện có của Công ty Truyền tải điện 3. Chất thải 
rắn sinh hoạt của công nhân vận hành được thu gom bỏ vào thùng rác, sau đó sẽ được 
Công ty Môi trường tại địa phương thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy 
định. Trong trường hợp công nhân thuê nhà người dân hoặc nhà nghỉ để ở, sinh hoạt thì 
sử dụng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện có tại nơi lưu trú. 
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 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông 
thường 

Đối với chất thải rắn do thay thế, sửa chữa thiết bị hư hỏng, các thiết bị phụ kiện 
trên đường dây, TBA không chứa các thành phần nguy hại nên được xem là chất thải 
rắn thông thường. Toàn bộ thiết bị phụ kiện hư hỏng được thu gom và tập trung về kho 
lưu trữ Công ty Truyền tải điện 3 để phục vụ công tác kiểm kê. Tại đây các thiết bị hư 
hỏng được phân loại, lưu trữ và định kỳ đưa đi xử lý. 

 Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
Đối với chất thải nguy hại dạng rắn như giẻ lau dính dầu mỡ trong quá trình bảo 

dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, bóng đèn huỳnh quang thải và một số thiết bị điện tử 
sẽ được cán bộ sửa chữa tại nhà máy thu gom và để vào các thùng chứa bằng nhựa, dung 
tích 100 lít, có nắp đậy, được dán nhãn định danh và nhãn cảnh báo theo quy định. 

Chất thải nguy hại này được thu gom về kho được bố trí tại TBA với diện tích 14 
m2. Hàng năm, Công ty Truyền tải điện 3 sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom và xử lý theo quy định. 

Đối với dầu MBA: Chủ dự án cam kết không sử dụng MBA có chứa dầu cách nhiệt, 
làm mát có chứa chất PCB (Polychlorinated Biphenyls). Khi có sự cố tại MBA có nguy 
cơ gây cháy nổ MBA thì toàn bộ lượng dầu làm mát của MBA được xả xuống bể chứa 
dầu sự cố có dung tích bể 96m3. Sau khi khắc phục sự cố, dầu làm mát MBA trên được 
lấy mẫu lọc kiểm tra: 

 + Nếu kết quả dầu làm mát sau khi lọc đảm bảo yêu cầu thì toàn bộ dầu làm mát 
MBA được lọc bằng thiết bị lọc dầu làm mát chuyên dùng và sử dụng lại; phần cặn dầu 
thải sau khi lọc được thu gom, lưu trữ tại nhà kho chứa CTNH.  

+ Nếu kết quả dầu làm mát sau khi lọc không đảm bảo yêu cầu cho vận hành MBA 
thì toàn bộ lượng dầu làm mát MBA xả xuống bể dầu sự cố phải thải bỏ, Công ty Truyền 
tải điện 3 sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ 
lượng dầu làm mát MBA thải bỏ này như xử lý CTNH tại Nhà máy xử lý chất thải nguy 
hại. 

Hàng năm, Công ty Truyền tải điện 3 lập báo cáo về tình hình thu gom và xử lý 
CTNH tại TBA 220kV Ninh Hòa và đường dây đấu nối nộp về cơ quan chức năng theo 
quy định. 

b. Khu vực giảm thiểu: Khu vực TBA 
c. Kết quả giảm thiểu: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

d. Ưu điểm, nhược điểm: Các biện pháp có tính khả thi cao và hiệu quả 
4.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 
Kiểm tra, bảo dưỡng các máy biến áp định kỳ để đảm bảo vận hành đạt quy chuẩn 

về độ ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT và độ rung QCVN/27:2010/BTNMT. 
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Do các máy móc và thiết bị được mua mới hoàn toàn nên hoạt động trong tình trạng 
tốt, kết quả tính toán về độ ồn chỉ ra rằng tại khu vực máy biến áp đang hoạt động, độ 
ồn nằm trong quy chuẩn cho phép là <70dBA trong khoảng cách 2m. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động điện từ trường đến công nhân vận hành và 
người dân 

Đơn vị quản lý vận hành trạm, thực hiện đo, lập bản đồ cường độ điện trường trên 
toàn bộ diện tích mặt bằng trạm và niêm yết tại phòng điều khiển trung tâm của trạm 
theo như quy định của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP để trên cơ sở đó bố trí thời gian 
làm việc hợp lý đảm bảo sức khỏe người lao động. 

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, công nhân vận hành sửa chữa phải tuân thủ quy trình 
vận hành để đảm bảo các yêu cầu về an toàn; 

Cường độ điện trường tại khu vực có người thường xuyên làm việc phải đảm bảo 
yêu cầu không được vượt quá 5 kV/m. 

Khi cường độ điện trường lớn hơn 5kV/m thì phải tuân thủ thời gian làm việc theo 
quy định của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP như sau: 

Bảng 4-22: Thời gian làm việc tại các vị trí có cường độ điện trường lớn hơn 
5kV/m 

Cường độ 
điện trường 
E (kV/m) 

< 5 5 8 10 12 15 18 20 20 
<E<25 >25 

Thời gian 
cho phép 
làm việc 
trong một 
ngày đêm 
(phút) 

Không 
hạn 
chế 

480 255 180 130 80 48 30 10 0 

(Nguồn: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014) 
Trong trường hợp cường độ điện trường có giá trị khác trong bảng trên thì thời 

gian cho phép làm việc được tính bằng: (50/E - 2) giờ. 
Trang bị áo chống từ trường khi nhân viên làm việc ở nơi có điện từ trường cao, 

trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động; 
Thực hiện chế độ làm việc theo ca, kíp để đảm bảo thời gian tiếp xúc với cường 

độ điện trường trong giới hạn quy định. 
Đối với khách đến Trạm làm việc phải có cán bộ chuyên trách hướng dẫn để đảm 

bảo công tác an toàn. 
Khi có khiếu kiện của người dân về điện trường trong HLAT, Công ty Truyền tải 

điện 3 thực hiện giải quyết khiếu kiện theo đúng trình tự của pháp luật. 
c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái 
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Như đã đánh giá thì tác động trong quá trình vận hành TBA đến hệ sinh thái được 
đánh giá là nhỏ. Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái khu vực, 
đơn vị quản lý vận hành sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

Trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra cây trồng xung quanh hàng rào 
TBA để không phát triển xâm phạm hành lang bảo vệ của TBA (0,5m tới móng hàng 
rào TBA), 0,5m đến móng cột.  

Định kỳ thực hiện giám sát điện từ trường, tiếng ồn. 
Đơn vị vận hành cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp thu gom, 

xử lý chất thải do quá trình hoạt động thải ra môi trường. 
Thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn vận hành: công tác phòng chống cháy 

nổ, phòng chống sự cố tràn dầu theo quy định. 
4.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tràn dầu MBA 
Dầu làm mát máy biến áp được sử dụng cho dự án là loại không chứa chất PCBs có 

dung tích 78m3. Để thu gom dầu sự cố, dự án thiết kế bể chứa dầu sự cố ngầm gần MBA. 
Sơ đồ quy trình thu gom dầu khi xảy ra sự cố như sau: 

 
Hình 4-3: Sơ đồ quy trình thu gom dầu khi xảy ra sự cố 

Thuyết trình quy trình: 
Xung quanh các móng máy 220kV được đổ bê tông hoặc xây gạch, thành hố thu 

dầu cao (0,3 ÷ 0,5) m so với mặt nền trạm. Khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ dầu trong khu vực 
MBA thì dầu sẽ được thoát theo đường ống Ø 200 đến bể chứa dầu sự cố và được giữ 
lại trong các ngăn chứa. Bể thu dầu có thể tích 96m3 đủ khả năng chứa hết dầu tràn khi 
có sự cố, bể thu dầu được thiết kế có các vách ngăn để xử lý tách dầu và nước. Lượng 
dầu tràn được tập trung vào bể dầu sự cố tại ngăn tách dầu. Ngăn này có nhiệm vụ vừa 
chứa lượng dầu tràn do sự cố vừa tách dầu ra khỏi nước, dầu có trọng lượng nhẹ hơn 
nước nên nổi lên trên, phần nước còn lại tiếp tục được chảy qua ngăn tách dầu. Cặn dầu 
nổi lên trên ở các vách ngăn được công nhân thu gom như CTNH và được lưu tại kho 
chứa CTNH. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý lượng CTNH 
này theo đúng quy định. 

Kích thước, kết cấu bể dầu sự cố: Bể chứa dầu sự cố có đáy và vách bằng bê tông 
cốt thép mác 200 đổ tại chỗ, nắp lát đan bê tông cốt thép đúc sẵn. Dung tích chứa của 
bể là 96m3, tính từ đáy bể đến mép trên miệng ống Ø200 tại vị trí vào bể. Bên cạnh bể 
có bố trí 1 bơm nước chạy bằng điện có công suất 1,5HP để bơm thoát nước. Đối với 
giẻ lau dính dầu mỡ trong quá trình xử lý sự cố thì sẽ được thu gom và để vào thùng 
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chứa giẻ lau dính dầu trong kho chứa CTNH theo đúng quy định. Thùng chứa kín, có 
nắp đậy, có dán tên nhãn CTNH theo đúng quy định. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố cháy nổ, điện giật, đứt dây điện, sụt 
lún, nghiêng đổ cột điện 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố cháy nổ 
Thành lập đội PCCC cơ sở tại nhà máy. 
Thường xuyên diễn tập PCCC với sự hướng dẫn của Công an PCCC. 
Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC. 
Nâng cao ý thức cán bộ, công nhân vận hành 
Trong quá trình vận hành, khi có sự cố các rơle bảo vệ đặt trên các thiết bị sẽ tự 

động ngắt mạch. 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy chủ động lúc vận hành khi có cháy. 
Trên cơ sở quy mô của công trình, tính chất đặc điểm và chức năng của các hạng 

mục, các tiêu chuẩn hiện hành, giải pháp PCCC cho TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
được thiết kế như sau: 

Sử dụng hệ thống chữa cháy tự động bằng nước có áp lực cao, xung quanh các MBA 
220kV bố trí hệ thống dàn phun sương, ngoài ra còn kết hợp các bình khí CO2, bình bột 
cho các thiết bị ngoài trời và các hạng mục khác trong trạm.  

Trang bị 01 hệ thống báo cháy tự động cho nhà điều khiển, nhà trạm bơm và MBA. 
Các phương tiện và thiết bị chữa cháy như sau: 

Bảng 4-23: Các phương tiện và thiết bị chữa cháy 
STT Tên hạng mục Trang thiết bị chữa cháy 

1 Máy biến áp 
220kV-250MVA 

- Hệ thống báo cháy tự động 
- Các đầu báo nhiệt 
- Giàn phun sương quanh máy biến áp và Trụ nước cứu 
hỏa, ống vải gai và lăng phun cầm tay 
- Bình CO2 xách tay 6kg, Bình bột xách tay 8kg, Bình 
CO2 xe đẩy 30kg, Bình bột xe đẩy 35kg được huy động 
từ các nhà (nhà điều khiển, nhà bảo vệ ...) để hỗ trợ khi 
cần 
- Các dụng cụ thông thường khác 

2 Nhà điều khiển 

- Hệ thống báo cháy tự động 
- Các đầu báo khói, báo nhiệt 
- Trụ nước cứu hỏa, ống vải gai và lăng phun cầm tay 
- Bình CO2 xách tay 6kg 
- Bình bột xách tay 8kg 
- Bình CO2 xe đẩy 30kg 
- Bình bột xe đẩy 35kg 
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STT Tên hạng mục Trang thiết bị chữa cháy 

3 Nhà trạm bơm 

- Bình CO2 xách tay 6kg 
- Bình bột xách tay 8kg 
- Trụ nước cứu hỏa, ống vải gai và lăng phun cầm tay. 
- Đầu báo khói 
- Đầu báo nhiệt 

4 Nhà thường trực- 
bảo vệ 

- Bình CO2 xách tay 6kg  
- Bình bột xách tay 8kg 
- Trụ tiếp nước cứu hỏa, … 

5 Nhà nghỉ ca 
- Bình CO2 xách tay 6kg 
- Bình bột xách tay 8kg 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố điện giật 
Trong quá trình thiết kế TBA, vấn đề an toàn được quan tâm rất kỹ nên nguy cơ xảy 

ra sự cố rất thấp nếu tuân thủ đúng các quy định về an toàn. Khi xảy ra sự cố các Rơle 
bảo vệ sẽ tự động ngắt mạch. Bên cạnh đó, TBA cũng được bảo vệ nối đất để đảm bảo 
an toàn. 

Tất cả kết cấu bằng kim loại trong TBA được nối đến hệ thống nối đất của TBA. 
Tất cả các cột trên tuyến đường dây 220kV đấu nối đều được nối đất, giá trị điện trở nối 
đất được tính toán theo điều kiện điện trở suất của đất thuộc vùng tuyến đường dây đi 
qua. Lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong TBA và trên các cột điện của đường dây 
220kV và các vị trí cần thiết khác theo quy định. Định kỳ bảo dưỡng theo quy trình vận 
hành. 

Nghiêm cấm hành vi trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của 
lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện 
khi không có nhiệm vụ. 

 Nghiên cấm bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện hoặc quăng, ném bất kỳ vật gì 
lên đường dây điện, trạm điện. 

Nghiêm cấm thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự 
cố lưới điện. 

Nghiêm cấm lắp đặt ăng ten thu phát sóng; dây phơi; giàn giáo; biển, hộp đèn quảng 
cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình 
lưới điện cao áp. 

Tập huấn biện pháp ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố điện giật cho 
cán bộ nhân viên. Biện pháp ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố điện giật 
như sau: 

+  Khi phát hiện trường hợp bị điện giật, người phát hiện ngay lập tức báo cho 
cán bộ quản lý và xử lý (nếu có thể). 

+ Cúp cầu dao điện: người cứu phải đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô, đi dép 
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hoặc ủng cao su, đeo găng tay cao su để kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch điện. Nếu 
không có các phương tiện trên có thể dùng gậy gỗ, tre khô gạt dây điện hoặc đẩy nạn 
nhân để tách ra. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người nạn nhân vì như 
vậy người cứu cũng bị điện giật. 

+ Xác định tình trạng nạn nhân: chưa mất tri giác, mất tri giác hay ngừng thở và 
thực hiện theo các bước bên dưới: 

 Khi người bị nạn chưa mất tri giác, chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim còn đập, 
thở yếu thì phải để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi 
tỉnh. Đưa đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế để theo dõi chăm sóc. 

 Khi người bị nạn mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt nạn 
nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh. Nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt dãi trong 
miệng nạn nhân ra (nếu có), mát xa toàn thân cho nóng lên. Đưa đến bệnh 
viện hoặc cơ sở y tế để theo dõi chăm sóc. 

 Nếu người bị nạn không còn thở, tim ngưng đập, toàn thân co giật thì phải 
đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt dãi 
trong miệng nạn nhân ra, nếu lưỡi thụt vào thì kéo ra. Tiến hành làm hô hấp 
nhân tạo và hà hơi thổi ngạt ngay. Phải làm liên tục, kiên trì và theo dõi tình 
trạng của nạn nhân. Đưa đến bệnh viện để theo dõi điều trị. 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố đứt dây điện 
Để phòng chống đứt dây điện các biện pháp sau đây được thực hiện nghiêm túc: 
- Trong giai đoạn thiết kế tuân thủ nghiêm ngặn các quy chuẩn thiết kế hiện hành 

về áp lực gió lên dây dẫn; 
- Tuân thủ các quy định trong quá trình thi công. 
- Trước mỗi mùa mưa bão, Công ty Truyền tải điện 3 (đơn vị vận hành) cần phối 

hợp với các địa phương có tuyến đường dây đi qua kiểm tra cây cối trong và ngoài 
HLAT để chặt tỉa cây đảm bảo khoảng cách theo quy định. 

- Kiểm tra khoảng cách an toàn của dây dẫn với các phương tiện, thiết bị, cây cối 
trong và ngoài hành lang. 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố sụt lún, nghiêng đổ cột điện 
Để phòng chống đổ cột điện cao thế các biện pháp sau đây được thực hiện nghiêm 

túc: 
- Đơn vị vận hành kiểm tra định kỳ phần móng cột nhằm phát hiện kịp thời các 

hiện tượng xói lở, lún nứt,... 
- Không đào đất gần vị trí móng cột gây lún sụt công trình lưới điện cao áp, trạm 

điện. 
- Phối hợp với Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa và địa phương thực hiện phương án về đề phòng và xử lý sự cố đường dây, 
rủi ro khi sạt lở móng cột, ngã đổ đường dây nhất là mùa mưa bão. 

- Trong quá trình vận hành, để giảm thiểu các tác động xói mòn, sạt lở đất vị trí 
xung quanh móng cột gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của cột điện, Đơn vị quản lý, 
vận hành trong quá trình bảo dưỡng đường dây thực hiện các công việc sau: 
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- Kiểm tra định kỳ sự ổn định của móng cột.  
- Kiểm tra kè, hệ thống thoát nước, hệ thống chống xói trôi đất quanh vị trí móng 

cột. 
- Thường xuyên gia cố móng cột. 

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 
Việc quản lý vận hành và sửa chữa thuộc phạm vi dự án bao gồm: công tác sửa 

chữa, bảo dưỡng thường kỳ các MBA, máy biến dòng,... 
Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, hạn chế các loại sự cố điện, đảm bảo các MBA 

và lưới điện vận hành an toàn, hạn chế tai nạn lao động, trong quá trình quản lý vận 
hành, công nhân vận hành, bảo dưỡng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định 
về an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa. Thực hiện chế độ phiếu công 
tác, phiếu thao tác và các thủ tục cho phép làm việc theo quy định. Tuân thủ các quy 
định cụ thể về các biện pháp an toàn chủ yếu sau: 

- Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện. 
- Biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa. 
- Trong quá tình vận hành, khi có sự cố hệ thống rơle bảo vệ tại mỗi MBA sẽ tự 

động ngắt mạch hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự cố điện gây ra; 
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các MBA kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố 

sụt lún, ngăn ngừa sự cố đứt dây và phóng điện xảy ra. 
- Tập huấn biện pháp ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn lao động.  
- Biện pháp quản lý nội vi trong TBA: 

+ Nghiêm cấm dẫn người lạ vào trạm, đối với người tham quan, nghiên 
cứu phải do đơn vị trưởng, phó hoặc kỹ thuật viên hướng dẫn. 

+ Công nhân vào trạm làm việc nhất thiết phải có từ bậc II an toàn, nhóm 
trưởng phải có bậc III an toàn. Người vào trạm một mình phải có bậc V 
an toàn đồng thời phải có tên trong danh sách đã được đơn vị trưởng 
duyệt 

+ Tôn trọng nội quy trạm khi vào trạm tham quan, làm việc, những người 
vào trạm lần đầu tiên phải được hướng dẫn tỷ mỷ. 

+ Vào trạm để làm công tác sửa chữa thiết bị hoặc điều chỉnh rơ le, đồng 
hồ nhất thiết phải có 2 người và chỉ được làm việc trong phạm vi cho 
phép. 

+ Khoảng cách an toàn khi công tác không có rào chắn phải đảm bảo điện 
áp không nhỏ hơn 4,5m. 

- Quản lý hành lang an toàn lưới điện 
+ Định kỳ bảo dưỡng, kiểm tra phạm vi hành lang an toàn của TBA và 

đường dây. 
+ Kiểm tra, chặt tỉa cây cối trong HLAT để đảm bảo khoảng cách từ điểm 

thấp nhất của dây dẫn đến điểm cao nhất của cây trồng đáp ứng theo quy 
định. 

+ Kiểm tra khoảng cách an toàn tại các vị trí giao cắt với đường giao thông. 
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+ Lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực TBA và xung quanh, trong 
HLAT đường dây 220kV đấu nối. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kế hoạch xây lắp các 
công trình bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 4-24: Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kế hoạch xây 
dựng lắp các công trình bảo vệ môi trường dự án 

STT 
Hạng mục công trình xử lý 

chất thải và  
bảo vệ môi trường 

Thông tin kỹ thuật Kế hoạch  
xây lắp 

I Giai đoạn thi công xây dựng   
 Nhà vệ sinh di động 03 chiếc Trong khi thi 

công  Trang thiết bị thu gom chất thải 
rắn sinh hoạt 

01 thùng 100L 

 Trang thiết bị thu gom chất thải 
nguy hại 

01 thùng 100L và 01 thùng 
60L 

 Trang thiết bị PCCC tại công 
trường 

Theo quy định. 

II Giai đoạn vận hành   
1 TBA 220kV Ninh Hòa   

 Bể tự hoại (03 bể) 1,6m x 1,75m x 4,2m 

Trước khi vận 
hành 

 Hố thu nước ven đường 75 hố 

 Kho, thiết bị chứa, thu gom 
chất thải rắn thông thường, chất 
thải nguy hại 

01 nhà kho có diện tích 14 
m2 bố trí trong Nhà điều 
khiển. 

 Bể chứa dầu sự cố 01 bể 96 m3 (9mx6mx3m) 
 Bể chứa nước cứu hỏa 02 bể, mỗi bể 130m3 

(7,2mx7,2mx2,7m) 
 Hệ thống PCCC, trang thiết bị 

PCCC 
01 hệ thống 

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 
4.3.2.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 
dự án được tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước và các cam kết trong báo 
cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án. Phương án tổ chức thực hiện các công 
trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công được mô tả trên sơ đồ tổ 
chức dưới đây:  
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Hình 4-4: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trong giai đoạn thi công 

Kế hoạch quản lý môi trường trong thi công dự án do chủ dự án, nhà thầu thi công 
và nhà thầu giám sát thực hiện, trong đó: 

a. Trách nhiệm của chủ dự án 
Giao thầu, yêu cầu thực hiện và giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường đối với các nhà thầu thi công.  
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường của các nhà thầu thi công theo quy định của nhà nước.  
Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường trong suốt quá trình thi công dự án.  
Thành lập tổ kỹ thuật chuyên trách hoặc thuê đơn vị tư vấn để giám sát, quản lý và 

thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. 
b. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án. 

- Lựa chọn nhà thầu thi công, quản lý, giám sát việc thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường của nhà thầu thi công. 

- Chịu trách nhiệm trước chủ dự án về các kết quả thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường trong thi công dự án, trong đó bao gồm:  

+ Trong suốt quá trình xây dựng giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi 
trường được đề ra trong báo cáo đề xuất cấp GPMT và công việc này được tiến 
hành bởi một giám sát kỹ thuật của Ban quản lý dự án.  

+ Báo cáo với chủ dự án và các cơ quan chức năng về việc tuân thủ các biện pháp 
bảo vệ môi trường.  

 
 
 

Ban quản lý Khu 
kinh tế Vân Phong 
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c. Trách nhiệm của các đơn vị thi công 
Chịu trách nhiệm thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng 

nội dung đề xuất trong hồ sơ thầu thi công và quy định của nhà nước về bảo vệ môi 
trường. 

Chịu trách nhiệm trước chủ dự án về kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công dự án.  

Thành lập tổ công tác thực hiện chuyên trách về các công trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường trong thi công dự án.  

Có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã được đề 
xuất trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Báo cáo kịp thời các sự cố môi trường phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng 
mục của dự án cho các giám sát kỹ thuật và cán bộ phụ trách môi trường của Ban quản 
lý dự án để có các biện pháp xử lý. 

d. Trách nhiệm các nhà thầu thi công 
Thực hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án. 
Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường thi công. 
Báo cáo lên Ban quản lý dự án tình hình thực hiện thi công và các biện pháp bảo vệ 

môi trường. 
Chịu giám sát của Tư vấn giám sát thi công và Tư vấn giám sát môi trường. 

e. Trách nhiệm tư vấn giám sát thi công 
Giám sát các vấn đề liên quan đến an toàn trong giai đoạn thi công xây dựng. 
Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu, đề xuất và triển khai 

các biện pháp can thiệp bổ sung để hoàn thiện các biện pháp giảm thiểu nhằm đáp ứng 
các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Giám sát để đảm bảo công tác thi công tiến hành tuân thủ kế hoạch quản lý môi 
trường đã được duyệt và các quy định khác đã đề cập trong báo cáo đề xuất cấp GPMT. 

Kiến nghị với Chủ đầu tư đình chỉ thi công một phần hoặc toàn bộ công tác thi công 
nếu nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường đã 
thống nhất hoặc đã nêu trong hợp đồng. 

Định kỳ báo cáo với Chủ đầu tư. 
f. Trách nhiệm tư vấn giám sát môi trường 
Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng theo 

chương trình quản lý môi trường đã được chủ đầu tư phê duyệt. 
Kiến nghị với Chủ đầu tư các chỉ số gây ô nhiễm môi trường vượt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn cho phép. Đề xuất các giải pháp khắc phục với Chủ đầu tư.  
g. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và môi trường 
Phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và yêu cầu của giấy phép môi trường. 
4.3.2.2. Trong giai đoạn vận hành 
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Trong giai đoạn vận hành: Công ty Truyền tải điện 3 thực hiện các công việc liên 
quan đến môi trường và giám sát việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Công ty Truyền tải điện 3 có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi 
trường đã được đề ra trong báo cáo đề xuất cấp GPMT đối với các địa phận do mình phụ 
trách. 

- Công ty Truyền tải điện 3 có trách nhiệm: 
+ Thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường bằng việc thuê khoán 

với các đơn vị có chuyên môn và năng lực trong lĩnh vực quan trắc môi trường.  
+ Lập và đệ trình báo cáo giám sát và quan trắc môi trường định kỳ lên Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 
4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá, dự báo trong báo cáo đề xuất cấp 
giấy phép môi trường của dự án được trình bày như sau: 

Bảng 4-25: Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá 

Stt Nội dung  
đánh giá 

Phương pháp  
đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 
và độ tin cậy của đánh giá 

I Giai đoạn thực hiện dự án 
1 Đánh giá tác động 

do công tác thu 
hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ 

- Phương pháp 
khảo sát thực địa. 
- Phương pháp 
chập bản đồ. 
 

* Nhận xét: Số liệu ảnh hưởng dựa trên 
Quyết định phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu 
hồi đất tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn 
Ninh để giải phóng mặt bằng thực hiện 
đầu tư xây dựng công trình Trạm biến 
áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và 
đường dây đấu nối. 
 * Độ tin cậy: Cao 

2 Đánh giá tác động 
đến môi trường 
sinh thái  

- Phương pháp 
khảo sát thực địa. 
- Phương pháp 
chập bản đồ. 
- Phương pháp 
đánh giá nhanh. 

* Nhận xét:  
- Công tác điều tra sinh thái ở mức độ 
sơ bộ và đánh giá nhanh trong tháng 
05/2021 tại một số vị trí đặc trưng, và 
khảo sát thực địa công trình tháng 
09/2023.  
- Mức độ tin cậy phụ thuộc vào kinh 
nghiệm của người đánh giá. 
* Độ tin cậy: Cao 

3 Đánh giá bom 
mìn, vật nổ còn 
sót lại sau chiến 
tranh 

- Phương pháp kế 
thừa. 
- Phương pháp 
tham vấn. 

*Nhận xét: Đánh giá dựa trên cơ sở 
tham vấn ý kiến của cơ quan chức năng 
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). 
* Độ tin cậy: Cao 
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Stt Nội dung  
đánh giá 

Phương pháp  
đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 
và độ tin cậy của đánh giá 

4 Lấy mẫu và phân 
tích môi trường 
vật lý 

- Phương pháp lấy 
mẫu ngoài hiện 
trường và phân tích 
trong phòng thí 
nghiệm 
- Phương pháp so 
sánh (so sánh với 
tiêu chuẩn quy 
chuẩn hiện hành) 

*Nhận xét: Các phương pháp này được 
thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn hiện hành, công tác lấy mẫu được 
thực hiện nghiêm ngặt.  
* Độ tin cậy: Cao 

5 Đánh giá, dự báo 
tác động đến môi 
trường không khí  

- Phương pháp tính 
toán thực nghiệm. 

*Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử dụng 
tính toán được lựa chọn dựa trên thông 
số thiết kế, khối lượng thi công của dự 
án và điều kiện tự nhiên khu vực dự án. 
Phương pháp tính toán khoa học, được 
công nhận và sử dụng rộng rãi. 
 * Độ tin cậy: Cao 

6 Đánh giá, dự báo 
tác động đến môi 
trường nước 

- Phương pháp 
đánh giá nhanh. 
- Phương pháp tính 
toán thực nghiệm.  

* Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả 
tính toán phát thải của dự án; nồng độ 
các chất ô nhiễm tham khảo từ giáo 
trình “Xử lý nước thải” của tác giả Trần 
Đức Hạ; 
* Độ tin cậy: Trung bình 

7 Đánh giá, dự báo 
tác động đến môi 
trường đất 

- Phương pháp 
đánh giá nhanh. 
- Phương pháp 
thống kê, kế thừa. 
- Phương pháp tính 
toán thực nghiệm. 

* Nhận xét: Đánh giá dựa trên khối 
lượng chất thải phát sinh chính từ quá 
trình thực hiện dự án; các số liệu liệt kê 
ở mức định lượng. 
* Độ tin cậy: Cao 

8 Đánh giá, dự báo 
tác động do tiếng 
ồn. 

- Phương pháp tính 
toán thực nghiệm. 

*Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử dụng 
tính toán được lựa chọn dựa trên thông 
số thiết kế, khối lượng thi công của dự 
án và điều kiện tự nhiên khu vực dự án. 
Phương pháp tính toán khoa học, được 
công nhận và sử dụng rộng rãi. 
 * Độ tin cậy: Cao 

9 Đánh giá, dự báo 
tác động đến cảnh 

- Phương pháp 
khảo sát thực địa. 

* Nhận xét:  
Số liệu ảnh hưởng dựa trên kết quả điều 
tra khảo sát sơ bộ tháng 05/2021  và 
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Stt Nội dung  
đánh giá 

Phương pháp  
đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 
và độ tin cậy của đánh giá 

quan khu vực, môi 
trường sinh thái. 

- Phương pháp 
chập bản đồ. 

khảo sát thực địa công trình tháng 
09/2023. 
- Mức độ tin cậy phụ thuộc vào kinh 
nghiệm của người đánh giá. 
 * Độ tin cậy: Cao 

10 Đánh giá, dự báo 
tác động đến cơ sở 
hạ tầng. 

- Phương pháp 
khảo sát thực địa. 
- Phương pháp 
thống kê, kế thừa.  

* Nhận xét: Công tác điều tra ảnh 
hưởng của dự án đến cơ sở hạ tầng được 
tiến hành chi tiết, cụ thể cho từng đoạn 
tuyến làm cơ sở phục vụ dự báo. 
* Độ tin cậy: Cao 

11 Đánh giá, dự báo 
ảnh hưởng đến 
sức khỏe của công 
nhân xây dựng, 
người dân địa 
phương và an ninh 
trật tự khu vực dự 
án. 

- Phương pháp 
thống kê. 

*Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá định 
tính, tuy nhiên có sự tham khảo từ các 
công trình khác. 
* Độ tin cậy: Cao 

III Giai đoạn vận hành 
1 Đánh giá, dự báo 

tác động do nước 
thải của công 
nhân vận hành 

- Phương pháp 
đánh giá nhanh  
- Phương pháp tính 
toán thực nghiệm. 

* Nhận xét: Đánh giá dựa trên lượng 
nước thải phát sinh của dự án và 
phương pháp xử lý; phù hợp với điều 
kiện tại khu vực dự án. 
* Độ tin cậy: Cao 

2 Đánh giá, dự báo 
tác động do chất 
thải rắn  

- Phương pháp 
đánh giá nhanh 
- Phương pháp 
thống kê, kế thừa 

* Nhận xét: Đánh giá phù hợp với điều 
kiện tại khu vực dự án; các số liệu liệt 
kê đã đánh giá ở mức định lượng. 
* Độ tin cậy: Cao 

3 Đánh giá, dự báo 
tác động đến môi 
trường sinh thái. 

Phương pháp thống 
kê 

*Nhận xét: Đánh giá dựa trên điều kiện 
thực tế của khu vực xung quanh dự án. 
* Độ tin cậy: Cao 

4 Đánh giá, dự báo 
tác động của điện 
trường đến công 
nhân vận hành và 
người dân. 

- Phương pháp tính 
toán thực nghiệm. 
- Phương pháp 
thống kê, kế thừa. 
 
 

*Nhận xét: Số liệu sử dụng tính toán 
được lựa chọn dựa trên thông số thiết kế 
và điều kiện tự nhiên khu vực dự án. 
Đánh giá dựa trên kết quả tính toán 
được so sánh với quy định hiện hành. 
Phương pháp tính toán khoa học được 
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Stt Nội dung  
đánh giá 

Phương pháp  
đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 
và độ tin cậy của đánh giá 

công nhận và đã được sử dụng rộng rãi 
tại Việt Nam. 
 * Độ tin cậy: Cao 

5 Đánh giá dự báo 
tác động gây nên 
bởi các rủi ro, sự 
cố của dự án 

- Phương pháp 
thống kê, kế thừa. 

*Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá định 
tính. Mức độ tin cậy của đánh giá phụ 
thuộc vào tính chính xác của tài liệu kế 
thừa và kinh nghiệm của người đánh 
giá. 
* Độ tin cậy: Cao 
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CHƯƠNG 5: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 
ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Hoạt động của dự án là truyền tải nguồn điện cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV 
không có hoạt động sản xuất. Dự án không thuộc nhóm các Dự án khai thác khoáng sản, 
Dự án chôn lấp chất thải, Dự án không gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên 
không thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng 
sinh học tại chương này. 
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CHƯƠNG 6: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 
TRƯỜNG  

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
6.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là dự án 
chuyên ngành điện, sản phẩm của dự án là truyền tải dòng điện có công nghệ sản xuất 
vận hành với đặc thù riêng của ngành điện khác với công nghệ sản xuất của các lĩnh vực 
công nghiệp khác. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, dự án có phát sinh nước thải với 
thải lượng như sau:  

Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của nhân viên vận hành. 
6.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Nguồn số 1: Lượng nước thải phát sinh thông thường khoảng 0,2 m3/ngày; Khi có 
hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thì khoảng 1,5 m3/ngày từ nhà vệ sinh trong nhà điều khiển, 
thường trực và nhà bảo vệ trong trạm biến áp.  
6.1.3. Dòng nước thải 

Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại 03 bể tự hoại 03 ngăn 
với tổng thể tích 18,36 m3 rồi theo đường ống PVC D110 dẫn về giếng thấm. Từ giếng 
thấm nước theo đường ống PVC D110 dẫn vào hố thu nước, sau đó theo đường ống 
PVC D200 của hệ thống thoát nước dẫn thoát vào mương thoát nước hiện có quanh 
trạm.  
6.1.4. Các chất gây ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải 

Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn sẽ dẫn vào 
giếng thấm, sau đó theo đường ống PVC D110 vào hố thu nước và theo đường ống PVC 
D200 thoát vào mương thoát nước quanh trạm. Nước thải sinh hoạt của Dự án sẽ bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1,2). 

Bảng 6-1: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Stt Thông số Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT  
(cột B, K=1,2) 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 
2 BOD5 mg/l 60 
3 Amoni (tính theo N) mg/l 12 
4 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 12 
5 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

6.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 
- Vị trí xả thải: tại kênh bê tông hoàn trả (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

108015’, múi chiếu 30):  
+ Nguồn số 1: X =1411990,191; Y = 6121890,805. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 
- Tần suất xả thải: 
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+ Nguồn số 1: Liên tục 24 giờ/ngày đêm 
- Nguồn tiếp nhận:  

+ Nguồn số 1: Mương thoát nước quanh trạm cho tưới tiêu nông nghiệp. 
 

 
Hình 6-1: Vị trí xả thải khu vực trạm 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
Hoạt động của dự án là quá trình truyền tải điện, không có các hoạt động sản xuất 

do hoạt động của dự án không tạo ra bụi, khí thải. 
Như vậy, Dự án không đề nghị cấp phép đối với khí thải.

Vị trí xả thải 
X =1411990,191; Y = 

6121890,805 

Vị trí TBA 



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Chương 7: Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc 
môi trường của dự án  100 

 

CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đề 
xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 
môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 
7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là trạm biến đổi 
điện áp 220/110/22kV để truyền tải điện năng. Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa 
(Vạn Ninh) và đường dây đấu nối là dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Trong giai đoạn vận 
hành, Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa thực hiện theo phương thức vận hành trạm không 
người trực. 

Công trình xử lý nước thải tại trạm là 03 bể tự hoại 3 ngăn của Nhà điều khiển, nhà 
nghỉ ca, nhà bảo vệ với tổng thể tích là 18,36m3. Hiện nay khu vực TBA và lân cận chưa 
có hệ thống thu gom nước thải tập trung, thoát nước tại khu vực chủ yếu theo tự nhiên. 
Nước thải sinh hoạt tại TBA sau khi xử lý bằng bể tự hoại được dẫn về giếng thấm. Từ 
giếng thấm được kết nối với hố thu nước mặt trong TBA và thoát nước cùng với hệ 
thống thoát nước mặt cuả TBA. 

Theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì bể 
tự hoại là công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Vì vậy 
dự án không thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 
7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật 

Kế hoạch quan trắc môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong công 
tác quản lý chất lượng môi trường và công tác đánh giá tác động trong quá trình xây 
dựng và hoạt động của dự án tới môi trường. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi 
trường giúp xác định lại các đánh giá trong báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 
hoặc mức độ sai lệch giữa tính toán và thực tế. 

Để đảm bảo toàn bộ hoạt động của dự án trong quá trình chuẩn bị, xây dựng, đi vào 
vận hành không gây tác động tiêu cực đến môi trường và để đánh giá hiệu quả của các 
biện pháp xử lý ô nhiễm, Kế hoạch giám sát ô nhiễm môi trường của dự án thực hiện 
trong suốt thời gian xây dựng, vận hành và chịu sự quản lý, giám sát của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh. 
7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
7.2.1.1. Quan trắc nước thải 

Dự án không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời lưu 
lượng xả thải của dự án nhỏ, nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm nước 
thải sinh hoạt khoảng 2,24 m3/ngày đêm và nước thải thi công khoảng 0,7 m3/ngày đêm; 
Trong giai đoạn vận hành nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,2 m3/ngày đêm. 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì loại hình dự án 
không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP, do đó dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ. 
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7.2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải 
Hoạt động của dự án là quá trình truyền tải điện, không có các hoạt động sản xuất 

tạo ra sản phẩm, do đó hoạt động của dự án không phát sinh bụi, khí thải. 
Như vậy, Dự án không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
Trong giai đoạn vận hành, dự án không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, đồng thời lưu lượng xả thải của dự án nhỏ, lượng nước thải phát sinh thông 
thường khoảng 0,2 m3/ngày, khi có hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thì khoảng 1,5 m3/ngày, 
do đó dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. 
7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác 
7.2.3.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng 

Ban QLDA Truyền tải điện – Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là đơn vị quản 
lý dự án, sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 
xây dựng. Ban QLDA sẽ hợp đồng với đơn vị chuyên môn thực hiện giám sát môi 
trường: 

 Chất thải rắn, CTNH 
Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh, biện pháp và tần suất thu gom, 

công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại. 
Vị trí giám sát: công trường xây dựng. 
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
Quy định tuân theo: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Bảo vệ môi trường. 
 Giám sát môi trường không khí 
Vị trí quan trắc: 
+ Vị trí 1: Khu vực xây dựng TBA 
+ Vị trí 2: Khu vực xây dựng móng đường dây 220kV. 
Chỉ tiêu quan trắc: Bụi, NO2, SO2 và tiếng ồn. 
Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 
Kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường theo quy định hiện hành hằng 

năm thực hiện chi phí giám sát. 
Quy định tuân theo: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Bảo vệ môi trường. 
7.2.3.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Công ty Truyền tải điện 3 là đơn vị quản lý trạm khi đưa vào vận hành, sẽ chịu trách 
nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và giám sát môi trường trong suốt giai 
đoạn vận hành. 

 Chất thải rắn, CTNH 
- Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh hàng tháng, biện pháp và tần 
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suất thu gom, công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường (bao gồm cả 
chất thải rắn sinh hoạt) và chất thải nguy hại. 

- Vị trí giám sát: tại trạm biến áp. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
- Quy định tuân theo: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn 

Luật Bảo vệ môi trường. 
 Giám sát điện trường 
Số lượng: 02; vị trí giám sát: tại vị trí sân trạm và vị trí nhà điều hành. 
Tần suất giám sát: 01 lần khi trạm đưa vào vận hành và giám sát lại khi có cải tạo 

mở rộng, nâng công suất hoặc khi có khiếu nại, khiếu kiện. 
Quy định tuân theo: Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định 

51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ. 
7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành trước 
các biện pháp xây dựng trong từng giai đoạn của dự án. 
7.3.1. Giai đoạn xây dựng 

Chi phí thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong giai đoạn xây 
dựng tạm tính là 100.000.000 đồng/lần x 02 lần/năm = 200.000.000 đồng/năm (cụ thể 
chi phí thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường sẽ do nhà thầu lập trình chủ đầu tư 
phê duyệt), trong đó bao gồm các hạng mục sau: 

- Chi phí quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn; 
- Chi phí quản lý, thu gom và xử lý chất thải nguy hại; 
- Chi phí giám sát khác. 
Nguồn kinh phí này được bao gồm trong chi phí đầu tư xây dựng dự án. 

7.3.2. Giai đoạn vận hành 
Chi phí thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ trong giai đoạn vận hành: 

100.000.000 đồng/lần x 02 lần/năm = 200.000.000 đồng/năm (cụ thể chi phí thực hiện 
lập báo cáo giám sát môi trường sẽ do nhà thầu lập trình chủ đầu tư phê duyệt), trong đó 
bao gồm chi phí giám sát điện, từ trường. 

Nguồn kinh phí này được bao gồm trong chi phí vận hành hàng năm của Công ty 
Truyền tải điện 3. 
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CHƯƠNG 8: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Chủ dự án cam kết: 
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 
- Cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo 

vệ công trình thủy lợi và các quy định liên quan khác của pháp luật. 
- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể: 
+ Đối với nước thải sinh hoạt: Thu gom, xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT. 
+ Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại: thực hiện thu gom và xử lý theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 
02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Cam kết thực hiện các chương trình giám sát môi trường định kỳ. 
+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung của Giấy phép môi trường được cấp. 

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 
công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi 
trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

 
- Quyết định số 2009/QĐ-EVNNPT ngày 16/12/2022 của Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 
(thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng) công trình Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa 
(Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. 

- Quyết định số 845/QĐ-EVNNPT ngày 13/7/2021 của Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia về việc Phê duyệt dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
và đường dây đấu nối. 

- Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa về việc điều chỉnh quy mô ranh giới dự án Trạm biến áp 220kV Ninh 
Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 
huyện Vạn Ninh.  

- Văn bản số 88/UBND-KT ngày 06/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh 
Hòa về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa 
(Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. 

- Công văn số 1283/BCH-TM ngày 08/4/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 Bộ 
CHQS tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng dự án trạm biến áp 
220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. 

- Công văn số 182/ĐLVN-KH+KT ngày 12/5/2020 của Điện lực Vạn Ninh về việc 
thống nhất thỏa thuận đấu nối đường dây 22kV cấp điện thi công và tự dùng - Dự 
án TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. 

- Biên bản làm việc thống nhất phương án đổ đất bóc lớp thực vật khi san nền và 
khai thác đất san nền công trình: TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường 
dây đấu nối. 

- Công văn số 96/CT-QLNCT ngày 17/6/2020 của Công ty TNHH Một thành viên 
khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa về việc vị trí hoàn trả lại kênh tưới nước 
của dự án TBA 200kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. 

- Biên bản làm việc thỏa thuận nguyên tắc về cải tạo tuyến đường đất dân sinh vào 
TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) thuộc công trình TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn 
Ninh) và đường dây đấu nối



  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Phụ lục báo cáo   
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TҰP ĐOÀN ĐIӊN LӴC VIӊT NAM 

TỔNG CÔNG TY 
TRUYӄN TҦI ĐIӊN QUӔC GIA 

___________________ 

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHỦ NGHĨA VIӊT NAM 

Đӝc lập – Tự do – Hҥnh phúc 
______________________________________ 

 

Số:                  /QĐ-EVNNPT  Hà Nội, ngày  
 

QUYӂT ĐỊNH 
VӅ viӋc phê duyӋt thiӃt kӃ xây dựng triển khai sau thiӃt kӃ cơ sở  

 (thiӃt kӃ kỹ thuật - dự toán xây dựng) công trình 
Trҥm biӃn áp 220kV Ninh Hòa (Vҥn Ninh) và đường dây đấu nӕi  

_________________________________ 

TỔNG GIÁM ĐӔC 
TỔNG CÔNG TY TRUYӄN TҦI ĐIӊN QUӔC GIA 

 

Căn cứ Luật Điện lực, Luật Xây dựng, Luật đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/201 của Chính phủ về Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 
Ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có 
xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh); 

Căn cứ Quyết định số 2953/QĐ-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương phê 
duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 có xét đến 
năm 2035; 

Căn cứ Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 
Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 
của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;  

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 của Hội 
đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Số: 2009/QĐ-EVNNPT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022
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Căn cứ Văn bản số 2342/ĐL-KH&QH ngày 22/11/2022 của Cục Điện lực và Năng 
lượng tái tạo (Cục ĐL) về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật – dự toán 
xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối; 

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-EVNNPT ngày 13/7/2021 của EVNNPT về việc phê 
duyệt dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối; 

Căn cứ Tờ trình số 1825/TTr-NPTPMB ngày 12/05/2022, số 2515/TTr-NPTPMB 
ngày 24/6/2022; số 4394/TTr-NPTPMB ngày 03/10/2022; số 5341/TTr-EVNNPT ngày 
01/12/2022 của Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) về trình thẩm định, phê 
duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế kỹ thuật - dự toán) công 
trình Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối, kèm hồ sơ thiết 
kế kỹ thuật - dự toán do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) lập; 

Căn cứ các Văn bản số 225/PECC5-MT ngày 29/4/2022; 384/PECC5-MT ngày 
22/06/2022; số 723/PECC5-MT ngày 23/09/2022; số 1001/PECC5-MT ngày 
25/11/2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 5 (PECC5) về việc thẩm tra hồ 
sơ TKKT-DT xây dựng công trình; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư. 

QUYӂT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyӋt thiết kế xây dӵng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế kỹ thuұt 
- dӵ toán) công trình Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 
với các nội dung chính sau: 

1. Người phê duyӋt: Tổng công ty Truyền tải điӋn Quốc gia (EVNNPT). 
2. Tên công trình: Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu 

nối. 
3. Tên dӵ án: Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối. 
4. Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng cấp I, nhóm B. 
5. Địa điểm xây dӵng: Xã Vạn Khánh, huyӋn Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

6. Nhà thầu khảo sát xây dӵng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dӵng điӋn 4 (PECC4). 

7. Nhà thầu lұp thiết kế xây dӵng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dӵng điӋn 4 
(PECC4). 

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dӵng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dӵng điӋn 5 
(PECC5). 

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuұt; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiӋu quả năng 
lượng, tiết kiӋm tài nguyên: 

9.1.  Quy mô đầu tư xây dӵng: 
- Xây mới TBA 220/110/22kV, có quy mô: 2x250MVA. Trong dӵ án này lắp đặt 

01 MBA 220/110/22kV - 250MVA.  

- Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ hai hӋ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 
bao gồm 10 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn (04 ngăn xuất tuyết, 
01 ngăn lộ tổng và 01 ngăn máy cắt nối), sử dụng sơ đồ hӋ thống hai thanh cái. Dӵ phòng 
01 ngăn đường vòng, 01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA và 02 ngăn xuất tuyến. 
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- Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ hai hӋ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 
bao gồm 15 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị để đấu nối cho 06 ngăn lộ (04 
ngăn xuất tuyến, 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn máy cắt nối). Dӵ phòng 06 ngăn xuất tuyến, 
01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA, 01 ngăn đường vòng và 01 ngăn tụ bù. 

- Phía 22kV: Sử dụng sơ đồ khối, các thiết bị lắp đặt ngoài trời để cấp điӋn tӵ 
dùng thông qua MBA tӵ dùng của trạm. 

- HӋ thống điều khiển, bảo vӋ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA: Trang 
bị hӋ thống điều khiển tích hợp sử dụng máy tính phù hợp với quy định của EVN, 
EVNNPT, thiết bị bảo vӋ và đo lường phù hợp với các quy định hiӋn hành. 

- Xây dӵng đường dây 220kV, 04 mạch, dài khoảng 250m, dây dүn ACSR 400/51 
đấu nối vào đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang. 

- Xây dӵng đường dây 22kV cấp điӋn tӵ dùng rẽ nhánh từ khoảng cột VT46-
VT47 của đường dây 22kV xuất tuyến 471-473 EVG ĐiӋn lӵc Vạn Ninh hiӋn có, dài 
khoảng 278m. 

9.2.  Giải pháp thiết kế 

9.2.1. Phần trạm biến áp 

a. Sơ đồ nối điӋn và mặt bằng bố trí thiết bị: 
(Bản vẽ Sơ đồ nối điӋn chính và bản vẽ Mặt bằng bố trí thiết bị số 

C00C00A04.L20M.18014 - ĐT.01÷02 và các bản vẽ liên quan). 
- Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ hai hӋ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 

bao gồm 10 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn (04 ngăn xuất tuyết, 
01 ngăn lộ tổng và 01 ngăn máy cắt nối), sử dụng sơ đồ hӋ thống hai thanh cái. Dӵ phòng 
01 ngăn đường vòng, 01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA và 02 ngăn xuất tuyến. 

- Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ hai hӋ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 
bao gồm 15 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị để đấu nối cho 06 ngăn lộ (04 
ngăn xuất tuyến, 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn máy cắt nối). Dӵ phòng 06 ngăn xuất tuyến, 
01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA, 01 ngăn đường vòng và 01 ngăn tụ bù. 

- Phía 22kV: Sử dụng sơ đồ khối, các thiết bị lắp đặt ngoài trời để cấp điӋn tӵ 
dùng thông qua MBA tӵ dùng của trạm. 

- Mặt bằng bố trí thiết bị tuân thủ theo quy phạm trang bị điӋn hiӋn hành. 
b. Thông số thiết bị chính 

b.1. Máy biến áp 

- Máy biến áp: MBA 220/110/22kV: Loại tӵ ngүu 03 pha, kiểu ngâm trong dầu, 
đặt ngoài trời; công suất 250MVA; có điều chỉnh điӋn áp dưới tải (OLTC) phía 220kV; 
mức cách điӋn phù hợp với tiêu chuẩn IEC; tiêu chuẩn đường rò 31 mm/kV; Các thông 
số và yêu cầu kỹ thuұt khác phù hợp với quy định của EVNNPT tại Quyết định số 
32/QĐ-EVNNPT ngày 19/3/2019. 

- Máy biến áp tӵ dùng 22/0,4kV: Công suất 250kVA; kiểu 3 pha ngâm trong dầu, 
đặt ngoài trời; kiӋn áp 23 ±2x2,5%/0,4kV; 50Hz; tổ đấu dây Dyn11; tổn hao thấp; điều 
chỉnh điӋn áp không tải phía cao áp; chế độ làm mát ONAN; mức cách điӋn phù hợp với 
tiêu chuẩn IEC; tiêu chuẩn đường rò 31 mm/kV. Các thông số và yêu cầu kỹ thuұt khác 
theo quy định của EVN tại Quyết định số 107/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021. 
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b.2. Thiết bị phân phối 220 kV 

ĐiӋn áp định mức 245kV, tần số 50Hz, mức cách điӋn phù hợp với tiêu chuẩn IEC 
(điӋn áp chịu đӵng xung sét 1050kV, điӋn áp chịu tần số công nghiӋp 460kV), tiêu chuẩn 
đường rò 31mm/kV. 

- Máy cắt: Loại ngoài trời, 1 pha, cách điӋn SF6; 50 kA/1s; 2000A. Các thông số 
kỹ thuұt khác theo quy định của quy định của EVNNPT tại Quyết định số 145/QĐ-
HĐTV ngày 03/10/2022.  

- Dao cách ly: Loại ngoài trời, 1 pha và 3 pha; Tiếp đất 2 phía, 1 phía và không 
tiếp đất; 50kA/1s; 2000A. Các thông số kỹ thuұt khác theo quy định của EVN tại Quyết 
định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 và quy định của EVNNPT Quyết định số 
65/QĐ-EVNNPT ngày 31/03/2020.      

- Biến dòng điӋn: Loại ngoài trời, 01 pha; 50 kA/1s; tỷ số biến đổi 800-1200-
2000/1-1-1-1-1 A. Các thông số kỹ thuұt khác theo quy định của EVNNPT tại Quyết 
định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018.   

- Biến điӋn áp: Loại đặt ngoài trời 1 pha; kiểu tụ; tỷ số biến đổi 220/3; 0,11/3; 
0,11/3kV. Các thông số kỹ thuұt khác theo quy định của EVNNPT tại quyết định số 
0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/1/2018. 

- Chống sét van: Loại ngoài trời; 1 pha; ZnO. Các thông số kỹ thuұt khác theo 
quy định của EVNNPT tại quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 09/10/2020. 

- Thanh cái, dây dүn: 1xAAC-800 (thanh cái); 1xAAC-800 (ngăn liên lạc), 
1xAAC-630 (ngăn lộ tổng và các ngăn đường dây). 

- Cách điӋn đứng: Loại ngoài trời. Các thông số khác theo quy định của EVNNPT 
tại Quyết định số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/7/2019.  

- Cách điӋn treo: Loại thủy tinh. Các thông số khác theo quy định của EVNNPT 
tại Quyết định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/7/2019. 

b.3. Thiết bị phân phối 110 kV 

ĐiӋn áp định mức 123kV, tần số 50Hz, mức cách điӋn phù hợp với tiêu chuẩn IEC 
(điӋn áp chịu đӵng xung sét 550kV, điӋn áp chịu tần số công nghiӋp 230kV), tiêu chuẩn 
đường rò 31mm/kV. 

- Máy cắt: Loại ngoài trời; 3 pha; bộ truyền động lò xo; cách điӋn và dұp hồ quang 
bằng SF6; 2000A;  31,5kA/1s. Các thông số kỹ thuұt theo quy định của EVNNPT tại 
Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 03/10/2022.    

- Dao cách ly ngăn tổng, ngăn liên lạc: Loại ngoài trời; 3 pha hoặc 1 pha; Tiếp 
đất 2 phía, 1 phía và không tiếp đất; 2000A; 31,5kA/1s; Dao tiếp đất được trang bị động 
cơ kèm mạch điều khiển khóa liên động với dao chính. Các thông số và yêu cầu kỹ thuұt 
khác theo quy định của EVN tại Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019.  

- Dao cách ly ngăn đường dây: Loại ngoài trời; 3 pha hoặc 1 pha; Tiếp đất 2 phía, 
1 phía và không tiếp đất; 1250A, 31,5kA/1s. Dao tiếp đất được trang bị động cơ kèm 
mạch điều khiển khóa liên động với dao chính. Các thông số và yêu cầu kỹ thuұt khác 
theo quy định của EVN tại Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019. 

- Biến dòng điӋn: Loại ngoài trời; 1 pha; 31,5kA/1s; tỉ số biến đổi 800-1200-
1600-2000/1/1/1/1/1A (ngăn tổng, liên lạc), và 400-800-1200/1/1/1/1/1A (ngăn đường 
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dây còn lại); cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 5P20-20VA cho bảo vӋ, C1.0,5-
10VA cho đo lường, C1.0,5-10VA cho đo đếm mua bán điӋn (đo đếm chính tại ngăn 
MBA AT1). 

- Biến điӋn áp các ngăn đường dây: Loại ngoài trời; 1 pha; kiểu tụ; tỷ số 
110/3:0,11/3:0,11/3:0,11/3  kV; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-
50VA cho bảo vӋ, 0,5-15VA cho đo lường, đo đếm dӵ phòng. 

- Biến điӋn áp ngăn lộ tổng: Loại ngoài trời; 1 pha; kiểu tụ; tỷ số 
110/3:0,11/3:0,11/3: 0,11/3; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-50VA 
cho bảo vӋ, 0,5-15VA cho đo lường,  0.5-10VA cho đo đếm điӋn năng 

- Biến điӋn áp thanh cái: Loại ngoài trời; 1 pha; kiểu tụ; tỷ số 
110/3:0,11/3:0,11/3:0,11/3  kV; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-
50VA cho bảo vӋ, 0,5-15VA cho đo lường.  

- Chống sét van: Loại ngoài trời; 1 pha; ZnO; 96kV- 10kA; kèm bộ đếm sét và 
thiết bị chỉ thị dòng rò. 

- Dây dүn: 2xAAC 800 (thanh cái); 2xAAC-630 (ngăn lộ tổng, ngăn liên lạc); 
1xAAC 630 (các ngăn đường dây còn lại).  

- Cách điӋn đứng: Loại ngoài trời. Các thông số khác theo quy định của EVNNPT 
tại Quyết định số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/7/2019.  

- Cách điӋn treo: Loại ngoài trời. Các thông số khác theo quy định của EVNNPT 
tại Quyết định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/7/2019. 

b.4. Thiết bị phân phối 22 kV 

ĐiӋn áp định mức 24kV, tần số 50Hz, mức cách điӋn phù họp với tiêu chuẩn IEC 
(ĐiӋn áp chịu đӵng xung sét là 125kV, điӋn áp chịu tần số công nghiӋp là 50kV). Tiêu 
chuẩn dòng rò 31mm/kV. 

- Máy cắt: Loại ngoài trời; 3 pha; cách điӋn SF6 hoặc chân không; 630A; 
25kA/1s, bộ truyền động bằng lò xo.  

- Dao cách ly: Loại ngoài trời; 3 pha; kiểu mở ngang; 630A; 25kA/1s; truyền 
động bằng động cơ và bằng tay, có khóa liên động giӳa dao chính và dao nối đất; dao 
nối đất được trang bị động cơ.  

- Biến dòng điӋn: Loại ngoài trời, 1 pha; 25kA/1s; tỷ số biến đổi 50-100/1-1A và 
1000-2000/1A; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 5P20-30VA cho bảo vӋ, 0,5- 
10VA cho đo lường.  

- Biến điӋn áp: Loại ngoài trời, 1 pha, tỷ số biến đổi 22/3:0,11/3:0,11/3:0,11/3 
kV; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-25VA cho bảo vӋ, 0,5-15VA cho đo 
lường.  

- Chống sét van: Loại ngoài trời; 1 pha; ZnO; 30kV-10kA; kèm bộ đếm sét và 
thiết bị chi thị dòng rò.  

c. HӋ thống điều khiển bảo vӋ, đo lường, đo đếm 

(Sơ đồ phương thức bảo vӋ, tӵ động, đo lường thể hiӋn trong bản vẽ 
C00C00A04.L20M.18014 - TĐ.01÷02  do PECC4 lұp và các bản vẽ liên quan). 

c.1. HӋ thống điều khiển 
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- Trang bị hӋ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính có cấu hình và đặc tính kỹ 
thuұt phù hợp với quy định được ban hành theo các Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 
18/11/2021 của EVN; số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/7/2020 của EVNNPT yêu cầu kỹ 
thuұt cơ bản hӋ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850 và được 
nghiӋm thu tuân thủ quy định được ban hành theo Quyết định số 513/QĐ-EVN ngày 
26/3/2008 của EVN.  

- HӋ thống điều khiển tích hợp phải đáp ứng thӵc hiӋn chức năng điều khiển, 
giám sát hoạt động các thiết bị lắp mới trong trạm và dӵ phòng đủ cho các ngăn lộ tương 
lai (bao gồm switch mạng, phần mềm kèm mã nguồn mở, mô phỏng giải pháp), đảm 
bảo tính mở, thuұn tiӋn cho nâng cấp, mở rộng trong tương lai. Giao tiếp với Trung tâm 
điều độ hӋ thống điӋn miền Trung (A3) và Trӵc ban PTC3 (B03) thông qua máy tính 
Gateway. 

- Tín hiӋu quản lý vұn hành TBA 220 kV Vạn Ninh được kết nối với mạng WAN 
của EVN, EVNNPT và đảm bảo truyền về B03 (Giải pháp kỹ thuұt liên quan đến quản 
lý vұn hành, giám sát TBA 220 kV Vạn Ninh tại B03 sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn 
sau và sau khi EVNNPT hoàn thiӋn HӋ thống thông tin vұn hành tại B03). 

- HӋ thống điều khiển tích hợp sử dụng máy tính, được thӵc hiӋn ở 4 mức: 
 Điều khiển từ xa (Trung tâm điều độ hӋ thống điӋn miền Trung). 
 Điều khiển mức trạm: Thông qua hӋ thống điều khiển máy tính cấu hình mạng 

LAN đơn được đặt trong phòng điều khiển trạm. 
 Điều khiển mức ngăn: Thông qua các bộ điều khiển mức ngăn (BCU) lắp các 

tủ điều khiển bảo vӋ, trang bị 01 bộ BCU (độc lұp về mặt vұt lý với chức năng bảo vӋ) 
cho mỗi ngăn lộ; chức năng điều khiển dӵ phòng đối với máy cắt sẽ được thӵc hiӋn 
thông qua các khóa mimic. 

 Điều khiển tại thiết bị: Thông qua khóa điều khiển, nút bấm tại thiết bị đóng cắt.  
- Giao thức truyền tin giӳa trạm và các hӋ thống SCADA/EMS của Trung tâm 

điều độ là IEC 60870-5-104. 
- Giao thức truyền thông trong mạng LAN giӳa các máy tính chủ và IED tuân thủ 

IEC 61850 phiên bản mới nhất.  
- Các tài liӋu và file cấu hình theo IEC 61850 cần được cung cấp, bao gồm: 
 Tài liӋu: Chứng chỉ level A, B, các tài liӋu về thiết bị và phần mềm sử dụng.  
 File cấu hình: ICD, SSD, SCD, CID và các phần mềm đi kèm. 
- HӋ thống điều khiển trạm sẽ được đầu tư với quy mô, đặc tính kỹ thuұt phù hợp 

với viӋc kết nối tới Trung tâm điều độ hӋ thống điӋn miền Trung (A3).  
c.2. HӋ thống relay bảo vӋ 

- Trang bị các loại bảo vӋ theo Quy định về cấu hình hӋ thống bảo vӋ, quy cách 
kỹ thuұt rơle bảo vӋ đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV của EVN.  

- Sử dụng rơ le kỹ thuұt số có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng giao tiếp 
với máy tính và kết nối với hӋ thống SCADA/EMS, trang bị chuẩn giao tiếp IEC 61850 
và các chuẩn giao tiếp đồng bộ thời gian trong đó có chuẩn SNTP. 

c.3. HӋ thống đo lường, đo đếm 

- Trang bị hӋ thống đo lường, đo đếm theo quy định hiӋn hành.  
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- Trang bị các bộ đo lường, đo đếm các giá trị: A, V, W, Var, Wh, Varh, Pf, f…   
- Trang bị hӋ thống máy tính để thu thұp, đọc dӳ liӋu công tơ từ xa. 
- Ngăn lộ tổng MBA AT1, ngăn đường dây 220 kV, 110 kV được trang bị 01 bộ 

thiết bị đo lường (có thể tích hợp trong BCU) và 01 bộ công tơ đo đếm điӋn năng hai 
chiều, có khả năng lұp trình.  

- Tất cả công tơ đo đếm đảm bảo thu thұp, truy xuất số liӋu tại chỗ và từ xa; có 
khả năng kết nối với hӋ thống máy tính, kết nối với trung tâm lưu trӳ, xử lý số liӋu của 
EVN, PTC3/EVNNPT. 

- Đo đếm mua bán điӋn năng:  
 Đo đếm chính đặt tại các ngăn lộ tổng 110kV của MBA AT1. 
 Đo đếm dӵ phòng đặt tại các ngăn đường dây 110kV. 
 Đo đếm phía 0,4kV của phục vụ sửa chӳa cải tạo trạm. 
d. Giải pháp xây dӵng chính 

(Bản vẽ Tổng mặt bằng số C00C00A04.L20M.18014-TMB, bản vẽ Mặt bằng san 
nền số C00C00A04.L20M.18014- SN.01, bản vẽ Mặt bằng xây dӵng trạm số 
C00C00A04.L20M.18014-MBXD và các bản vẽ liên quan). 

- Nền trạm thiết kế với độ dốc 0,5%, do đó cốt san nền thay đổi trong khoảng 
10,48÷10,8m. Nền trạm đắp đất cao hơn mặt đất tӵ nhiên, trong đó vùng đắp ít nhất + 
1,05m, vùng trạm đắp cao nhất là + 2,88m, hӋ số đầm nén k ≥ 0,9. Hướng dốc chọn từ 
giӳa trạm theo 2 hướng về phía sân phân phối 110kV và 220kV nhằm thuұn lợi công 
tác thoát nước cho mặt bằng theo phương cạnh ngắn của trạm. 

- Nhà điều khiển trung tâm: Nhà 1 tầng, kích thước (14x33,5) m; kết cấu khung 
chịu lӵc, mái bằng bê tông cốt thép (BTCT). 

- Nhà trạm bơm: Nhà 1 tầng, kích thước phòng đặt trạm bơm (6x4)m. 
- Nhà thường trӵc: Nhà 1 tầng, kích thước (9x4,5) m; kết cấu móng, giằng móng 

bằng BTCT. 
- Nhà nghỉ ca: Nhà 1 tầng, kích thước (6,6x5,6)m; kết cấu móng, giằng móng 

bằng BTCT. Xung quanh có cổng và hàng rào, lối vào nhà nghỉ ca độc lұp với cổng ra 
vào trạm biến áp. 

- Cột cổng, xà của hӋ thống phân phối 220kV, 110kV: Tổ hợp từ thép hình mạ 
kẽm nhúng nóng, liên kết các thanh bằng bu lông. 

- Trụ đỡ thiết bị: Tổ hợp từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết hàn; trụ đỡ 
được mua sắm kèm theo thiết bị. 

- Móng máy biến áp, móng trụ đỡ thiết bị: Bằng BTCT đổ tại chỗ. 
- Móng cột cổng, trụ đỡ thiết bị: Bằng BTCT đổ tại chỗ. 
- Mương cáp: Loại chìm có giá đỡ cáp, bằng bê tông đổ tại chỗ, nắp bằng tấm 

đan BTCT. 
- Bể chứa dầu sӵ cố, bể nước cứu hỏa: Bằng BTCT, đổ tại chỗ. 
- Nước sinh hoạt và cấp nước phòng cháy chӳa cháy: sử dụng nguồn nước giếng 

khoan, có hӋ thống lọc . 
- Thoát nước: Dùng hố ga và hӋ thống đường ống để thoát ra ngoài. 
- Cổng và hàng rào trạm: Cổng chính rộng 6m; hàng rào trạm xây gạch, trên có 

hàng rào sắt bảo vӋ. 
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- Đường trong trạm: Rộng 6m và 4m, kết cấu bằng bê tông asphalt. 
- Đường vào trạm: Rộng 6m, kết cấu bằng bê tông asphalt . 
- Nâng cấp cải tạo tuyến đường hiӋn có dài khoảng 918m bằng đường bê tông 

rộng 4m kết nối vô trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 
e. Giải pháp cấp, thoát nước 

- Sử dụng khoan giếng khoan để cấp nước sinh hoạt và cấp nước phòng cháy chӳa 
cháy.  

- Dùng hố ga và hӋ thống đường ống để thoát ra ngoài. 
f. HӋ thống phòng cháy chӳa cháy 

- Trang bị hӋ thống thiết bị, phương tiӋn PCCC theo các quy định hiӋn hành và 
Quy chế PCCC trong EVN được ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 
22/11/2018 của EVN.  

- Trang bị hӋ thống báo cháy và hӋ thống đường ống chӳa cháy cho MBA AT1. 
- HӋ thống đường ống cấp nước chӳa cháy đi nổi bằng thép nằm trên các gối đỡ 

bằng BTCT, qua đường đi chìm. 
- Xây dӵng 02 bể chứa nước cứu hỏa, dung tích phù hợp với các quy định hiӋn 

hành. 
- Trang bị 02 bơm chӳa cháy (01 động cơ điӋn và 01 động cơ diesel), 1 bơm bù 

áp. 
- Trang bị hӋ thống báo cháy tӵ động loại địa chỉ. 
- Trang thiết bị chӳa cháy: Bình khí CO2, bình bột và các dụng cụ chӳa cháy 

thông thường khác được trang bị trong các phòng chức năng. 
- HӋ thống thoát dầu sӵ cố của MBA AT1 được thu gom vào bể dầu sӵ cố. 
- HӋ thống PCCC được thẩm duyӋt của Cảnh sát PCCC theo quy định. 
g. Giải pháp kỹ thuұt khác 

g.1. Nguồn điӋn tӵ dùng 

- Nguồn điӋn tӵ dùng xoay chiều: Được cấp từ MBA 22/0,4kV-250 kVA (đấu 
nối với cuộn tam giác của MBA AT1) và MBA 22/0,4kV-250 kVA (đấu nối với lưới 
điӋn địa phương). 

- Nguồn điӋn tӵ dùng 1 chiều 220VDC: Được cấp từ 02 hӋ thống ắc quy, điӋn áp 
220VDC, hӋ thống ắc quy thường xuyên được nạp và phụ nạp thông qua 2 tủ chỉnh lưu 
50Hz, 380/220VAC/220VDC. Trang bị theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 
148/EVNNPT-QĐ ngày 24/8/2020 với hӋ thống ắc quy; số 136/EVNNPT-QĐ ngày 
4/8/2020 với hӋ thống chỉnh lưu. 

- HӋ thống điӋn mặt trời: Trang bị phù hợp với Quyết định số 2046/QĐ-EVNNPT 
ngày 23/11/2017 về viӋc ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuұt trang bị hӋ thống điӋn 
mặt trời trong các TBA truyền tải điӋn và văn bản số 2018/QĐ-EVNNPT ngày 
02/11/2018 về viӋc sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 2046/QĐ-EVNNPT 
của EVNNPT. 

- HӋ thống giám sát trang bị phù hợp với quy định của EVN.  
g.2. HӋ thống nối đất, chống sét 
- Chống sét đánh thẳng: Để bảo vӋ chống sét đánh thẳng vào trạm dùng các kim 

thu sét dài 5m đặt trên các cột poóc tíc trạm ở độ cao 24m trong khu SPP 220kV và ở 
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độ cao 16m cho khu SPP 110kV. Để tăng cường bảo vӋ chống sét đánh thẳng treo bổ 
sung các dây thu sét TK70. Bảo vӋ chống sét cho các nhà chức năng sử dụng các kim 
thu sét 1m đặt trên mái. HӋ thống kim thu sét phải được nối với hӋ thống nối đất chung 
của trạm theo quy phạm hiӋn hành. 

- Chống quá điӋn áp: Để bảo vӋ sóng quá điӋn áp lan truyền từ các đường dây 
vào trạm, tất cả các phía cao, trung và hạ của máy biến áp và các đường dây 220kV, 
110kV đấu nối vào trạm đều được đặt các chống sét van. 

- HӋ thống lưới nối đất: Dùng sắt tròn 14 mạ kẽm kéo rải theo ô vuông kích 
thước trung bình mỗi ô (6 x 6)m. Liên kết giӳa lưới với lưới, lưới với cọc bằng hàn điӋn. 
HӋ thống lưới nối đất được chôn ở độ sâu 0,8 m so với mặt nền trạm; Để đảm bảo giá 
trị điӋn trở nối đất theo quy phạm, trạm được bổ sung 1 hӋ thống lưới nối đất và cọc tiếp 
địa bổ sung bằng dây thép tròn 14 và cọc 22 dài 3m, chôn ở độ sâu 0,5m so với cốt 
tӵ nhiên sau khi bóc lớp bùn xung quang hành rào trạm. 

- Các thiết bị trong trạm đều phải được nối đất an toàn với hӋ thống nối đất chung 
toàn trạm. 

g.3. HӋ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió 

- Chiếu sáng làm viӋc trong nhà bay sử dụng đèn LED. 
- Bổ sung đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng đèn LED pha lắp trên các cột cổng. 
- HӋ thống chiếu sáng, điều hòa tuân thủ Quy định về sử dụng năng lượng hiӋu 

quả trong các công trình xây dӵng thuộc EVNNPT tại quyết định 509/QĐ-EVNNPT 
ngày 17/3/2015. 

g.4. HӋ thống camera giám sát 
- HӋ thống camera giám sát theo tiêu chuẩn Onvif, có khả năng hiển thị hình ảnh, 

video; đảm bảo khả năng truy xuất dӳ liӋu tại chỗ, từ xa; có chế độ bảo mұt và phân 
quyền điều khiển.  

- Phần mềm quản lý và điều khiển hӋ thống camera có tính mở, đảm bảo khả năng 
kết nối được với các thiết bị của nhiều hãng sản xuất, có khả năng tích hợp quản lý 
chung hӋ thống cảnh báo cháy, cảnh báo an ninh và đảm bảo khả năng đồng bộ hóa và 
kết nối với B03. 

- HӋ thống camera giám sát có khả năng kết nối với ít nhất 36 camera, chuẩn hình 
ảnh MJPEG/MPEG-4, H264; hình ảnh được lưu trӳ ít nhất trong 03 tháng. HӋ thống 
camera giám sát được quản lý, điều khiển từ B03. 

- Camera được trang bị tại sân phân phối ngoài trời và cổng trạm có chức năng 
giám sát an ninh, giám sát vұn hành thiết bị chính, giám sát an toàn PCCC. 

- Camera loại IP quan sát ngày, đêm, độ phân giải Full HD, mức bảo vӋ IP66 
(ngoài trời). Camera loại cố định quan sát cổng trạm; camera loại quay, quét, zoom được 
xem xét lắp tại sân phân phối ngoài trời. 

- Trang bị hӋ thống an ninh chống đột nhұp được lắp đặt trên hàng rào trạm. 
- Các yêu cầu kỹ thuұt khác tuân thủ Quy định về công tác thiết kế dӵ án lưới 

điӋn cấp điӋn áp 110kV ậ 500kV của EVN được ban hành theo Quyết định số 1289/QĐ-
EVN ngày 01/11/2017. 

g.5. HӋ thống thông tin liên lạc, SCADA 
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(Bản vẽ Sơ đồ tổ chức hӋ thống thông tin số  C00C00A04.L20M.18014-VT.02 và 
các bản vẽ liên quan) 

- Tại TBA 220kV Ninh Hoà (Vạn Ninh): Trang bị 01 thiết bị truyền dүn quang 
OTN. 

- Tại TBA 220kV Tuy Hòa: Tháo dỡ, điều chuyển thiết bị STM-16/OSN 1800 
(Thiết bị OSN 1800 được trang bị ở dӵ án 500kV Vân Phong) về TBA 220kV Ninh Hoà 
(Vạn Ninh); Trang bị mới 01 thiết bị truyền dүn quang OTN tại vị trí thiết bị OSN 1800 
tháo dỡ; Thay thế module quang trên thiết bị hiӋn hӳu để đảm bảo phù hợp với khoảng 
cách tuyến truyền dүn thiết lұp mới. 

- Tại thiết bị STM-16/ OSN 1800 được điều chuyển từ TBA 220kV Tuy Hoà về 
TBA 220kV Ninh Hoà: Lắp bổ sung module quang và card E1 để hoàn thiӋn cấu hình 
thiết bị, đảm bảo cho kết nối thông tin dӵ án. 

- Tại TBA 220kV Vân Phong: Thay thế module quang trên thiết bị hiӋn hӳu để 
đảm bảo phù hợp với khoảng cách tuyến truyền dүn thiết lұp mới. 

- Tại TBA 500kV Vân Phong: Tại đấu nối giao diӋn quang hướng đi TBA 220kV 
Tuy Hoà hiӋn hӳu sẽ đấu nối lại không đấu nối qua booter  nhằm đảm bảo kênh truyền 
của khoảng cách tuyến truyền dүn đấu nối mới đi TBA 220kV Tuy Hoà (OSN 1800). 

- Trang bị 02 thiết bị an ninh mạng SCADA Firewall có khả năng định tuyến, 02 
Converter FE/E1 tại 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh), 01 Converter FE/E1 tại A3, 01 
Converter FE/E1 tại B03/PTC3 để chuyển tiếp kênh truyền kết nối hӋ thống SCADA, 
hotline VoIP tại trạm về hӋ thống SCADA/EMS tại TTĐĐ A3, B03/PTC3 đảm bảo độc 
lұp vұt lý đáp ứng quy định hiӋn hành. 

- Trang bị các thiết bị Router, Switch tại TBA 220kV Ninh Hoà(Vạn Ninh); 01  
thiết bị Router tại TBA 220kV Tuy Hoà để kết nối hӋ thống mạng WAN-IOT,WAN-IT 
trạm vào hӋ thống mạng WAN-NPT hiӋn hӳu tại điểm kết nối TBA 500kV Vân Phong, 
TBA 220kV Tuy Hòa bằng kênh FE. 

- Trang bị các bộ truyền cắt bảo vӋ xa Teleprotection (TS) tại trạm và thiết lұp 
các kênh truyền cắt bảo vӋ đường dây 220kV đảm bảo độc lұp theo quy định hiӋn hành. 

- Trang bị thiết bị Switch, Converter FE/E1 phục vụ kết nối truyền dӳ liӋu định 
vị sӵ cố các NXT 220kV từ TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) về PTC3 qua mạng 
truyền dүn quang. 

- Trang bị điӋn thoại IP và thiết lұp kênh thoại VoIP thuê bao xa kết nối về tổng 
đài IP của PTC3 thông qua mạng IOT -WAN. 

- Trang bị thiết bị Converter FE/E1, thiết lұp kênh 2Mbit/s kết nối từ TBA 220kV 
Ninh Hòa đến Trӵc ban B03 để truyền dӳ liӋu giám sát an toàn an ninh thông tin 
(ATANTT) ậ Log profile. 

- Trang bị 01 hӋ thống nguồn 48VDC-70A bao gồm bộ nắn nạp, bộ chống sét 
nguồn và hӋ ắc quy 48VDC-250Ah. Kết hợp bộ chuyển đổi nguồn 220VDC/48VDC-
50A để cấp nguồn dӵ phòng cho thiết bị truyền dүn. Tủ cấp nguồn có đủ áp tô mát ngõ 
ra 6A, 10A, 25A… để cấp nguồn cho các thiết bị thông tin trong trạm và dӵ phòng cho 
tương lai. 

- Trang bị các dàn phân phối dây quang (ODF 1x24), hộp nối cáp quang 
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NMOC/OPGW và kéo rải cáp NMOC-24SM kết nối từ phòng thông tin đến các cột 
cổng xuất tuyến 110kV, sẵn sàng cho kết nối cáp quang trên các đường dây 110kV đấu 
nối vào trạm.  

HӋ thống thông tin liên lạc, SCADA tuân thủ quy định của EVN tại Quyết định số 
144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 và quy định của EVNNPT tại Quyết định số 172/QĐ-
EVNNPT ngày 30/10/2019 và các quy định liên quan. 

9.2.2. Đường dây 220kV đấu nối 
- Điểm đầu: Xây dӵng cột mới đấu nối trong khoảng cột từ Vị trí 162 - đến Vị trí 

163 của Đường dây 220kV Tuy Hòa- Nha Trang (mạch kép) hiӋn có. 
- Điểm cuối: Thanh cái 220kV TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh). 
- Cấp điӋn áp: 220kV 

- Số mạch: 04. 
- Chiều dài: 250m. 
- Dây dүn: ACSR 400/51. Các thông số kỹ thuұt tuân thủ quy định của EVNNPT 

tại Quyết định số 0120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019. 

- Dây chống sét: Treo 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 (gồm 24 
sợi quang đơn mode, tiêu chuẩn ITU-T G.652). Các thông số kỹ thuұt theo quy định của 
EVNNPT tại Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2019. 

- Cách điӋn: Loại thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, tính theo mức nhiӉm 
bẩn 31mm/kV, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC và theo quy định của EVNNPT tại Quyết 
định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/07/2019 và Quyết định 73/QĐ-HĐTV ngày 
20/5/2022 của Tổng Công ty Truyền tải điӋn Quốc gia.  

- Cột: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng. 
- Móng: Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. 
- Tiếp đất: Kiểu tia kết hợp cọc, tia. Giá trị điӋn trở nối đất đảm bảo theo quy 

phạm và theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 
15/1/2018 và quyết định số 94/QĐ-EVNNPT ngày 26/6/2019. 

- Chiều rộng hành lang tuyến: Khoảng 25,8m (từ tim ra mỗi phía 12,9m).  
9.2.3. Đường dây đấu nối tӵ dùng 

- Điểm đầu: Xây dӵng cột mới tại khoảng cột VT46-VT47 của đường dây 22kV 
xuất tuyến 471-473 EVG ĐiӋn lӵc Vạn Ninh hiӋn có. 

- Điểm cuối: TBA 22/0,4kV-250kVA tӵ dùng tại TBA 220kV Ninh Hòa.   
- Chiều dài: 278m. 
- Cấp điӋn áp: 22kV. 
- Số mạch: 01. 
- Dây dүn: ACX-70/11. 

- Cách điӋn: Cách điӋn đứng và chuỗi cách điӋn treo Polymer. 
- Cột: Cột bê tông ly tâm. 
- Móng cột: Móng khối bê tông cốt thép đúc tại chỗ.  

- Xà, cổ dề: Thép hình mạ kẽm nhúng nóng. 
- Hành lang tuyến: 4,4m (từ tim ra mỗi bên 2,2m). 
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10. Giá trị dӵ toán xây dӵng theo từng khoản mục chi phí: 270.541.000.000 đồng 
(Hai trăm bảy mươi tỷ, năm trăm bốn mươi mốt triӋu đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dӵng     :        102.994.000.000 đồng 

- Chi phí thiết bị     :        122.849.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dӵ án    :            3.125.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD    :          11.158.000.000 đồng 

- Chi phí khác      :          14.597.000.000 đồng 

- Chi phí dӵ phòng     :          15.818.000.000 đồng 

Chi tiết theo các Bảng tổng hợp chi phí kèm theo. 
11. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng 

- Quy chuẩn xây dӵng: Quy chuẩn xây dӵng ViӋt Nam hiӋn hành. 
- Tiêu chuẩn: các tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn xây dӵng TCXDVN, tiêu chuẩn 

và quy phạm ngành TCN (ĐiӋn, ViӉn thông, Xây dӵng); tiêu chuẩn quốc tế IEC, ITU, 
ISO… (hoặc tương đương) và các quy định của EVN, EVNNPT. 

Điều 2. Tổ chức thӵc hiӋn 

Giao Ban Quản lý dӵ án Truyền tải điӋn:  

- Hoàn thiӋn hồ sơ TKKT-DT xây dӵng công trình theo kết quả thẩm tra, thẩm 
định và theo nội dung được phê duyӋt tại Quyết định này. Đưa hồ sơ điӋn tử lên trang 
Quản lý ĐTXD của EVNNPT và gửi cho Cục ĐL để báo cáo, giám sát, quản lý. 

- Yêu cầu các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra thӵc hiӋn quyền giám sát 
tác giả và các nội dung khác liên quan theo quy định hiӋn hành, đảm bảo chất lượng của 
hồ sơ thiết kế và công trình. Chịu trách nhiӋm đối với viӋc hiӋu chỉnh thiết kế, phát sinh 
khối lượng, chұm tiến độ... (nếu có) do lỗi, sai sót từ thiết kế. 

- Điều hành dӵ án đảm bảo tiến độ các giai đoạn thӵc hiӋn theo kế hoạch. 
- Rà soát các dӵ án có liên quan tránh trang bị chồng tréo. 
Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý dӵ 

án Truyền tải điӋn và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận: 
- Cục ĐL (để b/c); 

- HĐTV (để b/c); 
- TGĐ (để b/c); 

- Các P.TGĐ; 

- Các Ban KH, KT, QLĐT, QLXD, 
VT&CNTT, TCKT, AT (E); 

- NPTPMB, PTC3, PECC4, PECC5; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. TỔNG GIÁM ĐӔC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐӔC 

 

 

 

 

Trương Hữu Thành 

 
 



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /QĐ-EVNNPT Hà Nội, ngày

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án

Trạm biến áp 220kV 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Điện lực, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định 

một số nội dung về quản lý xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về 

quy định hệ thống truyền tải điện;
Căn cứ Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của 

Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 

ngày 18/11/ 2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có 

xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh);
Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung giai 

đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2025 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết 
định số 6799/QĐ-BCT ngày 23/12/2011;

Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 có 

xét đến năm 2035 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 2953/QĐ-BCT 

ngày 31/7/2017;

Số: 845/QĐ-EVNNPT Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021
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Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 08/05/2020 của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc chuyển giao đơn vị quản lý 

dự án từ NPMB, CPMB, SPMB sang cho Ban quản lý dự án Truyền tải điện 

(NPTPMB);

Căn cứ Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 

của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

(EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 của Hội 
đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 06/6/2019 của EVNNPT về việc 

phân cấp đầu tư xây dựng trong EVNNPT;

Văn bản số 88/UBND-KT ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 

Thỏa thuận địa điểm xây dựng Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn  Ninh) và 

đường dây đấu nối.
Căn cứ Văn bản số 1817 /EVNCPC-KH+KT+DT ngày 11/3/2020 v/v thông tin 

phục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) 

và đường dây đấu nối;
Căn cứ Văn bản số 870/ĐL-KH&QH ngày 08/6/2021 của Cục Điện lực và Năng 

lượng tái tạo về việc thông báo kết quả thẩm định Thiết kế cơ sở dự án;

Căn cứ các Tờ trình số 591/TTr-NPTPMB ngày 15/9/2020; số 1235/TTr-

NPTPMB ngày 01/12/2020; số 2506/TTr-NPTPMB ngày 28/6/2021  của Ban quản lý 

dự án Truyền tải điện (NPTPMB) về trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

(ĐTXD) công trình Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối, 
kèm theo hồ sơ dự án do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) lập;

Căn cứ các Văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 5 (PECC5) số 

0157/TVĐ5-MT ngày 28/03/2020 về việc báo cáo kết quả thẩm tra TKCS của dự án 

Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối và Văn bản 

0764/PECC5-LĐ ngày 16/11/2020; Văn bản số 0492/PECC5-MT ngày 21/6/2021 về 

báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trạm 

biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường 

dây đấu nối với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối.
2. Người quyết định đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

3. Chủ đầu tư: EVNNPT.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng
4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng
- Nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải và đảm bảo vận hành cho các TBA 110kV khu 

vực phía Bắc tỉnh Khánh Hoà và phía Nam tỉnh Phú Yên, đặc biệt cấp nguồn cho phụ 

tải khu kinh tế Vân Phong. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển 
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kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa

- Để đảm bảo an toàn vận hành cấp điện cho phụ tải khu vực phía Bắc tỉnh 

Khánh Hoà không bị quá tải các đường dây 110kV và sụt giảm điện áp dưới mức điện 

áp cho phép các trạm 110kV tại các khu vực này trong trường hợp sự cố các mạch 

đường dây 110kV liên quan.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng
4.2.1. Phần trạm biến áp

- Xây mới TBA 220/110/22kV, có quy mô: 2x250MVA. Trong dự án này lắp 

đặt 01 MBA 220/110/22kV - 250MVA; 

- Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 

bao gồm 10 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn (04 ngăn xuất tuyết, 
01 ngăn lộ tổng và 01 ngăn máy cắt nối), sử dụng sơ đồ hệ thống hai thanh cái. Dự 

phòng 01 ngăn đường vòng, 01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA và 02 ngăn xuất tuyến.
- Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 

bao gồm 15 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị để đấu nối cho 06 ngăn lộ (04 

ngăn xuất tuyến, 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn máy cắt nối). Dự phòng 06 ngăn xuất tuyến, 
01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA, 01 ngăn đường vòng và 01 ngăn tụ bù.

- Phía 22kV: Sử dụng sơ đồ khối, các thiết bị lắp đặt ngoài trời để cấp điện tự 

dùng thông qua MBA tự dùng của trạm.
- Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA: Trang 

bị hệ thống điều khiển tích hợp sử dụng máy tính phù hợp với quy định của EVN, 

EVNNPT, thiết bị bảo vệ và đo lường phù hợp với các quy định hiện hành.

4.2.2. Phần đường dây đấu nối
- Xây dựng đường dây 220kV, 04 mạch, dài khoảng 250m, dây dẫn ACSR 

400/51 đấu nối vào đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang.

- Xây dựng đường dây 22kV cấp điện tự dùng rẽ nhánh từ khoảng cột VT46-

VT47 của đường dây 22kV xuất tuyến 471-473 EVG Điện lực Vạn Ninh hiện có, dài 

khoảng 263m.

4.3. Thiết kế cơ sở
4.3.1. Phần trạm biến áp

a. Sơ đồ nối điện và mặt bằng bố trí thiết bị:
(Bản vẽ Sơ đồ nối điện chính và bản vẽ Mặt bằng bố trí thiết bị số 

C00C00A04.L20M.18014 - ĐT.01÷02 và các bản vẽ liên quan).

- Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 

bao gồm 10 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn (04 ngăn xuất tuyết, 
01 ngăn lộ tổng và 01 ngăn máy cắt nối), sử dụng sơ đồ hệ thống hai thanh cái. Dự 

phòng 01 ngăn đường vòng, 01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA và 02 ngăn xuất tuyến.
- Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, 

bao gồm 15 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị để đấu nối cho 06 ngăn lộ (04 

ngăn xuất tuyến, 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn máy cắt nối). Dự phòng 06 ngăn xuất tuyến, 
01 ngăn lộ tổng MBA 250MVA, 01 ngăn đường vòng và 01 ngăn tụ bù.

- Phía 22kV: Sử dụng sơ đồ khối, các thiết bị lắp đặt ngoài trời để cấp điện tự 

dùng thông qua MBA tự dùng của trạm.
- Mặt bằng bố trí thiết bị tuân thủ theo quy phạm trang bị điện hiện hành.
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b. Thông số thiết bị chính

b.1. Máy biến áp

- Máy biến áp: MBA 220/110/22kV: Loại tự ngẫu 03 pha, kiểu ngâm trong dầu, 
đặt ngoài trời; công suất 250MVA; có điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC) phía 

220kV; mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC; tiêu chuẩn đường rò 31 mm/kV; 

Các thông số và yêu cầu kỹ thuật khác phù hợp với quy định của EVNNPT tại Quyết 
định số 32/QĐ-EVNNPT ngày 19/3/2019.

- Máy biến áp tự dùng 22/0,4kV: Công suất 250kVA, kiểu 3 pha ngâm trong 

dầu, đặt ngoài trời, điện áp 23 ±2x2,5%/0,4kV, 50Hz. Tổ đấu dây Dyn11. Kiểu làm 

mát ONAN.

b.2. Thiết bị phân phối 220 kV

Điện áp định mức 245kV, tần số 50Hz, mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn 

IEC (điện áp chịu đựng xung sét 1050kV, điện áp chịu tần số công nghiệp 460kV), 

tiêu chuẩn đường rò 31mm/kV.

- Máy cắt: Loại ngoài trời, 1 pha, cách điện SF6; 50 kA/1s; 2000A. Các thông 

số kỹ thuật khác theo quy định của EVN tại Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 

24/07/2019 và quy định của EVNNPT tại Quyết định số 85/QĐ-EVNNPT ngày 

14/04/2020. 

- Dao cách ly: Loại ngoài trời, 1 pha và 3 pha; Tiếp đất 2 phía, 1 phía và không 

tiếp đất; 50kA/1s; 2000A. Các thông số kỹ thuật khác theo quy định của EVN tại 
Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 và quy định của EVNNPT Quyết định 

số 65/QĐ-EVNNPT ngày 31/03/2020.     

- Biến dòng điện: Loại ngoài trời, 01 pha; 50 kA/1s; tỷ số biến đổi 800-1200-

2000/1-1-1-1-1 A. Các thông số kỹ thuật khác theo quy định của EVNNPT tại Quyết 
định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018.  

- Biến điện áp: Loại đặt ngoài trời 1 pha; kiểu tụ; tỷ số biến đổi 220/3; 

0,11/3; 0,11/3kV. Các thông số kỹ thuật khác theo quy định của EVNNPT tại quyết 
định số 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/1/2018.

- Chống sét van: Loại ngoài trời; 1 pha; ZnO. Các thông số kỹ thuật khác theo 

quy định của EVNNPT tại quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 09/10/2020.

- Thanh cái, dây dẫn: 1xAAC-800 (thanh cái); 1xAAC-800 (ngăn liên lạc), 
1xAAC-630 (ngăn lộ tổng và các ngăn đường dây).

- Cách điện đứng: Loại ngoài trời. Các thông số khác theo quy định của 

EVNNPT tại Quyết định số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/7/2019. 

- Cách điện treo: Loại thủy tinh. Các thông số khác theo quy định của EVNNPT 

tại Quyết định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/7/2019.

b.3. Thiết bị phân phối 110 kV

Điện áp định mức 123kV, tần số 50Hz, mức cách điện phù hợp với tiêu chuẩn 

IEC (điện áp chịu đựng xung sét 550kV, điện áp chịu tần số công nghiệp 230kV), tiêu 

chuẩn đường rò 31mm/kV.

- Máy cắt: Loại ngoài trời; 3 pha; bộ truyền động lò xo; cách điện và dập hồ 

quang bằng SF6; 2000A;  31,5kA/1s. Các thông số kỹ thuật theo quy định của EVN tại 
Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/07/2019.   

- Dao cách ly ngăn tổng, ngăn liên lạc: Loại ngoài trời; 3 pha hoặc 1 pha; Tiếp 

đất 2 phía, 1 phía và không tiếp đất; 2000A; 31,5kA/1s; Dao tiếp đất được trang bị 
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động cơ kèm mạch điều khiển khóa liên động với dao chính. Các thông số và yêu cầu 

kỹ thuật khác theo quy định của EVN tại Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019.

- Dao cách ly ngăn đường dây: Loại ngoài trời; 3 pha hoặc 1 pha; Tiếp đất 2 

phía, 1 phía và không tiếp đất; 1250A, 31,5kA/1s. Dao tiếp đất được trang bị động cơ 

kèm mạch điều khiển khóa liên động với dao chính. Các thông số và yêu cầu kỹ thuật 
khác theo quy định của EVN tại Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019.

- Biến dòng điện: Loại ngoài trời; 1 pha; 31,5kA/1s; tỉ số biến đổi 800-1200-

1600-2000/1/1/1/1/1A (ngăn tổng, liên lạc), và 400-800-1200/1/1/1/1/1A (ngăn đường 

dây còn lại); cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 5P20-30VA cho bảo vệ, C1.0,5-

10VA cho đo lường, C1.0,5-10VA cho đo đếm mua bán điện (đo đếm chính tại ngăn 

MBA AT1).

- Biến điện áp các ngăn đường dây: Loại ngoài trời; 1 pha; kiểu tụ; tỷ số 

110/3:0,11/3:0,11/3 kV; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-25VA cho 

bảo vệ, 0,5-10VA cho đo lường, đo đếm dự phòng.

- Biến điện áp ngăn lộ tổng: Loại ngoài trời; 1 pha; kiểu tụ; tỷ số 

110/3:0,11/3:0,11/3: 0,11/3; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-25VA 

cho bảo vệ, 0,5-10VA cho đo lường,  0.5-10VA cho đo đếm điện năng
- Biến điện áp thanh cái: Loại ngoài trời; 1 pha; kiểu tụ; tỷ số 

110/3:0,11/3:0,11/3 kV; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-25VA cho 

bảo vệ, 0,5-25VA cho đo lường. 
- Chống sét van: Loại ngoài trời; 1 pha; ZnO; 96kV- 10kA; kèm bộ đếm sét và 

thiết bị chỉ thị dòng rò.

- Dây dẫn: 2xAAC 800 (thanh cái); 2xAAC-630 (ngăn lộ tổng, ngăn liên lạc); 
1xAAC 630 (các ngăn đường dây còn lại). 

- Cách điện đứng: Loại ngoài trời. Các thông số khác theo quy định của 

EVNNPT tại Quyết định số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/7/2019. 

- Cách điện treo: Loại ngoài trời. Các thông số khác theo quy định của 

EVNNPT tại Quyết định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/7/2019.

b.4. Thiết bị phân phối 22 kV

Điện áp định mức 24kV, tần số 50Hz, mức cách điện phù họp với tiêu chuẩn IEC 

(Điện áp chịu đựng xung sét là 125kV, điện áp chịu tần số công nghiệp là 50kV). Tiêu 

chuẩn dòng rò 31mm/kV.

- Máy cắt: Loại ngoài trời; 3 pha; cách điện SF6 hoặc chân không; 630A; 

25kA/1s, bộ truyền động bằng lò xo. 

- Dao cách ly: Loại ngoài trời; 3 pha; kiểu mở ngang; 630A; 25kA/1s; truyền 

động bằng động cơ và bằng tay, có khóa liên động giữa dao chính và dao nối đất; dao 

nối đất được trang bị động cơ. 
- Biến dòng điện: Loại ngoài trời, 1 pha; 25kA/1s; tỷ số biến đổi 50-100/1-1A 

và 1000-2000/1A; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 5P20-30VA cho bảo vệ, 
0,5- 10VA cho đo lường. 

- Biến điện áp: Loại ngoài trời, 1 pha, tỷ số biến đổi 
22/3:0,11/3:0,11/3:0,11/3 kV; cấp chính xác và công suất cuộn thứ cấp: 3P-25VA 

cho bảo vệ, 0,5-10VA cho đo lường. 
- Chống sét van: Loại ngoài trời; 1 pha; ZnO; 30kV-10kA; kèm bộ đếm sét và 

thiết bị chi thị dòng rò. 
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c. Hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường, đo đếm
(Sơ đồ phương thức bảo vệ, tự động, đo lường thể hiện trong bản vẽ 

C00C00A04.L20M.18014 - TĐ.01÷02  do PECC4 lập và các bản vẽ liên quan).

c.1. Hệ thống điều khiển
- Trang bị hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính có cấu hình và đặc tính 

kỹ thuật phù hợp với quy định được ban hành theo các Quyết định số 176/QĐ-EVN 

ngày 04/3/2016 của EVN; số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/7/2020 của EVNNPT yêu cầu 

kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850 và được 

nghiệm thu tuân thủ quy định được ban hành theo Quyết định số 513/QĐ-EVN ngày 

26/3/2008 của EVN. 

- Hệ thống điều khiển tích hợp phải đáp ứng thực hiện chức năng điều khiển, 
giám sát hoạt động các thiết bị lắp mới trong trạm và dự phòng đủ cho các ngăn lộ 

tương lai (bao gồm switch mạng, phần mềm kèm mã nguồn mở, mô phỏng giải pháp), 

đảm bảo tính mở, thuận tiện cho nâng cấp, mở rộng trong tương lai. Giao tiếp với 
Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) và Trực ban PTC3 (B03) thông qua 

máy tính Gateway.

- Tín hiệu quản lý vận hành TBA 220 kV Vạn Ninh được kết nối với mạng 

WAN của EVN, EVNNPT và đảm bảo truyền về B03 (Giải pháp kỹ thuật liên quan 

đến quản lý vận hành, giám sát TBA 220 kV Vạn Ninh tại B03 sẽ được chuẩn xác 

trong giai đoạn sau và sau khi EVNNPT hoàn thiện Hệ thống thông tin vận hành tại 
B03).

- Hệ thống điều khiển tích hợp sử dụng máy tính, được thực hiện ở 4 mức: Điều khiển từ xa (Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung).

 Điều khiển mức trạm: Thông qua hệ thống điều khiển máy tính cấu hình mạng 

LAN đơn được đặt trong phòng điều khiển trạm.
 Điều khiển mức ngăn: Thông qua các bộ điều khiển mức ngăn (BCU) lắp các 

tủ điều khiển bảo vệ, trang bị 01 bộ BCU (độc lập về mặt vật lý với chức năng bảo vệ) 
cho mỗi ngăn lộ; chức năng điều khiển dự phòng đối với máy cắt sẽ được thực hiện 

thông qua các khóa mimic.

 Điều khiển tại thiết bị: Thông qua khóa điều khiển, nút bấm tại thiết bị đóng 

cắt. 
- Giao thức truyền tin giữa trạm và các hệ thống SCADA/EMS của Trung tâm 

điều độ là IEC 60870-5-104.

- Giao thức truyền thông trong mạng LAN giữa các máy tính chủ và IED tuân 

thủ IEC 61850 phiên bản mới nhất. 
- Các tài liệu và file cấu hình theo IEC 61850 cần được cung cấp, bao gồm:
 Tài liệu: Chứng chỉ level A, B, các tài liệu về thiết bị và phần mềm sử dụng. 
 File cấu hình: ICD, SSD, SCD, CID và các phần mềm đi kèm.

- Hệ thống điều khiển trạm sẽ được đầu tư với quy mô, đặc tính kỹ thuật phù 

hợp với việc kết nối tới Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3). 

c.2. Hệ thống relay bảo vệ
- Trang bị các loại bảo vệ theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách 

kỹ thuật rơle bảo vệ đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV của EVN. 

- Sử dụng rơ le kỹ thuật số có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng giao 

tiếp với máy tính và kết nối với hệ thống SCADA/EMS, trang bị chuẩn giao tiếp IEC 
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61850 và các chuẩn giao tiếp đồng bộ thời gian trong đó có chuẩn SNTP.

c.3. Hệ thống đo lường, đo đếm
- Trang bị hệ thống đo lường, đo đếm theo quy định hiện hành. 

- Trang bị các bộ đo lường, đo đếm các giá trị: A, V, W, Var, Wh, Varh, Pf, f…  

- Trang bị hệ thống máy tính để thu thập, đọc dữ liệu công tơ từ xa.

- Ngăn lộ tổng MBA AT1, ngăn đường dây 220 kV, 110 kV được trang bị 01 bộ 

thiết bị đo lường (có thể tích hợp trong BCU) và 01 bộ công tơ đo đếm điện năng hai 

chiều, có khả năng lập trình. 

- Tất cả công tơ đo đếm đảm bảo thu thập, truy xuất số liệu tại chỗ và từ xa; có 

khả năng kết nối với hệ thống máy tính, kết nối với trung tâm lưu trữ, xử lý số liệu của 

EVN, PTC3/EVNNPT.

- Đo đếm mua bán điện năng: 
 Đo đếm chính đặt tại các ngăn lộ tổng 110kV của MBA AT1.

 Đo đếm dự phòng đặt tại các ngăn đường dây 110kV.

 Đo đếm phía 0,4kV của phục vụ sửa chữa cải tạo trạm.
d. Giải pháp xây dựng chính

(Bản vẽ Tổng mặt bằng số C00C00A04.L20M.18014-TMB, bản vẽ Mặt bằng san 

nền số C00C00A04.L20M.18014-MBSN, bản vẽ Mặt bằng xây dựng trạm số 

C00C00A04.L20M.18014-MBXD và các bản vẽ liên quan).

- Cao độ san nền trạm thay đổi trong khoảng +10,48m đến +10,80m. Nền trạm 

đắp đất cao hơn mặt đất tự nhiên, trong đó vùng đắp ít nhất + 1,05m, vùng trạm đắp 

cao nhất là + 2,89m, k ≥ 0,9.

- Nhà điều khiển trung tâm: Nhà 1 tầng, kích thước (14x33,5) m; kết cấu khung 

chịu lực, mái bằng bê tông cốt thép (BTCT).

- Nhà trạm bơm: Nhà 1 tầng, kích thước phòng đặt trạm bơm (6x4)m.

- Nhà thường trực: Nhà 1 tầng, kích thước (9x4,5) m; kết cấu móng, giằng 

móng bằng BTCT.

- Cột cổng, xà của hệ thống phân phối 220kV, 110kV: Tổ hợp từ thép hình mạ 

kẽm nhúng nóng, liên kết các thanh bằng bu lông.

- Trụ đỡ thiết bị: Tổ hợp từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết hàn; trụ đỡ 

máy cắt, dao cách ly được mua sắm kèm theo thiết bị.
- Móng máy biến áp, móng trụ đỡ thiết bị: Bằng BTCT đổ tại chỗ.
- Móng cột cổng, trụ đỡ thiết bị: Bằng BTCT đổ tại chỗ.
- Mương cáp: Loại chìm có giá đỡ cáp, bằng bê tông đổ tại chỗ, nắp bằng tấm 

đan BTCT.

- Bể chứa dầu sự cố, bể nước cứu hỏa: Bằng BTCT, đổ tại chỗ.
- Nước sinh hoạt và cấp nước phòng cháy chữa cháy: sử dụng nguồn nước 

giếng khoan, có hệ thống lọc .

- Thoát nước: Dùng hố ga và hệ thống đường ống để thoát ra ngoài.

- Cổng và hàng rào trạm: Cổng chính rộng 6m; hàng rào trạm xây gạch, trên có 

hàng rào sắt bảo vệ.
- Đường trong trạm: Rộng 6m và 4m, kết cấu bằng bê tông asphalt.

- Đường vào trạm: Rộng 6m, kết cấu bằng bê tông asphalt .

e. Giải pháp cấp, thoát nước
- Sử dụng khoan giếng khoan để cấp nước sinh hoạt và cấp nước phòng cháy 
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chữa cháy. 

- Dùng hố ga và hệ thống đường ống để thoát ra ngoài.

f. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

- Trang bị hệ thống thiết bị, phương tiện PCCC theo các quy định hiện hành và 

Quy chế PCCC trong EVN được ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-EVN 

ngày 22/11/2018 của EVN. 

- Trang bị hệ thống báo cháy và hệ thống đường ống chữa cháy cho MBA AT1.

- Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy đi nổi bằng thép nằm trên các gối đỡ 

bằng BTCT, qua đường đi chìm.

- Xây dựng 02 bể chứa nước cứu hỏa, dung tích phù hợp với các quy định hiện 

hành.

- Trang bị 02 bơm chữa cháy (01 động cơ điện và 01 động cơ diesel), 1 bơm bù 

áp.

- Trang bị hệ thống báo cháy tự động loại địa chỉ.
- Trang thiết bị chữa cháy: Bình khí CO2, bình bột và các dụng cụ chữa cháy 

thông thường khác được trang bị trong các phòng chức năng.
- Hệ thống thải dầu sự cố của MBA AT1 được thu gom vào bể dầu sự cố.
- Hệ thống PCCC được thẩm duyệt của Cảnh sát PCCC theo quy định.
g. Giải pháp kỹ thuật khác

g.1. Nguồn điện tự dùng

- Nguồn điện tự dùng xoay chiều: Được cấp từ MBA 22/0,4kV-250 kVA (đấu 

nối với cuộn tam giác của MBA AT1) và MBA 22/0,4kV-250 kVA (đấu nối với lưới 
điện địa phương).

- Nguồn điện tự dùng 1 chiều 220VDC: Được cấp từ 02 hệ thống ắc quy, điện 

áp 220VDC, hệ thống ắc quy thường xuyên được nạp và phụ nạp thông qua 2 tủ chỉnh 

lưu 50Hz, 380/220VAC/220VDC. Trang bị theo quy định của EVNNPT tại Quyết 
định số 148/EVNNPT-QĐ ngày 24/8/2020 với hệ thống ắc quy; số 136/EVNNPT-QĐ 

ngày 4/8/2020 với hệ thống chỉnh lưu.
- Hệ thống điện mặt trời: Trang bị phù hợp với Quyết định số 2046/QĐ-

EVNNPT ngày 23/11/2017 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật trang bị hệ 

thống điện mặt trời trong các TBA truyền tải điện và văn bản số 2018/QĐ-EVNNPT 

ngày 02/11/2018 về việc sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 2046/QĐ-
EVNNPT của EVNNPT.

- Trang bị hệ thống giám sát nguồn DC, ắc quy cho toàn TBA theo quy định của 

EVN tại Quyết định số 897/QĐ-EVN ngày 08/7/2019.

g.2. Hệ thống nối đất, chống sét

- Chống sét đánh thẳng: Để bảo vệ chống sét đánh thẳng vào trạm dùng các kim 

thu sét dài 5m đặt trên các cột poóc tíc trạm ở độ cao 24m trong khu SPP 220kV và ở 

độ cao 16m cho khu SPP 110kV. Để tăng cường bảo vệ chống sét đánh thẳng treo bổ 

sung các dây thu sét TK70. Bảo vệ chống sét cho các nhà chức năng sử dụng các kim 

thu sét 1m đặt trên mái. Hệ thống kim thu sét phải được nối với hệ thống nối đất chung 

của trạm theo quy phạm hiện hành.

- Chống quá điện áp: Để bảo vệ sóng quá điện áp lan truyền từ các đường dây 

vào trạm, tất cả các phía cao, trung và hạ của máy biến áp và các đường dây 220kV, 

110kV đấu nối vào trạm đều được đặt các chống sét van.

- Hệ thống lưới nối đất: Dùng sắt tròn 14 mạ kẽm kéo rải theo ô vuông kích 
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thước trung bình mỗi ô (6 x 6)m. Liên kết giữa lưới với lưới, lưới với cọc bằng hàn 

điện. Hệ thống lưới nối đất được chôn ở độ sâu 0,8 m so với mặt nền trạm; Để đảm 

bảo giá trị điện trở nối đất theo quy phạm, trạm được bổ sung 1 hệ thống lưới nối đất 
và cọc tiếp địa bổ sung bằng dây thép tròn 14 và cọc 22 dài 3m, chôn ở độ sâu 0,5m 

so với cốt tự nhiên sau khi bóc lớp bùn xung quang hành rào trạm.
- Các thiết bị trong trạm đều phải được nối đất an toàn với hệ thống nối đất 

chung toàn trạm.
g.3. Hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió

- Chiếu sáng làm việc trong nhà bay sử dụng đèn LED.

- Bổ sung đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng đèn LED pha lắp trên các cột cổng.
- Hệ thống chiếu sáng, điều hòa tuân thủ Quy định về sử dụng năng lượng hiệu

quả trong các công trình xây dựng thuộc EVNNPT tại quyết định 509/QĐ-EVNNPT
ngày 17/3/2015.

g.4. Hệ thống camera giám sát

- Hệ thống camera giám sát theo tiêu chuẩn Onvif, có khả năng hiển thị hình 

ảnh, video; đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu tại chỗ, từ xa; có chế độ bảo mật và 

phân quyền điều khiển. 
- Phần mềm quản lý và điều khiển hệ thống camera có tính mở, đảm bảo khả 

năng kết nối được với các thiết bị của nhiều hãng sản xuất, có khả năng tích hợp quản 

lý chung hệ thống cảnh báo cháy, cảnh báo an ninh và đảm bảo khả năng đồng bộ hóa 

và kết nối với B03.

- Hệ thống camera giám sát có khả năng kết nối với ít nhất 36 camera, chuẩn 

hình ảnh MJPEG/MPEG-4, H264; hình ảnh được lưu trữ ít nhất trong 03 tháng. Hệ 

thống camera giám sát được quản lý, điều khiển từ B03.

- Camera được trang bị tại sân phân phối ngoài trời và cổng trạm có chức năng 

giám sát an ninh, giám sát vận hành thiết bị chính, giám sát an toàn PCCC.

- Camera loại IP quan sát ngày, đêm, độ phân giải Full HD, mức bảo vệ IP66 

(ngoài trời). Camera loại cố định quan sát cổng trạm; camera loại quay, quét, zoom 

được xem xét lắp tại sân phân phối ngoài trời.
- Trang bị hệ thống an ninh chống đột nhập được lắp đặt trên hàng rào trạm.
- Các yêu cầu kỹ thuật khác tuân thủ Quy định về công tác thiết kế dự án lưới 

điện cấp điện áp 110kV – 500kV của EVN được ban hành theo Quyết định số 

1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017.

g.5. Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA

(Bản vẽ Sơ đồ tổ chức hệ thống thông tin số  C00C00A04.L20M.18014-VT.04 

và các bản vẽ liên quan)

- Xây dựng mới cột VT trong khoảng cột 162-163 hiện có của đường dây 

220kV Tuy Hòa – Nha Trang, sử dụng cáp quang OPGW-70 từ VT162-167 đường dây 

220kV Tuy Hòa – Nha Trang để đấu nối vào TBA 220kV Ninh Hòa, đồng thời đầu tư 

mới 01 tuyến cáp quang OPGW 24 sợi đơn mode theo tiêu chuẩn ITU-T G.652 đấu 

nối từ TBA 220kV Ninh Hòa đến hộp nối cáp quang tại cột VT167 đường dây 220kV 

Tuy Hòa – Nha Trang(Giải pháp trang bị, đấu nối được đề cập cụ thể trong hạng mục 

đường dây đấu nối của dự án).    

- Tại 2 hộp nối OPGW-NMOC lắp trên cột Pooctích vào TBA 220kV Ninh Hòa 

(trang bị ở phần đường dây dự án) dự án trang bị kết nối kéo rải cáp NMOC chôn 
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ngầm kéo về phòng thông tin của trạm. Trong đó, cáp NMOC sẽ nằm bố trí trong ống 

nhựa HDPE Ø40/30 chôn ngầm trong mương.
- Đầu tư 02 dàn phân phối dây quang (ODF 1x24) tại TBA 220kV Ninh Hòa 

(Vạn Ninh) cho kết nối về TBA 220kV Vân Phong và Tuy Hòa;

- Đầu tư 01 thiết bị truyền dẫn SDH/STM-16 để kết nối với thiết bị STM-16 

(Siemen hIT7065#1) tại TBA 220kV Vân Phong và thiết bị STM-16(Siemen 

hIT7025#1) tại TBA 220kV Tuy Hòa 

- Đầu tư 01 thiết bị truyền dẫn SDH/STM-4 để kết nối với thiết STM-4 (Siemen 

hIT7065#2) tại TBA 220kV Vân Phong và thiết bị STM-4(Siemen hIT7025#2) tại 
TBA 220kV Tuy Hòa.

- Tại TBA 220kV Tuy Hòa: Trên thiết bị STM-4/HiT7025#2 sẽ tháo dỡ module 

U-4.2 và đồng thời lắp mới module L-4.2 vào vị trí tháo dỡ module U-4.2,  trên thiết bị 
STM-16/HiT7025#2 sẽ tháo dỡ module V-16.2 và đồng thời lắp mới module L-16.2 

vào vị trí tháo dỡ module V-16.2 nhằm đảm bảo kênh truyền với khoảng cách tuyến 

truyền dẫn thiết lập mới (module U-4.2, module V-16.2  thuộc  tuyến truyền dẫn thông 

tin Tuy Hòa - TBA 500kV Vân Phong được thiết lập ở dự án 500kV Vân Phong). 

- Tại TBA 220kV Vân Phong: Tại các ODF hủy kết nối đấu nhảy sợi quang qua 

giá ODF của tuyến thông tin TBA 500kV Vân Phong – Tuy Hòa chuyển qua cho thiết 
lập kết nôi tuyến thông tin TBA 220kV Vân Phong –Ninh Hòa; trên cơ sở đó tại thiết 
bị STM-4/HiT7065#2 lắp mới module L-4.1 vào port quang hiện có, tại thiết bị STM-

16/HiT7065#1 lắp mới module L-16.1 vào vào port quang hiện có.

- Trang bị 02 thiết bị an ninh mạng SCADA Firewall có khả năng định tuyến, 
02 Converter FE/E1 tại trạm, 01 Converter FE/E1 tại A3, 01 Converter FE/E1 tại  
B03/PTC3 để tổ chức kết nối hệ thống SCADA, hotline VoIP tại trạm về hệ thống 

SCADA/EMS tại TTĐĐ A3, B03/PTC3 đảm bảo độc lập vật lý đáp ứng quy định hiện 

hành.

- Trang bị các thiết bị Router, Switch kết nối hệ thống mạng OT-WAN trạm vào 

hệ thống mạng OT-WAN hiện hữu tại điểm kết nối TBA 220kV Vân Phong, TBA 

220kV Tuy Hòa bằng kênh FE.

- Trang bị các bộ truyền cắt bảo vệ xa Teleprotection (TS) tại trạm và thiết lập 

các kênh truyền cắt bảo vệ đường dây 220kV đảm bảo độc lập theo quy định hiện 

hành.

- Trang bị thiết bị Switch, Converter FE/E1 phục vụ kết nối truyền dữ liệu định 

vị sự cố các NXT 220kV từ TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) về PTC3 qua mạng 

truyền dẫn SDH.

- Trang bị điện thoại IP và thiết lập kênh thoại VoIP thuê bao xa kết nối về tổng 

đài IP của PTC3 thông qua mạng OT-WAN.

- Thiết lập kênh FE kết nối từ TBA 220kV Ninh Hòa đến Trực ban B03 để 

truyền dữ liệu giám sát an toàn an ninh thông tin (ATANTT) – Log profile.

- Trang bị 01 hệ thống nguồn 48VDC-70A bao gồm bộ nắn nạp, bộ chống sét 

nguồn và hệ ắc quy 48VDC-250Ah. Kết hợp bộ chuyển đổi nguồn 220VDC/48VDC-

50A để cấp nguồn dự phòng cho thiết bị truyền dẫn. Tủ cấp nguồn có đủ áp tô mát ngõ 

ra 6A, 10A, 25A… để cấp nguồn cho các thiết bị thông tin trong trạm và dự phòng cho 

tương lai.

- Trang bị các dàn phân phối dây quang (ODF 1x24), hộp nối cáp quang 

NMOC/OPGW và kéo rải cáp NMOC-24SM kết nối từ phòng thông tin đến các cột 
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cổng xuất tuyến 110kV, sẵn sàng cho kết nối cáp quang trên các đường dây 110kV đấu 

nối vào trạm. 
- Khai báo khôi phục và TNHC cho các kênh dịch vụ hiện đang sử dụng trên 

tuyến truyền dẫn TBA 500kV Vân Phong - TBA 220kV Tuy Hòa qua định tuyến 

truyền dẫn TBA 500kV Vân Phong - TBA 220kV Vân Phong - TBA 220 Ninh Hòa - 

TBA 220kV Tuy Hòa khi TBA Ninh Hòa xen rẽ thiết bị SDH vào tuyến truyền dẫn 

hiện có.

Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA tuân thủ quy định của EVNNPT tại Quyết 
định số 91/QĐ-EVNNPT ngày 12/01/2017 và các quy định liên quan.

4.3.2. Đường dây 220kV đấu nối
- Điểm đầu: Xây dựng cột mới đấu nối trong khoảng cột từ Vị trí 162 - đến Vị 

trí 163 của Đường dây 220kV Tuy Hòa- Nha Trang (mạch kép) hiện có.

- Điểm cuối: Thanh cái 220kV TBA 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh).

- Cấp điện áp: 220kV

- Số mạch: 04.

- Chiều dài: 250m.

- Dây dẫn: ACSR 400/51. Các thông số kỹ thuật tuân thủ quy định của 

EVNNPT tại Quyết định số 0120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019.

- Dây chống sét: Treo 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 (gồm 24 

sợi quang đơn mode, tiêu chuẩn ITU-T G.652). Các thông số kỹ thuật theo quy định 

của EVNNPT tại Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2019.

- Cách điện: Loại thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, tính theo mức nhiễm 

bẩn 31mm/kV, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC và theo quy định của EVNNPT tại Quyết 
định số 108/QĐ-EVNNPT ngày 16/07/2019.

- Cột: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Móng: Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
- Tiếp đất: Kiểu tia kết hợp cọc, tia. Giá trị điện trở nối đất đảm bảo theo quy 

phạm và theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 63/QĐ-EVNNPT ngày 

15/1/2018 và quyết định số 94/QĐ-EVNNPT ngày 26/6/2019.

- Chiều rộng hành lang tuyến: Khoảng 25m (từ tim ra mỗi phía 12,5m).

4.3.3. Đường dây đấu nối tự dùng

- Điểm đầu: Xây dựng cột mới tại khoảng cột VT46-VT47 của đường dây 22kV 

xuất tuyến 471-473 EVG Điện lực Vạn Ninh hiện có.

- Điểm cuối: TBA 22/0,4kV-400kVA tự dùng tại TBA 220kV Ninh Hòa.  

- Chiều dài: 263m.

- Cấp điện áp: 22kV.

- Số mạch: 01.

- Dây dẫn: ACX-70/11.

- Cách điện: Cách điện đứng và cách điện treo phù hợp với cách điện của đường 

dây hiện hữu.
- Cột: Cột bê tông ly tâm cao 12m, 18m.

- Móng cột: Móng khối bê tông cốt thép đúc tại chỗ. 

- Xà, cổ dề: Thép hình mạ kẽm nhúng nóng.
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- Hành lang tuyến: Từ tim ra mỗi bên 3m.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất
6.1. Địa điểm xây dựng
- Vị trí Trạm biến áp: Dự kiến được xây dựng trên khu đất trồng lúa, thuộc xã 

Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Đường dây đấu nối Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa xã Vạn Khánh, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Vị trí địa điểm trạm đã được  UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất tại Văn bản 

số 88/UBND-KT ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Thỏa thuận địa 

điểm xây dựng Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn  Ninh) và đường dây đấu 

nối.
6.2. Diện tích sử dụng đất
- Tổng diện tích chiếm đất của trạm (đường vào trạm, taluy quanh trạm mương 

thoát nước ngoài trạm): 36168 m2.

- Diện tích chiếm đất phần đấu nối 220kV: 891 m2 (móng cột và kè móng)

- Diện tích chiếm đất đường dây 22kV: 56 m2 (móng cột)
7. Loại và cấp công trình: Công trình năng lượng cấp I, nhóm B.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn
8.1. Số bước thiết kế: Thiết kế ba bước; bước thiết kế tiếp theo: Thiết kế kỹ 

thuật và Thiết kế bản vẽ thi công.

8.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn
- Quy chuẩn xây dựng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

- Tiêu chuẩn: các tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN, tiêu chuẩn 

và quy phạm ngành TCN (Điện, Viễn thông, Xây dựng); tiêu chuẩn quốc tế IEC, ITU, 

ISO… (hoặc tương đương) và các quy định của EVN, EVNNPT.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 277.352.000.000 (Hai trăm bảy mươi 
bảy tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu đồng).

Trong đó: 
- Chi phí BT, HT và TĐC: 6.694.000.000 đồng.
- Chi phí xây dựng: 85.195.000.000 đồng.
- Chi phí thiết bị: 124.110.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 2.896.000.000 đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 11.418.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 17.537.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 29.501.000.000 đồng.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

10. Hiệu quả đầu tư
- Kết quả tính toán cho thấy các chỉ tiêu kinh tế. tài chính của dự án đều đạt: 

NPV> 0. B/C > 1. 

- Phân tích độ nhạy: trường hợp tăng vốn đầu tư 10% và giảm phụ tải 10% ứng 
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với hệ số chiết khấu 10% thì NPV > 0 và đảm bảo chỉ tiêu kinh tế - tài chính.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành dự án năm 2023.

12. Nguồn vốn đầu tư: sử dụng nguồn vốn EVNNPT huy động và vốn tự có 

EVNNPT phân bổ theo kế hoạch (dự kiến sử dụng khoảng 25% vốn tự có của Chủ đầu 

tư và khoảng 75% vốn vay thương mại trong nước).
13. Hình thức tổ chức quản lý dự án:

- EVNNPT làm chủ đầu tư dự án. 

- Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đại diện cho chủ đầu tư trực 

tiếp quản lý thực hiện dự án.

14. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ môi trường:
- Việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư được thực hiện theo Luật 

Đất đai năm 2013, các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, 44/2014/NĐ-CP, 47/2014/NĐ-
CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao NPTPMB thực hiện:
- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án theo Quyết định và gửi hồ sơ 

sau hoàn thiện (hồ sơ điện tử) có xác nhận của Tư vấn thẩm tra đến EVNNPT.

- Triển khai các bước tiếp theo của dự án theo phân cấp và Quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý 

dự án Truyền tải điện và các đơn vị liên quan của EVNNPT căn cứ Quyết định thi 

hành./.

Nơi nhận:                                                                     
- Như điều 3;

- Cục ĐL và NLTT (để b/c);

- EVN (để b/c);

- HĐTV (để b/c);

- Ban TGĐ;
- Các Ban KH, QLĐT, TCKT,

  KT, VTCNTT, QLXD, AT;

- PECC4, PECC5;

- Lưu: VT, ĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Phú

































  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Phụ lục báo cáo   
 

PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ CỦA DỰ ÁN 

STT Tên bản vẽ Ký hiệu bản vẽ 

1 Tổng mặt bằng C00C00A04.L20M.18014-TMB 

2 Mặt bằng tuyến đường dây và vị trí 
trạm C00C00A04.L20M.18014.BĐT 

3 Mảnh trích đo địa chính số 36-
2022 xã Vạn Khánh   

4 Sơ đồ đấu nối điểm đầu vào đường 
dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang C00C00A04.L20M.18014.ĐN01 

5 Sơ đồ đấu nối điểm cuối vào TBA 
220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) C00C00A04.L20M.18014.ĐN02 

6 Hoàn trả kênh C00C00A04.L20M.18014-KENH 

7 Đường vào trạm- Đoạn cải tạo: 
Ranh giới chiếm đất C00C0004.L20M.18014.D.RCĐ 

8 Mặt bằng hệ thống thoát nước C00C00A04.L20M.18014.MBTN 

9 Hệ thống thoát nước Nhà vệ sinh 
Nhà điều khiển C00C00A04.L20M.18014.NĐK.220.CTN.01 

10 Nhà bảo vệ Mặt bằng thoát nước – 
bảng kê C00C00A04.L20M.18014.NBV.CTN.02 

11 Nhà nghỉ ca hệ thống cấp – thoát 
nước C00C00A04.L20M.18014-NNTC.CTN.02 

12 Bể thu dầu sự cố 96m3 C00C00A01.T20M.18014-BDSC-96-1/4 

13 Bể nước cứu hỏa C00C00A04.L20M.18014-BNCH.02 

14 Sơ đồ vị trí giám sát giai đoạn xây 
dựng  

15 Sơ đồ vị trí giám sát giai đoạn vận 
hành  

 
 

 
 
 
 
 
 

































  
Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

Phụ lục báo cáo   
 

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ QUAN TRẮC 
- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường của 03 đợt khảo sát. 
- Sơ đồ vị trí lấy mẫu quan trắc môi trường môi trường nền. 

 




























